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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Ngày 17/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2017/NĐ-CP  

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động 

- Thƣơng binh và Xã hội, theo đó Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội thực 

hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về các lĩnh vực: Lao động, tiền lƣơng; việc 

làm; giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; ngƣời 

có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội 

(sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, ngƣời có công và xã hội) trong phạm 

vi cả nƣớc; quản lý nhà nƣớc các dịch vụ sự nghiệp công trong các ngành, 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của bộ. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ khoá XIV, nhiệm kỳ 

2016-2021 giao, Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội luôn hoàn thành 

nhiệm vụ. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Bộ cũng nhƣ 

của các đơn vị quản lý nhà nƣớc thuộc Bộ cần phải đƣợc nghiên cứu, kiện 

toàn trong thời gian tới bởi một số lý do chủ yếu sau: 

Thứ nhất: Tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban 

Chấp hành Trung ƣơng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng chủ 

trƣơng: “Các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ chủ động rà soát, sắp xếp, 

tinh gọn đầu mối bên trong, giảm cơ bản số lƣợng tổng cục, cục, vụ, phòng; 

không thành lập tổ chức mới, không thành lập phòng trong vụ, trƣờng hợp 

đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định. Giảm tối đa các ban quản lý dự án. 

Kiên quyết hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu 

gọn đầu mối, giảm biên chế; thực hiện cơ chế khoán kinh phí theo nhiệm vụ 

đƣợc giao và sản phẩm đầu ra. Chuyển một số nhiệm vụ và dịch vụ hành 



 

2 

  

chính công mà Nhà nƣớc không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, 

các tổ chức xã hội đảm nhiệm”. 

Thứ hai: Nƣớc ta đang trong quá trình đổi mới, công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá và hội nhập quốc tế. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, đối tƣợng 

quản lý của Bộ ngày một tăng (gồm hệ thống các đơn vị thuộc Bộ, ngành, các 

Sở, Phòng Lao động- Thƣơng binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 

cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em, trung tâm giới thiệu việc làm, các 

doanh nghiệp, ngƣời lao động, ngƣời sử dụng lao động, ngƣời học nghề, ngƣời 

xuất khẩu lao động...), khối lƣợng công việc lớn, đặc biệt, hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nƣớc của Ngành giai đoạn 2014 đến 

nay liên tục đƣợc sửa đổi, bổ sung với nhiều luật đƣợc Quốc hội thông qua nhƣ: 

Luật Việc làm, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, 

vệ sinh lao động, Luật Trẻ em, nhất là Bộ luật lao động sửa đổi năm 2019, hiện 

nay đang trình sửa đổi Pháp lệnh ngƣời có công, Luật Ngƣời Việt Nam đi làm 

việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng… Theo đó, đặt ra cho Bộ nhiều nhiệm vụ mới 

hoặc nhiệm vụ đã đƣợc giao trƣớc đây nhƣng phạm vi, quy mô lớn hơn, tính 

chất, mức độ phức tạp hơn… Điều đó đòi hỏi bộ máy quản lý nhà nƣớc về lao 

động, ngƣời có công và xã hội có sự thay đổi để phù hợp với sự phát triển và đáp 

ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Thứ ba: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vẫn còn một số đơn vị 

cấp Cục, Vụ với chức năng, nhiệm vụ mang tính liên thông (Cục Quan hệ lao 

động và tiền lƣơng, Cục Việc làm, Cục Quản lý lao động ngoài nƣớc; Cục Trẻ 

em; Cục Bảo trợ xã hội, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo…) nên tổ chức 

bộ máy còn dàn trải; cơ cấu tổ chức bên trong các Cục, Vụ, Tổng cục chƣa 

thực sự tinh gọn, có đầu mối cấp phòng chỉ có 1 đến 2 công chức, hiệu quả 

quản lý nhà nƣớc chƣa đáp ứng yêu cầu đặt ra. 
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Thứ tƣ: Sự phát triển của khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ 

thông tin và chủ trƣơng xây dựng nền hành chính điện tử, Chính phủ điện tử 

đòi hỏi phải nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức bộ máy hành chính tinh, 

gọn và hiệu quả. 

Thứ năm: Quy trình chủ yếu của hoạt động quản lý hành chính nhà 

nƣớc đòi hỏi phải rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ 

cấu tổ chức của đơn vị hành chính để kiện toàn, sắp xếp lại cho phù hợp. 

Để chuẩn bị xây dựng Đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 

2021 – 2026, việc tổng kết đánh giá cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 

2016 – 2021, Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội đánh 

giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao tại Nghị định số 

14/2017/NĐ-CP và đề xuất mô hình cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của 

Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội trong nhiệm kỳ Chính phủ khoá XV. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài  

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nƣớc hiện nay đã thực sự trở 

thành nhiệm vụ cấp thiết đối với các cơ quan nghiên cứu, cơ quan tham mƣu 

của Đảng, Nhà nƣớc, các Bộ, ngành về công tác tổ chức cán bộ. 

Ở nƣớc ta, trƣớc đây và hiện nay đã có nhiều công trình khoa học 

nghiên cứu về tổ chức bộ máy nhà nƣớc nhƣ:  Đề tài khoa học cấp Bộ Cơ sở 

khoa học của việc hoàn thiện mô hình tổ chức Bộ đa ngành trong điều kiện 

cải cách hành chính do TS. Dƣơng Quang Tung chủ biên (2001); Một số vấn 

đề về hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Lê Minh Thông chủ biên (2001); Đổi mới, 

hoàn thiện bộ máy nhà nước trong giai đoạn hiện nay của TS. Bùi Xuân Đức 

(2004); Mô hình tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam do GS. TSKH. Đào Trí Úc chủ biên (2006); Đề tài Nghiên 

cứu hệ thống hóa các chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ trong nền kinh tế 
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thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta do TS. Vũ Văn Thái chủ 

nhiệm (2007)... Các nghiên cứu trên đã đề cập đến vấn đề lý luận và thực tiễn 

của việc thiết kế, xây dựng bộ máy hành chính nhà nƣớc, thiết kế và xây dựng 

mô hình bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực trong tiến trình cải cách hành chính 

ở nƣớc ta; tổng kết những kết quả đạt đƣợc trong cải cách tổ chức bộ máy 

hành chính ở nƣớc ta, tham khảo kinh nghiệm về tổ chức bộ máy hành chính 

ở một số nƣớc trên thế giới và đƣa ra phƣơng hƣớng, giải pháp tiếp tục đẩy 

mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nƣớc. 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nƣớc Luận cứ khoa học của việc 

xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành bộ máy hành chính 

nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do 

Tô Tử Hạ chủ biên (2002) đã xây dựng cơ sở lý luận của việc hoàn thiện mô 

hình tổ chức và cơ chế vận hành bộ máy hành chính nhà nƣớc, hệ thống hóa 

quan điểm, nguyên tắc xây dựng hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế vận hành 

bộ máy nhà nƣớc; khái quát quá trình xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức 

và cơ chế vận hành bộ máy hành chính nhà nƣớc, đề ra phƣơng hƣớng hoàn 

thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành bộ máy hành chính nhà nƣớc đáp 

ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

Bài báo nghiên cứu Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 

ngang Bộ trên cơ sở định rõ tính chất và các loại hình tổ chức tham mưu, tổ 

chức thừa hành - thực thi pháp luật (Ths Đặng Xuân Phƣơng - Tạp chí tổ chức 

nhà nƣớc số tháng 7, 2010) đã nêu rõ mục tiêu chính hoàn thiện cơ cấu tổ chức 

của bộ là làm cho “cơ cấu bộ máy tinh gọn, hợp lý, tƣơng xứng với chức năng, 

nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc của mỗi cơ quan”; chỉ ra nguyên tắc, tiêu chí xác 

định tính chất và loại hình tổ chức tham mƣu trong cơ cấu tổ chức của bộ; đề 

xuất, kiến nghị thống nhất xác định chỉ có vụ là loại hình tổ chức tham mƣu, 

giúp bộ trƣởng quản lý nhà nƣớc về các lĩnh vực thuộc chức năng; cục, tổng 
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cục là các tổ chức thừa hành-thực thi nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nƣớc về 

ngành, chuyên ngành. 

Bài báo nghiên cứu Đổi mới, sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả (Tác giả Văn Toán – Trang thông tin điện tử của Ban 

Nội chính Trung ƣơng, số ra thứ ba ngày 24/12/2019) đã nêu rõ “để khắc phục 

hạn chế, vƣớng mắc, thời gian tới nhiều cấp ủy, đơn vị, địa phƣơng cho rằng 

cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị phù 

hợp yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan hợp nhất, sáp 

nhập ... khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp; kiên quyết cắt bỏ các tổ 

chức trung gian; giảm đầu mối bên trong; giảm cấp phó”. 

 Sách chuyên khảo Phân tích lao động xã hội của TS. Trần Xuân Cầu 

(2002) đã làm rõ vai trò của cơ cấu tổ chức trong các hoạt động lao động, các 

loại hình cơ cấu tổ chức và các yếu tố ảnh hƣởng đến cơ cấu tổ chức. 

Sách chuyên khảo Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ của TS. Văn Tất Thu (2011) trình bày 

những vấn đề lý luận chung về tổ chức, hoạt động của Văn phòng Bộ, về 

nhiệm vụ tham mƣu yêu cầu của cải cách hành chính, đổi mới nhận thức về 

chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Bộ và đề xuất các giải pháp hoàn thiện 

hoạt động của Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

Sách chuyên khảo Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Bộ, cơ quan 

ngang Bộ trong quá trình cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay của TS. 

Đặng Xuân Phƣơng (2011) mới xuất bản gần đây đã trình bày những nghiên 

cứu tổng quát về lý luận và thực tiễn tổ chức hoạt động của bộ, cơ quan ngang 

bộ trong tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nƣớc. 

Đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thƣơng binh 

và Xã hội, gần đây có một số công trình nghiên cứu khoa học nhƣ: Đề tài 
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khoa học cấp bộ Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc đáp ứng yêu cầu đổi 

mới và hội nhập do CN Lê Văn Chƣơng chủ nhiệm (2008); Luận văn Hoàn 

thiện cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhằm đáp ứng 

nhiệm vụ của ngành giai đoạn 2011-2020  (2011); Chính sách xã hội và An 

sinh xã hội ở New zealand (2012), Tạp chí Bảo hiểm xã hội kỳ 01, tháng 02 

năm 2012; Hoàn thiện tổ chức bộ máy về thông tin- thống kê ngành lao động 

-TBXH (2012), Tạp chí Lao động và Xã hội số 424 (2012); Cơ cấu tổ chức bộ 

máy về bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em – Thực trạng và đề xuất sửa 

đổi (2012), Tạp chí lao động và Xã hội số 425 (2012) của ThS Nguyễn Mạnh 

Cƣờng. Những nghiên cứu này đã đề cập đến một số vấn đề về chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức: nêu rõ một số nhiệm vụ còn chồng chéo giữa các 

đơn vị của Bộ và giữa Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội với Bộ, ngành 

khác; chỉ ra một số điểm hạn chế về cơ cấu tổ chức của Bộ và đƣa ra một số 

giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Bộ.  

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, xu hƣớng toàn 

cầu hóa, cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng diễn ra mạnh mẽ và yêu cầu 

phải xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các 

công trình nghiên cứu trên đây là cơ sở lý luận để tiếp tục nghiên cứu, kiện 

toàn mô hình tổ chức bộ máy nhà nƣớc cấp Bộ, đề xuất giải pháp kiện toàn cơ 

cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội đáp ứng nhiệm vụ của 

Bộ, ngành giai đoạn 2020-2025. 

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Rà soát phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thƣơng 

binh và Xã hội và các đơn vị hành chính thuộc Bộ, tìm ra những hạn chế 
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trong cơ cấu tổ chức, từ đó đƣa ra các giải pháp kiện toàn cơ cấu tổ chức của 

Bộ đáp ứng nhiệm vụ của ngành giai đoạn 2020-2025. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các khái niệm; cơ sở lý luận chung về kiện toàn cơ cấu 

tổ chức của Bộ. 

- Rà soát thực trạng cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thƣơng binh và 

Xã hội. Chỉ ra những ƣu, nhƣợc điểm, tồn tại và nguyên nhân hạn chế của cơ 

cấu tổ chức hiện nay của Bộ. 

- Ba là, đề xuất các giải pháp kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động 

– Thƣơng binh và Xã hội, cơ cấu tổ chức các đơn vị hành chính trực thuộc Bộ 

đáp ứng nhiệm vụ của ngành giai đoạn 2020-2025. 

4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội; 

- Cơ cấu tổ chức các đơn vị hành chính của Bộ. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và các đơn 

vị quản lý hành chính nhà nƣớc tại Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 

17/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ.  

- Dữ liệu phân tích liên quan đƣợc thu thập trong khoảng thời gian từ 

khi Nghị định số 14/2017/NĐ-CP đƣợc ban hành (từ năm 2017 đến nay). 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Sử dụng phƣơng pháp so sánh, đối chiếu với các quy định hiện hành về 

mô hình của Vụ, Cục, Tổng cục; Phân tích, tổng hợp dữ liệu thứ cấp từ các báo 

cáo của Bộ, các đơn vị và dữ liệu sơ cấp thu đƣợc qua điều tra, khảo sát để xác 

định sự phù hợp của cơ cấu tổ chức mỗi đơn vị và các giải pháp kiện toàn. 
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Thực hiện khảo sát (bằng phiếu hỏi) lấy ý kiến của một số Lãnh đạo 

đơn vị và cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị đối với các giải 

pháp đề xuất kiện toàn cơ cấu tổ chức để tham khảo, lựa chọn các giải pháp 

có tính thực tiễn, tính khả thi cao. Dữ liệu khảo sát đƣợc tổng hợp, phân tích 

bằng phần mềm excel. 

6. Những đóng góp mới của luận văn 

Đề tài đƣợc nghiên cứu với mong muốn có những đóng góp sau: 

- Tổng hợp, bổ sung, hệ thống hóa một số nội dung lý luận về kiện toàn 

cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hành chính nhà nƣớc cấp Bộ; 

- Phân tích đƣợc thực trạng, chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế và 

nguyên nhân của hạn chế trong cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thƣơng 

binh và Xã hội và các đơn vị hành chính thuộc Bộ. 

- Đề xuất một số giải pháp kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – 

Thƣơng binh và Xã hội và các đơn vị hành chính thuộc Bộ đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, danh mục 

các bảng biểu, luận văn đƣợc trình bày gồm 03 chƣơng: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kiện toàn cơ cấu tổ chức. 

Chương 2: Thực trạng cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội 

Chương 3: Giải pháp kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội đáp ứng nhiệm vụ của ngành giai đoạn 2020-2025. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ 

QUAN BỘ 

 

1.1. Một số khái niệm 

1.1.1. Chức năng 

Chức năng có nghĩa là “Nhiệm vụ và tác dụng, nói chung” [22, tr 211]. 

Trong thực tiễn, cụm từ “chức năng” thƣờng đƣợc sử dụng để nói lên 

nhiệm vụ tổng quát mà một tổ chức phải đảm nhận, ví dụ: Đối với tổ chức 

hành chính theo mô hình Bộ thì chức năng của Bộ đƣợc quy định: “Bộ, cơ 

quan ngang Bộ (dưới đây gọi chung là Bộ) là cơ quan của Chính phủ, thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực được giao trong 

phạm vi cả nước; quản lý các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ”[10]. Đây là nhiệm vụ tổng quát của Bộ. 

Với mỗi Bộ cụ thể trong cơ cấu tổ chức Chính phủ, nhiệm vụ tổng quát này 

đƣợc cụ thể hóa bằng Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức riêng cho Bộ đó. 

Từ khái niệm và cách sử dụng phổ biến trên đây, ta có thể hiểu: Chức 

năng là nhiệm vụ tổng quát của tổ chức, bao hàm nhiều nhiệm vụ cụ thể mà tổ 

chức phải thực hiện để đạt mục tiêu đề ra. 

1.1.2. Nhiệm vụ     

Nhiệm vụ là “công việc phải làm, vì một mục đích và trong một thời 

gian nhất định” [22, tr 746]. 

1.1.3. Cơ cấu tổ chức 

- Tổ chức là gì: Theo Tiến sĩ Hà Duy Hào, mỗi khoa học có những cách 

tiếp cận khác nhau về tổ chức, nên hiện nay có nhiều định nghĩa khác nhau về 

phạm trù tổ chức. 
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Ở góc độ triết học: tổ chức đƣợc xem xét theo nghĩa rộng, có ý nghĩa 

khái quát cả về tự nhiên và xã hội: Tổ chức là cơ cấu tồn tại của sự vật. Sự vật 

không thể tồn tại mà không có một hình thức liên kết nhất định các yếu tố 

thuộc về nội dung của nó; . Do đó, tổ chức là thuộc tính của bản than sự vật. 

Về góc độ tự nhiên: Giới sinh vật có một tổ chức chặt chẽ sẽ đảm bảo 

sự sinh tồn và thích nghi với môi trƣờng để không ngừng phát triển. 

Về góc độ xã hội: Từ khi xuất hiện loài ngƣời, thì tổ chức xã hội loài 

ngƣời cũng đồng thời xuất hiện. Tổ chức đó không ngừng hoàn thiện và phát 

triển cùng với sự phát triển của nhân loại. Nếu theo nghĩa hẹp này thì : Tổ 

chức là một tập hợp xã hội, đƣợc phối hợp có ý thức trong một giới hạn tƣơng 

đối về cac chức năng cơ bản liên quan để thực hiện nhiệm vụ chung của tập 

hợp xã hội đó, nói cách khác là để đạt đƣợc mục tiêu xác định. Từ khái niệm 

về tổ chức xã hội có 3 khía cạnh cần làm rõ về tổ chức: 

Tổ chức – Với góc độ là một hoạt động: là việc sắp xếp, bố trí và liên 

kết các yếu tố riêng rẽ cho thành một chỉnh thể, có cấu tạo, cấu trúc và cùng 

phản ánh hoặc thực hiện một chức năng chung nhất định. 

Tổ chức – Với góc độ là danh từ: “là cơ cấu tồn tại của sự vật” với ít nhất 

một phương án sắp đặt và liên kết nhất định của các yếu tố cấu thành [14, tr 10]. 

Khi yếu tố chính cần sắp xếp, liên kết là con ngƣời, với các yếu tố cấu 

thành gồm: con ngƣời, nhiều ngƣời phối hợp với nhau gắn với điều kiện vật 

chất và không gian, thời gian nhằm hƣớng tới, cam kết cùng thực hiện một 

mục tiêu chung thì tổ chức là một đơn vị hoạt động độc lập (tập hợp ngƣời 

đƣợc sắp xếp và liên kết theo một cơ cấu nhất định nhằm cùng thực hiện một 

mục tiêu chung). 

Tổ chức bao gồm nhiều yếu tố cấu thành, nhƣ: tên gọi; vị trí pháp lý; chức 

năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức, mối quan hệ giữa các bộ phận bên trong tổ chức, 

vị trí việc làm, đội ngũ nhân sự; cơ sở vật chất, trụ sở, phƣơng tiện hoạt động. 
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Nhƣ vậy, trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, danh từ “tổ chức” đƣợc 

hiểu là những cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị, xã hội …với những đặc 

trƣng cơ bản nhƣ: tên gọi, vị trí pháp lý (chính danh); mục tiêu (tôn chỉ, mục 

đích); chức năng, nhiệm vụ; cách sắp xếp, bố trí các bộ phận trực thuộc; cơ sở 

vật chất; con ngƣời; cơ chế hoạt động và mối quan hệ bên trong tổ chức. Tổ 

chức gắn liền với hoạt động quản lý. Chủ thể quản lý thành lập hoặc cho phép 

thành lập các tổ chức theo những mô hình khác nhau với chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và lĩnh vực hoạt động cụ thể để quản lý xã hội. Theo Luật Tổ 

chức Chính phủ ngày 19/6/2015, mô hình Chính phủ của nƣớc ta có các Bộ, 

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; bên trong các Bộ có các đơn vị 

quản lý nhà nƣớc đƣợc tổ chức theo mô hình Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh 

tra,…, Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Cơ cấu là gì: Cơ cấu là “cách tổ chức các thành phần nhằm thực hiện 

chức năng của chỉnh thể” [22, tr 234]. Ở đây, cụm từ “tổ chức” là một động 

từ. Từ những ý nghĩa cơ bản của động từ “tổ chức”, ta có thể hiểu:  

Cơ cấu là sự bố trí, sắp xếp các thành phần tạo thành một chỉnh thể có 

cấu tạo và chức năng chung nhất định. 

- Cơ cấu tổ chức là gì [15]: Trong cụm từ “cơ cấu tổ chức”, thì “tổ 

chức” là danh từ. Từ đó có thể thấy rằng: 

Cơ cấu tổ chức là sự phân chia các bộ phận được chuyên môn hóa theo 

chức năng trong một tổ chức sao cho các bộ phận đó phối hợp hoạt động 

nhịp nhàng, không chồng chéo, không trùng lặp nhiệm vụ nhằm đạt mục tiêu 

chung mà tổ chức đặt ra. 

1.1.4. Kiện toàn cơ cấu tổ chức 

Kiện toàn là gì? 

- Từ điển soha: kiện toàn là làm cho có đầy đủ các bộ phận về mặt tổ 

chức để có thể hoạt động bình thƣờng. 

- Từ điển Hán Nôm: kiện toàn là làm cho hoàn hảo, hoàn thiện, hoàn bị. 
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- Hoàng Phê (chủ biên), Từ điển Tiếng Việt (1988) NXB Khoa học Xã 

hội, Hà Nội [tr281]: kiện toàn là làm cho vững mạnh đầy đủ hơn lên (kiện 

toàn tổ chức cơ quan). 

Từ những nghĩa trên có thể hiểu kiện toàn làm cho tốt đẹp hơn. Đối với tổ 

chức mà bên trong còn có nhiều bộ phận, tổ chức con cấu thành thì kiện toàn là 

sắp xếp các bộ phận chức năng chuyên môn hoá để thực hiện mục tiêu chung của 

tổ chức, đảm bảo các bộ phận chức năng hoạt động phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả 

hơn, không chồng chéo nhiệm vụ, không lãng phí nguồn lực của tổ chức. 

Đối với tổ chức, mỗi tổ chức có thời gian thành lập và quá trình phát triển, 

có chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức riêng. Cơ cấu tổ chức tốt và đầy đủ đến 

mức không phải làm gì thêm nữa nghĩa là các bộ phận trực thuộc tổ chức đều tinh, 

gọn, sắp xếp hợp lý, thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu của tổ chức, hoạt động 

của tổ chức là hiệu lực, hiệu quả trong một giai đoạn nhất định.  

Để kiện toàn cơ cấu tổ chức cần phải thấy đƣợc những nhƣợc điểm, hạn 

chế của cơ cấu tổ chức hiện tại, muốn vậy phải rà soát đầy đủ các yếu tố bên 

trong, bên ngoài tác động tới cơ cấu tổ chức (cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của 

tổ chức, hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, xu hƣớng phát triển…), từ đó 

đƣa ra phƣơng án kiện toàn, sắp xếp hợp lý. Do đó, ta có thể hiểu “kiện toàn 

cơ cấu tổ chức” nhƣ sau: 

Kiện toàn cơ cấu tổ chức là việc rà soát, bố trí, sắp xếp các bộ phận 

trong một tổ chức sao cho các bộ phận đó trở nên tinh gọn, phối hợp hoạt 

động nhịp nhàng, ổn định, không chồng chéo, không trùng lặp chức năng, 

nhiệm vụ nhằm đạt mục tiêu chung và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

của tổ chức trong một giai đoạn nhất định. 

1.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến cơ cấu tổ chức cơ quan Bộ 

Trong quá trình hoạt động của tổ chức, cơ cấu tổ chức luôn thay đổi để 

đảm bảo sự phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với mục 
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tiêu nhiệm vụ đặt ra trong từng thời kỳ. Để tồn tại và phát triển, cơ cấu tổ 

chức phải đƣợc thay đổi để phù hợp các yếu tố khách quan và chủ quan.  

1.2.1. Yếu tố khách quan  

Những yếu tố khách quan chủ yếu tác động tới cơ cấu tổ chức là: 

- Mục tiêu, nhiệm vụ đƣợc giao trong từng thời kỳ: 

Một trong những nguyên tắc để xây dựng cơ cấu tổ chức là nguyên tắc 

“việc tìm ngƣời”. Khi một tổ chức đƣợc giao mục tiêu, nhiệm vụ thì trƣớc hết 

tổ chức đó phải nghiên cứu xây dựng kế hoạch thực hiện. Kế hoạch đó phải 

đảm bảo phân công rõ ràng cho các bộ phận trực thuộc, đồng thời phải giao 

cho bộ phận chủ trì, bộ phận phối hợp để tạo sự chủ động cho các bộ phận 

trong việc tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ có thể 

phải sắp xếp, bố trí lại các bộ phận cho phù hợp là đòi hỏi khách quan của 

công tác tổ chức. 

- Việc ban hành các Nghị quyết của Trung ƣơng; sửa đổi, bổ sung, ban 

hành  các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của tổ chức: 

Cơ quan hành chính nhà nƣớc cao nhất là Chính phủ. Trong mỗi nhiệm 

kỳ, Chính phủ thƣờng có những định hƣớng, chiến lƣợc hoặc kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội. Xuất phát từ những thay đổi trong chính sách phát triển 

kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng…hệ thống chính sách, văn bản quy phạm 

pháp luật ít nhiều có sự điều chỉnh dẫn đến cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cũng thay đổi theo. Thời gian qua, nhiều 

chủ trƣơng của Đảng và chính sách của các cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền 

đã đƣợc đƣa ra nhằm đẩy mạnh hơn nữa cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

nhà nƣớc, đó là: Rà soát chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức; phân cấp 

mạnh, giao quyền chủ động cho chính quyền địa phƣơng; tinh giản biên chế, 

nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện chế độ tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, Quốc hội thực 
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hiện công tác giám sát tối cao đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nƣớc.  

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị Trung 

ƣơng 6 khoá XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là 

Nghị quyết số 18-NQ/TW), hệ thống các văn bản chỉ đạo, triển khai đã đƣợc 

ban hành tƣơng đối đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra (Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 

27/11/2017 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW;Kết luận số 17-KL/TW 

ngày 11/9/2018 về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ 

chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

giai đoạn 2017-2021; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của 

Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, 

hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 10-NQ/CP ngày 3/2/2018 của 

Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

số 18-NQ/TW…). 

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh 

thần Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 

39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị khoá XI về tinh giản biên chế và 

giảm đáng kể biên chế của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và bộ 

máy hành chính nhà nƣớc. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-

NQ/TW, so sánh thời điểm 31/12/2019 với thời điểm 21/12/2017, các bộ, cơ 

quan ngang bộ (không tính Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) đã giảm 12 Vụ và 

tƣơng đƣơng, 10 đơn vị sự nghiệp công lập (dự thảo Báo cáo tổng kết thực 

hiện Chƣơng trình tổng thể CCHC nhà nƣớc giai đoạn 2011-2020 và dự thảo 

Chƣơng trình tổng thể CCHC nhà nƣớc giai đoạn 2021-2030).  



 

10 

  

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ đƣợc thông qua tại Kỳ 

họp thứ 8, Quốc hội Khoá XIV đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc kiện 

toàn tổ chức bộ máy hành chính ở Trung ƣơng. Thực hiện quy định của Luật, 

giai đoạn 2016-2020, Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định về chức 

năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc 

Chính phủ, cơ bản đã khắc phục đƣợc những tồn tại, hạn chế của các giai 

đoạn trƣớc, bổ khuyết những thiếu sót về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ 

máy, bảo đảm bao quát đầy đủ chức năng quản lý nhà nƣớc của Chính phủ, 

đồng thời phân định rõ phạm vi chức năng quản lý nhà nƣớc về ngành, lĩnh 

vực giữa các bộ, cơ quan ngang bộ trên cơ sở thực hiện nguyên tắc một việc 

chỉ do một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, các cơ quan liên quan có 

trách nhiệm phối hợp thực hiện. 

- Những quy định của Nhà nƣớc về mô hình tổ chức và sự phân cấp 

quản lý trong lĩnh vực hoạt động của tổ chức: 

Với mỗi nhiệm kỳ, Chính phủ ban hành Nghị định khung quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang 

bộ (giai đoạn 2016-2020 là Nghị định số 123/2016/NĐ-CP; giai đoạn 2020-

2025 là Nghị định số 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

123/2016/NĐ-CP), trong đó quy định tiêu chí thành lập Tổng cục, Cục, Vụ 

trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Trên cơ sở đó, các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức để trình Chính phủ ban hành.  

Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ ngày 05/8/2016 Phiên họp 

thƣờng kỳ tháng 7/2016 xác định: “Từng thành viên Chính phủ nêu cao tinh 

thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân… Tập trung rà soát, 

điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản 

biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức…”. 
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Giai đoạn vừa qua, bên cạnh việc rà soát, khắc phục chồng chéo, trùng 

lắp về chức năng, nhiệm vụ, các bộ, ngành đã có những đề xuất cụ thể với 

Chính phủ đẩy mạnh việc phân cấp. Một số công việc trƣớc đây do Chính 

phủ, Thủ tƣớng Chính phủ giải quyết, nay đã đƣợc chuyển cho các bộ, ngành 

Trung ƣơng và phân cấp cho chính quyền địa phƣơng thực hiện theo Nghị 

quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ.  

- Sự tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đƣợc phân công: 

Các hoạt động hợp tác quốc tế trong một số lĩnh vực đòi hỏi việc thành 

lập những tổ chức cần thiết để triển khai thực hiện kế hoạch theo thỏa thuận 

hợp tác.  

Đối với lĩnh vực lao động, ngƣời có công và xã hội, một trong những 

yêu cầu đặt ra khi tham gia các Hiệp định thƣơng mại quốc tế là phải đảm bảo 

tiêu chuẩn cơ bản của ngƣời lao động là quyền tự do lập hội, tự do liên kết và 

thƣơng lƣợng tập thể theo Công ƣớc 87 và Công ƣớc 98 của ILO. Vì vậy, giai 

đoạn 2016-2020, để đáp ứng yêu cầu hội nhập, hợp tác quốc tế,  Bộ Lao động 

– Thƣơng binh và Xã hội đã trình Chính phủ chuyển đổi mô hình Vụ Lao 

động – Tiền lƣơng thành Cục Quan hệ lao động và tiền lƣơng. Ngoài thực 

hiện chức năng của Vụ Lao động – Tiền lƣơng nhƣ trƣớc đây, tại Quyết định 

số 736/QĐ-LĐTBXH ngày 24/5/2017, Cục đƣợc giao bổ sung chức năng, 

nhiệm vụ “Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức đại diện người 

lao động theo quy định của pháp luật lao động”. 

Trong nhiều lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ Lao động- Thƣơng binh 

và Xã hội, để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nƣớc, đồng thời nội luật hóa và 

triển khai các quy định của các công ƣớc quốc tế mà Việt Nam tham gia 

(Công ƣớc Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em; Công ƣớc về về Xóa bỏ mọi hình 

thức phân biệt đối xử với phụ nữ -CEDAW…), một số đơn vị chức năng đã 

đƣợc thành lập trong cơ cấu tổ chức của Bộ nhƣ Cục Trẻ em, Vụ Bình đẳng 
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giới; để đáp ứng yêu cầu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngƣời Việt Nam đi 

lao động ở nƣớc ngoài theo hợp đồng, Cục Quản lý lao động ngoài nƣớc đã 

đƣợc thành lập. 

- Sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin: 

Ứng dụng công nghệ thông tin có ảnh hƣởng lớn tới cơ cấu tổ chức 

hành chính do việc tạo ra tƣơng tác ngƣời – máy làm thay đổi nghiệp vụ hoặc 

quy trình tác nghiệp của cơ quan nhà nƣớc, vị trí việc làm trong mỗi cơ quan 

cần phải xác định lại cho phù hợp với những phần mềm quản lý và trang thiết 

bị hiện đại đƣợc trang bị. Trong Chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính 

giai đoạn 2001-2010, một trong những giải pháp thực hiện từng bƣớc hiện đại 

hóa nền hành chính đã đƣợc Chính phủ phê duyệt là: “Triển khai ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của hệ thống hành 

chính nhà nước; áp dụng các công cụ, phương pháp quản lý tiên tiến, hiện 

đại trong cơ quan hành chính nhà nước”. Việc tăng cƣờng ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động hành chính của cơ quan nhà nƣớc nhằm hƣớng 

tới xây dựng một Chính phủ điện tử, theo đó nhiều dịch vụ công sẽ đƣợc cung 

cấp tới ngƣời dân, doanh nghiệp qua môi trƣờng mạng đảm bảo nhanh chóng, 

tiện lợi, chất lƣợng cao, nhiều thủ tục hành chính đƣợc đơn giản hóa, tính 

minh bạch của hoạt động công vụ đƣợc cải thiện…Tin học hóa quản lý hành 

chính nhà nƣớc đƣợc coi là “chìa khóa để cải cách hành chính” [2, tr 134], 

đây cũng là nhiệm vụ thƣờng xuyên của các cơ quan nhà nƣớc nhằm tăng 

cƣờng năng lực quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nƣớc. 

- Môi trƣờng và phạm vi hoạt động của tổ chức: 

Theo TS Lê Văn Phùng: “Hệ thống mở (Open System) là hệ thống có 

tác động qua lại với các hệ thống khác thuộc môi trường. Nếu một hệ thống 

có sự trao đổi những đầu vào, đầu ra với môi trường thì có thể nói rằng nó 

liên hệ với môi trường qua các giao diện vào - ra” [18 , tr 29].  
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Theo định nghĩa trên, cơ quan hành chính nhà nƣớc cấp bộ cũng là 

những hệ thống mở mà xã hội là môi trƣờng của chúng. Sản phẩm đầu ra của 

bộ là kết quả của hoạt động quản lý nhà nƣớc trên các lĩnh vực đƣợc Chính 

phủ phân công (cơ sở hạ tầng, hệ thống thể chế, hệ thống cơ sở cung cấp dịch 

vụ công, kết quả hoạt động của bộ trong từng lĩnh vực…). Thông tin đầu vào 

là chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc, thông tin chỉ đạo, 

điều hành của Chính phủ, thông tin giữa các cơ quan nhà nƣớc, thông tin báo 

cáo, thông tin phản hồi từ các tổ chức, doanh nghiệp và ngƣời dân, các Công 

ƣớc quốc tế hoặc các quy định của các tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham 

gia…Dƣới sự tác động của môi trƣờng, cơ cấu tổ chức của Bộ phải thay đổi 

cho phù hợp với sự phát triển. Đơn cử trong lĩnh vực quản lý nhà nƣớc về lao 

động: hiện nay, số lƣợng doanh nghiệp tăng nhanh, cùng với sự gia tăng số 

lƣợng doanh nghiệp là sự nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp trong lao động  nhƣ 

tình trạng vi phạm pháp luật lao động, an toàn lao động, tranh chấp lao động, 

đình công, bên cạnh đó, phải thực hiện một số cam kết trong lĩnh vực lao 

động khi tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dƣơng (CPTPP)…đòi hỏi Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội phải đề xuất  

chuyển đổi mô hình Vụ Lao động - Tiền lƣơng sang mô hình Cục để tăng 

cƣờng thực thi pháp luật lao động, trực tiếp hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao 

động, đình công… mặt khác, cần xem xét, kiện toàn lại lực lƣợng thanh tra 

lao động các cấp từ Trung ƣơng tới địa phƣơng để tăng cƣờng công tác thanh 

tra lao động nhằm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật lao động tại các doanh 

nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp mới triển khai từ năm 2008 cũng từng bƣớc 

đƣợc củng cố, hình thành mạng lƣới các cơ quan đơn vị quản lý bảo hiểm thất 

nghiệp và từng bƣớc hoàn thiện hệ thống các quy định về chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp. 
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1.2.2. Yếu tố chủ quan  

Bên cạnh những yếu tố khách quan còn có các yếu tố chủ quan cũng tác 

động đến cơ cấu tổ chức. Yếu tố chủ quan chủ yếu ảnh hƣởng đến cơ cấu tổ 

chức gồm: 

- Trình độ, năng lực của ngƣời lãnh đạo cũng nhƣ ý chí của họ [21, tr 

39]: Với cơ chế hiện nay, hầu hết các đơn vị làm việc theo chế độ thủ trƣởng. 

Thủ trƣởng là ngƣời chịu trách nhiệm trƣớc cấp trên, họ đƣợc phân cấp quyền 

thành lập hoặc đề xuất thành lập các tổ chức giúp việc, vì vậy, trình độ, năng lực, 

quan điểm của ngƣời lãnh đạo ảnh hƣởng trực tiếp đến cơ cấu tổ chức của đơn vị. 

Trong thực tiễn, việc thành lập tổ chức hành chính, sự nghiệp đã đƣợc 

thể chế hóa tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ; 

Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 quy định về trình tự, 

thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính nhà nƣớc; Nghị định 

số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải 

thể tổ chức hành chính. Tuy nhiên, trên thực tế còn có trƣờng hợp chƣa tuân 

thủ quy trình thành lập tổ chức theo quy định tại các Nghị định chuyên ngành về 

tổ chức bộ máy trên mà lồng ngay trong Luật, Nghị định, đề án khác, ví dụ nhƣ: 

+ Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Chính 

phủ đƣợc quy định ngay trong Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 18/6/2010 

của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

+ Tổng cục thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tƣ pháp đƣợc quy định 

ngay trong luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 74/2009/NĐ- CP ngày 

09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều 

của Luật thi hành án dân sự; 

+ Cục Năng lƣợng nguyên tử và Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân thuộc 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định ngay trong Luật Năng lƣợng nguyên tử. 
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 Việc thành lập tổ chức hành chính thƣờng phải lấy ý kiến các Bộ, 

ngành liên quan. Không phải đề xuất thành lập tổ chức nào cũng đƣợc phê 

duyệt mà có thể có ý kiến phản biện trái chiều. Việc không tuân thủ những 

quy định chung nhằm tránh việc lập hồ sơ chi tiết, tránh khâu thẩm định, thẩm 

tra… là hiện tƣợng có thực cần phê phán bởi nó phá vỡ quy trình quản lý nói 

chung và là nguyên nhân làm xuất hiện sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ 

giữa các đơn vị trong cơ cấu tổ chức Chính phủ. 

Trong công tác tổ chức cần phải tuân thủ nguyên tắc “việc tìm ngƣời”. 

Theo nguyên tắc này, việc thành lập tổ chức phải xuất phát từ mục tiêu cần 

đạt đƣợc, tiếp theo là việc xác định mô hình tổ chức cần thành lập, xác định 

chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, cuối cùng là việc bố trí nhân sự của tổ chức. 

Tuy nhiên, cũng có trƣờng hợp không vận dụng đúng nguyên tắc việc tìm 

ngƣời mà làm ngƣợc lại: Từ việc tìm kiếm, sắp xếp vị trí lãnh đạo cho một cá 

nhân nào đó mà Thủ trƣởng đơn vị có thể đề nghị thành lập đơn vị mới hoặc 

tách một bộ phận thành 2 bộ phận để có nhiều vị trí lãnh đạo các đơn vị, bộ 

phận rồi đề bạt, bổ nhiệm…Những việc trên nhằm thỏa mãn ý chí chủ quan, 

thƣờng đi kèm với tệ nạn chạy chức, chạy quyền, tham nhũng…  

- Ảnh hƣởng của mô hình cơ cấu tổ chức cũ [21, tr39]: Nhìn chung, khi 

xây dựng một cơ cấu tổ chức ngƣời ta thƣờng xem xét cơ cấu tổ chức cũ hoặc 

tham khảo cơ cấu tổ chức của những đơn vị có chức năng tƣơng tự ở trong 

nƣớc cũng nhƣ ngoài nƣớc. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng cơ cấu 

tổ chức cũ để đề xuất xây dựng cơ cấu tổ chức mới. Việc đƣa mô hình tổ chức 

mới vào hoạt động không thể thực hiện trong phòng thí nghiệm mà chỉ có thể 

tiến hành thí điểm trong phạm vi nhỏ hoặc thời gian ngắn. Sau khi thí điểm 

mới căn cứ kết quả để triển khai trên diện rộng. Khoa học tổ chức nhà nƣớc 

đòi hỏi mỗi sự thay đổi về tổ chức bộ máy  phải có cơ sở pháp lý, cơ sở khoa 

học và cơ sở thực tiễn, đồng thời cũng đòi hỏi kinh nghiệm và sự thận trọng 
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của cơ quan tham mƣu về công tác tổ chức bộ máy, điều đó lý giải cho sự ảnh 

hƣởng của mô hình cơ cấu tổ chức cũ đến mô hình tổ chức mới.  

- Trình độ, năng lực của cán bộ ở bộ phận tham mƣu về công tác tổ 

chức (21, tr 39): Ở cấp Chính phủ, cơ quan tham mƣu cho Chính phủ về công 

tác tổ chức là Bộ Nội vụ, ở cấp bộ, bộ phận chuyên môn tham mƣu cho Bộ 

trƣởng về công tác tổ chức cán bộ là Vụ Tổ chức cán bộ. Chức năng chung 

của Vụ Tổ chức cán bộ là giúp Bộ trƣởng quản lý và thực hiện công tác tổ 

chức, cán bộ và đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm 

quyền của bộ theo quy định của pháp luật. Ở cấp Tổng cục, Cục cũng có Ban 

hoặc Phòng Tổ chức cán bộ. Trong phạm vi Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị 

kiểm soát cuối cùng những đề xuất của các đơn vị thuộc bộ về công tác tổ 

chức cán bộ trƣớc khi trình Lãnh đạo bộ, những đề xuất này có thể hợp pháp 

hoặc chƣa hợp pháp, hợp lý hoặc chƣa hợp lý, cần thiết hoặc chƣa cần thiết… 

Trƣớc khi trình Lãnh đạo bộ, Vụ Tổ chức cán bộ phải nghiên cứu các vấn đề 

liên quan, làm rõ đƣợc sự cần thiết, căn cứ pháp lý, cơ sở khoa học và thực 

tiễn của vấn đề và đƣa ra ý kiến đề xuất. Để công tác tham mƣu cho Lãnh đạo 

bộ luôn chính xác, hiệu quả, đòi hỏi công chức Vụ Tổ chức cán bộ phải có 

trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác trong nhiều lĩnh vực.  

- Đội ngũ công chức, viên chức: Số lƣợng, cơ cấu, trình độ, kỹ năng 

làm việc của công chức, viên chức. Đội ngũ công chức có trình độ cao, năng 

lực chuyên môn giỏi thì khả năng xử lý khối lƣợng công việc lớn, chất lƣợng 

cao, bộ máy nhân sự sẽ gọn nhẹ, có thể ứng dụng công nghệ thông tin hoặc 

các tiêu chuẩn quốc tế vào trong hoạt động của bộ, ngành. 

Khi phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến cơ cấu tổ chức cần phải nghiên 

cứu cả những yếu tố ảnh hƣởng đến các bộ phận bên trong tổ chức. Mỗi bộ 

phận trong một tổ chức là một tổ chức con, giống nhƣ hệ thống con trong một 

hệ thống lớn. Về nguyên tắc, bất cứ một bộ phận nào của tổ chức ra đời, đều 
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phải phục vụ một mục tiêu nào đó trong chiến lƣợc của tổ chức. Vì thế, nó chỉ 

đƣợc thành lập, tồn tại khi tổ chức đòi hỏi và sẽ giải thể khi sự tồn tại của nó 

không còn ý nghĩa đối với tổ chức. Để thay đổi đƣợc cơ cấu tổ chức hiện tại 

theo hƣớng tiến bộ, đòi hỏi bộ phận tham mƣu về công tác tổ chức cán bộ 

phải nắm đƣợc các yếu tố đang thúc đẩy và các yếu tố đang cản trở sự thay 

đổi trong tổ chức của mình; phải phân tích, đánh giá thực trạng cơ cấu tổ chức 

hiện thời, phát hiện ra các yếu  tố cơ bản tác động đến cơ cấu tổ chức, làm rõ 

các yếu tố tác động tích cực và các yếu tố tác động tiêu cực, xác định mức độ ảnh 

hƣởng của các yếu tố… trên cơ sở đó đề xuất phƣơng án kiện toàn cơ cấu tổ chức. 

Theo Stephen P.Robbins, tác giả “Những vấn đề cốt yếu của hành vi tổ 

chức”, tái bản lần 5, tài liệu dịch đã nêu ra một số vấn đề cơ bản khi xây dựng 

cơ cấu tổ chức [21, tr 39, 40], đó là:  

- Chuyên môn hóa công việc: cần phải xác định các nhiệm vụ đƣợc 

phân chia thành những công việc riêng rẽ nào; 

- Đơn vị hóa: Các công việc sẽ đƣợc gộp lại trên cơ sở nào; 

- Hệ thống hóa ra mệnh lệnh: Xác định các cá nhân, các nhóm báo cáo 

và đƣợc báo cáo; 

- Phạm vi quản lý:  Xác định một ngƣời quản lý có thể chỉ đạo bao 

nhiêu cá nhân có hiệu quả; 

- Tập trung quyền lực (tập quyền) và phân chia quyền lực (phân 

quyền): Xác định quyền ra quyết định nằm ở đâu;  

- Chính thức hóa: Xác định các luật lệ sẽ kiểm soát nhân viên và các 

nhà quản lý ở mức độ nào. 

1.3. Vai trò của cơ cấu tổ chức cơ quan Bộ 

Theo khái niệm về cơ cấu tổ chức ta thấy rằng tổ chức bao gồm nhiều 

bộ phận đƣợc sắp xếp theo một cách thức nào đó tạo nên một “cơ cấu tổ 

chức”. Một cơ cấu tổ chức chính là một trật tự sắp xếp với mối liên kết cụ thể 

giữa các bộ phận trong tổ chức.  
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Theo lý thuyết hệ thống  thì “Hệ thống là tập hợp những phần tử liên 

kết với nhau một cách  rất chặt chẽ thành một nhất thể thực hiện một số chức 

năng nhất định” [4, tr 3]. 

Xét về mặt cấu trúc, ta thấy Tổ chức và Hệ thống có sự tƣơng đồng. 

Theo TS Lê Văn Phùng: “Hệ thống là một tổ chức vận hành theo một mục 

đích xác định gồm nhiều thành phần trong mối quan hệ với nhau” [18, tr 26]. 

Tổ chức với nghĩa là một chỉnh thể hoạt động độc lập có thể bao gồm nhiều tổ 

chức con và đồng thời bản thân nó lại có thể nằm trong một tổ chức khác, ví 

dụ nhƣ bộ là một tổ chức hành chính của Chính phủ mà bên trong nó có nhiều 

tổ chức nhỏ hơn là Tổng cục, Cục, Vụ và các tổ chức sự nghiệp khác. Hệ 

thống có thể bao gồm nhiều hệ thống con hoặc bản thân hệ thống lại nằm 

trong một hệ thống khác, ví dụ nhƣ hệ thống kinh tế - xã hội của một quốc gia 

thƣờng bao gồm hệ thống kinh tế, hệ thống luật pháp, hệ thống giáo dục, hệ 

thống y tế, hệ thống thông tin… Nhƣ vậy, có thể hiểu một hệ thống là một tổ 

chức và ngƣợc lại.  

Khi nghiên cứu về hệ thống, ngƣời ta thấy rằng việc cơ cấu các phần tử 

tạo nên mối liên kết giữa chúng và chính mối liên kết giữa các phần tử làm 

cho hệ thống có thể thực hiện đƣợc một số chức năng mà một phần tử không 

có, ngƣời ta gọi đó là tính trội của hệ thống. Cơ cấu càng hợp lý thì sự liên kết 

càng chặt chẽ và tính trội càng tăng lên bấy nhiêu. Tính trội thể hiện sức 

mạnh của hệ thống.  

Do sự tƣơng đồng giữa tổ chức và hệ thống nên ta có thể nhận thấy 

rằng cơ cấu tổ chức có vai trò quan trọng, quyết định đến toàn bộ hoạt động 

và khả năng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức. Cơ cấu tổ chức hợp 

lý, gọn nhẹ, phù hợp với yêu cầu của tổ chức sẽ giúp cho việc thực hiện các 

nhiệm vụ một cách nhanh chóng, sự phối hợp giữa các bộ phận nhịp nhàng, 

thống nhất, đạt hiệu quả cao. Ngƣợc lại, cơ cấu tổ chức không hợp lý với 

nhiều đầu mối, nhiều bộ phận chồng chéo nhau sẽ dẫn đến sự trì trệ, mâu 
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thuẫn, các bộ phận phối hợp không đồng bộ có thể gây cản trở lẫn nhau làm 

cho hoạt động của tổ chức kém hiệu quả. Vì thế, cần phải đánh giá sự hợp lý 

của một cơ cấu tổ chức. Một cơ cấu tổ chức đƣợc coi là hợp lý không chỉ có 

vừa đủ các bộ phận cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức 

mà phải có một tập thể mạnh với những con ngƣời có đủ những phẩm chất 

cần thiết để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. Cơ cấu tổ chức hợp 

lý còn phải có cơ chế hoạt động rõ ràng, minh bạch, đảm bảo sự phối hợp 

giữa các bộ phận nhịp nhàng, ăn khớp. Nếu cơ chế hoạt động không rõ ràng 

sẽ dẫn đến việc không đồng bộ trong thực thi nhiệm vụ, lãng phí thời gian do 

phải xử lý những vụ việc phát sinh, đùn đẩy trách nhiệm… 

Để đánh giá mức độ hợp lý của một cơ cấu tổ chức có thể dùng nhiều 

phƣơng pháp khác nhau nhƣ phƣơng pháp tƣơng tự, phƣơng pháp phân tích, 

phƣơng pháp khảo sát thực tế, thăm dò phản ứng…Phƣơng pháp tƣơng tự cho 

phép khi so sánh các tổ chức tƣơng đối đồng nhất về chức năng, nhiệm vụ thì 

có tƣơng đối đồng nhất về cơ cấu tổ chức không, hoặc cơ cấu tổ chức tƣơng 

đối đồng nhất thì kết quả cuối cùng của các tổ chức đó có khác biệt nhau 

nhiều  không?… Phƣơng pháp phân tích cho phép đi sâu và hiểu kỹ hơn 

những lý do, những yếu tố ảnh hƣởng gây nên sự khác biệt trong các cơ cấu tổ 

chức, chỉ ra những bộ phận, những yếu tố không hợp lý trên cơ sở phân tích 

các chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các bộ phận trong tổ chức. 

Phƣơng pháp khảo sát thực tế cho phép tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động 

thực tế của tổ chức để rút ra ƣu nhƣợc, điểm của cơ cấu tổ chức và tìm biện 

pháp khắc phục. 

1.4. Cơ cấu tổ chức của Bộ ở nƣớc ta 

Ở nƣớc ta, bộ máy nhà nƣớc thực hiện ba loại chức năng lớn: Lập pháp, 

hành pháp và tƣ pháp. Cơ cấu bộ máy nhà nƣớc bao gồm ba loại cơ quan nhà 

nƣớc tƣơng ứng là cơ quan lập pháp, cơ quan hành chính và cơ quan tƣ pháp. 
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Cơ quan hành chính nhà nƣớc là loại cơ quan nhà nƣớc thực hiện quyền 

hành pháp, bao gồm chức năng lập quy và chức năng hành chính. Chính phủ 

là cơ quan hành chính cao nhất của nƣớc ta thống nhất quản lý việc thực hiện 

các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của 

Nhà nƣớc; bảo đảm hiệu lực của bộ máy nhà nƣớc từ trung ƣơng đến cơ sở; 

bảo đảm việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và Pháp luật; phát huy quyền 

làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm 

ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.  

Cơ cấu tổ chức Chính phủ bao gồm các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ 

quan thuộc Chính phủ. Điều 39, Luật Tổ chức Chính phủ (Luật số 

76/2015/QH13) quy định: 

 Bộ, cơ quan ngang bộ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về một hoặc một số ngành, lĩnh vực và dịch vụ công thuộc 

ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. 

Trong hoạt động quản lý hành chính nhà nƣớc, quản lý theo ngành và 

theo lãnh thổ là hai mặt không tách rời nhau, đƣợc kết hợp chặt chẽ với nhau. 

Hoạt động quản lý theo ngành của cơ quan hành chính nhà nƣớc nhằm đề ra 

các chủ trƣơng, chính sách, xây dựng chiến lƣợc, quy hoạch phát triển toàn 

ngành trong phạm vi cả nƣớc. Tổ chức thực hiện việc thống nhất quản lý 

ngành chính là bộ, cơ quan ngang bộ. Phân loại theo tính chất thẩm quyền, bộ 

là cơ quan hành chính nhà nƣớc có thẩm quyền riêng. 

Cơ cấu tổ chức của bộ có đặc điểm chung là đƣợc chia thành 3 khối 

đơn vị (khối đơn vị tham mƣu, khối đơn vị chuyên môn, khối đơn vị sự 

nghiệp), bao gồm Tổng cục, Cục, Vụ, Đơn vị sự nghiệp.... Các đơn vị này lại 

đƣợc tổ chức nhiều bộ phận trực thuộc nhƣ các Vụ, Ban (đối với Tổng cục), 

phòng (đối với Cục, Vụ) và những tên gọi đƣợc sử dụng khá phổ biến khác. 

Mỗi Tổng cục, Cục, Vụ có vị trí, chức năng xác định: Vụ có chức năng là đơn 
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vị tham mƣu, Cục, Tổng cục là đơn vị vừa tham mƣu, vừa tổ chức thực thi 

nhiệm vụ (sau đây gọi là đơn vị chuyên môn); các đơn vị sự nghiệp thực hiện 

chức năng cung ứng dịch vụ công hoặc đơn vị nghiên cứu khoa học phục vụ 

công tác quản lý nhà nƣớc… Theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-

CP, mô hình tổng quát của bộ, cơ quan ngang bộ nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức chung của Bộ 

Các đơn vị tham mƣu là những tổ chức con trong Bộ thực hiện chức 

năng tham mƣu cho Bộ trƣởng (Ban Lãnh đạo Bộ) trên các lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ và những vấn đề cần phối hợp liên ngành giữa các 

Bộ. Các đơn vị này bao gồm các Vụ (Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài 

chính, Vụ Hợp tác quốc tế..), Văn phòng, Thanh tra… làm các nhiệm vụ tổng 

hợp tình hình, đề xuất Bộ trƣởng những phƣơng án chỉ đạo toàn ngành hoặc 

lĩnh vực trên phạm vi cả nƣớc. Xu hƣớng hiện nay của các nƣớc trên thế giới 
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là thu gọn các tổ chức Vụ, sắp xếp lại bộ máy rất gọn, nhẹ, tinh giản biên chế, 

bố trí những cán bộ, công chức có năng lực tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, 

có trình độ nghiệp vụ cao để có thể đề xuất những phƣơng án tốt nhất cho Bộ 

trƣởng. 

Các đơn vị chuyên môn là những đơn vị thực hiện đồng thời 2 chức 

năng tham mƣu cho Bộ trƣởng và trực tiếp thực thi nhiệm vụ quản lý nhà 

nƣớc đối với một số lĩnh vực chuyên môn hẹp thuộc phạm vi quản lý nhà 

nƣớc của Bộ. Trên thực tế, ở phƣơng diện quản lý, các đơn vị chuyên môn 

không trực tiếp ban hành các văn bản có tính quy phạm. Loại hình tổ chức các 

đơn vị chuyên môn thƣờng là Tổng cục hoặc Cục.  

Khối đơn vị sự nghiệp thuộc bộ: đây là các đơn vị thực hiện chức năng 

nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý nhà nƣớc, cung ứng các dịch vụ công 

trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ. 

Các đơn vị tản quyền của bộ (cơ quan đại diện của bộ ở địa phƣơng và 

ở nƣớc ngoài): Các cơ quan này có đƣợc thành lập hay không tùy thuộc vào 

cách thức tổ chức hệ thống hành chính nhà nƣớc và quy định của luật pháp. 

Cơ chế tản quyền của bộ có thể đƣợc kết hợp với cơ chế phân quyền, nghĩa là 

tại địa phƣơng có cả đơn vị tản quyền của bộ và đơn vị tự quản của Chính 

quyền địa phƣơng. Sự kết hợp này nhằm đảm bảo việc chung đƣợc thực thi 

nghiêm chỉnh và thống nhất, trong khi đó vẫn phải tôn trọng tính địa phƣơng 

thông qua các đơn vị tự quản. Trong xu thế chung hiện nay, cơ chế tản quyền 

đã đƣợc thay thế bằng phân quyền. Theo cơ chế phân quyền, các bộ không có 

cơ quan tản quyền ở địa phƣơng mà thay vào đó là cơ chế giám sát việc thực 

thi chính sách, pháp luật và cơ chế trách nhiệm báo cáo. 

Các tổ chức sản xuất, kinh doanh: Đây là những doanh nghiệp nhà 

nƣớc trực thuộc bộ, không nằm trong cơ cấu đơn vị hành chính của bộ, làm 

nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong phạm vi lĩnh vực thuộc bộ quản lý. Bộ 
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đóng vai trò là chủ sở hữu ở các doanh nghiệp thuộc bộ. Gần đây, mô hình 

các doanh nghiệp nhà nƣớc thuộc bộ chuyển đổi sang mô hình Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nƣớc làm chủ sở hữu.  

Các đơn vị của bộ có thể đƣợc tổ chức dựa trên một số tiêu chí: Mục 

tiêu; đối  tƣợng tác động; quy trình hoạt động hay mức độ chuyên môn hóa; 

địa bàn;…. Mỗi cách tổ chức, phân chia đơn vị theo tiêu thức trên đều có 

những ƣu điểm và hạn chế. Ví dụ, Vụ đƣợc tổ chức thành các phòng theo kiểu 

trực tuyến - chức năng hoặc Vụ quản lý trực tiếp chuyên viên theo kiểu trực 

tuyến: mỗi công chức đƣợc phân công công việc theo chuyên môn, trực tiếp 

báo cáo với lãnh đạo đơn vị (Vụ trƣởng). Mỗi loại cơ cấu tổ chức này có ƣu 

nhƣợc điểm khác nhau. Hiện nay ở nƣớc ta vẫn áp dụng song hành 2 cơ cấu 

trong cùng một bộ (có Vụ có phòng, có Vụ không có phòng). Trong thực tế 

hoạt động quản lý điều hành của các bộ cũng nhƣ lý thuyết tổ chức nói chung, 

việc tạo ra các đơn vị thuộc bộ (Cục, Vụ, Viện…) dù theo cách phân loại nào 

thì cũng phải gắn liền hai yếu tố: quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức và chỉ 

huy mang tính trực tiếp, duy nhất. Nếu các yếu tố đó không rõ ràng sẽ không 

tạo hiệu quả trong hoạt động của các đơn vị. 

Trên cơ sở Văn bản quy phạm pháp luật từng thời kỳ, Chính phủ quy 

định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ và 

cơ quan ngang Bộ. Trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV, Nghị định số 

123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định bộ khung cơ cấu tổ 

chức của Bộ gồm: Văn phòng; Thanh tra; Vụ; Cục; Tổng cục; đơn vị sự 

nghiệp công lập. Đối với các tổ chức trực thuộc Bộ, Nghị định số 

123/2016/NĐ-CP quy định: 

- Vụ là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mƣu tổng hợp hoặc 

chuyên sâu về quản lý nhà nƣớc đối với ngành, lĩnh vực hoặc tham mƣu về 

công tác quản trị nội bộ của Bộ. 
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- Văn phòng là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mƣu tổng 

hợp về chƣơng trình, kế hoạch công tác và phục vụ các hoạt động của Bộ; 

giúp Bộ trƣởng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ thực 

hiện chƣơng trình, kế hoạch công tác của Bộ. Văn phòng thực hiện các nhiệm 

vụ liên quan đến công tác hành chính, văn thƣ, lƣu trữ; quản lý cơ sở vật chất 

- kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phƣơng tiện, điều kiện làm 

việc; phục vụ chung cho hoạt động của Bộ và công tác quản trị nội bộ; thực 

hiện các nhiệm vụ khác do pháp luật quy định hoặc do Bộ trƣởng giao. 

- Thanh tra là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng giúp Bộ trƣởng 

quản lý nhà nƣớc về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng thuộc ngành, lĩnh vực Bộ quản lý theo quy định của pháp luật. 

- Cục là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mƣu tổng hợp và 

giải quyết các vấn đề cụ thể trong một hoặc một số lĩnh vực, giúp Bộ trƣởng 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc và tổ chức thực thi pháp luật đối với 

chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của Bộ theo phân 

cấp, ủy quyền của Bộ trƣởng. Về cơ cấu tổ chức, Cục có Văn phòng, Phòng, 

Thanh tra, Chi cục (nếu có) và đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có). 

- Tổng cục là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mƣu, giúp 

Bộ trƣởng quản lý nhà nƣớc và tổ chức thực thi pháp luật đối với chuyên 

ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp trên phạm vi cả nƣớc theo phân cấp, ủy quyền 

của Bộ trƣởng. Cơ cấu tổ chức của Tổng cục có các Vụ, Văn phòng, Cục, 

Thanh tra, đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ: Việc thành lập đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Bộ để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc của Bộ hoặc để 

thực hiện một số dịch vụ công có đặc điểm, tính chất quan trọng cần thiết do 

Bộ thực hiện. Đơn vị sự nghiệp có các phòng và bộ phận tƣơng đƣơng.   
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Số lƣợng các đơn vị trực thuộc của mỗi Bộ không giống nhau. Với mỗi 

Bộ cụ thể, Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ đó bằng Nghị định riêng. Căn cứ Nghị định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và các quy định hiện hành có 

liên quan, Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ ban hành các Quyết định 

quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức 

trực thuộc Bộ. 

1.5. Các tiêu chí thành lập cơ cấu tổ chức đơn vị hành chính thuộc Bộ 

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 

và Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan 

ngang bộ thì: 

1.5.1. Tiêu chí thành lập đơn vị cấp Vụ  

Vụ đƣợc thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau: 

- Có chức năng, nhiệm vụ tham mƣu về quản lý nhà nƣớc đối với 

ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ; 

- Có phạm vi, đối tƣợng quản lý theo ngành, lĩnh vực; 

- Khối lƣợng công việc yêu cầu phải bố trí từ 15 biên chế trở lên. 

1.5.2. Tiêu chí thành lập đơn vị cấp Cục 

Việc thành lập Cục phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau: 

- Có đối tƣợng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

lý nhà nƣớc của bộ theo quy định của pháp luật chuyên ngành; 

- Đƣợc phân cấp, ủy quyền của Bộ trƣởng để quyết định các vấn đề 

thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc về chuyên ngành, lĩnh vực; 

- Khối lƣợng công việc yêu cầu phải bố trí từ 30 biên chế trở lên. 



 

26 

  

1.5.3. Tiêu chí thành lập đơn vị cấp Tổng cục 

Việc thành lập tổng cục phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau: 

- Có đối tƣợng quản lý nhà nƣớc về chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức 

tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội; 

- Chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở trung 

ƣơng, trƣờng hợp đặc biệt do Chính phủ xem xét quyết định; 

- Đƣợc phân cấp, ủy quyền của Bộ trƣởng để quyết định các vấn đề 

thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc về chuyên ngành, lĩnh vực. 

1.6. Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ 

1.6.1. Mục tiêu và yêu cầu của việc kiện toàn 

Mục tiêu cơ bản việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ là xây dựng bộ 

máy tinh gọn, hợp lý. Mỗi đơn vị trực thuộc Bộ đều có cơ cấu tổ chức gọn 

nhẹ, chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động cũng nhƣ cơ chế phối hợp giữa 

các đơn vị rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, đƣợc xây dựng trên cơ sở có luận 

cứ khoa học vững chắc, phù hợp với thực tế, đảm bảo cho bộ máy của Bộ 

hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mà 

Chính phủ giao đồng thời đáp ứng yêu cầu của sự phát triển của đất nƣớc 

trong thời kỳ hội nhập. 

Cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn có nghĩa là số lƣợng, chất lƣợng các bộ 

phận đủ để đảm bảo hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, không 

thừa, không thiếu; chất lƣợng các bộ phận ở đây bao gồm toàn bộ các yếu tố 

nhân lực, vật lực, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động và phối hợp để đảm bảo 

các bộ phận này triển khai công việc đƣợc phân công đạt hiệu quả nhất. 

 Yêu cầu của công tác hoàn thiện cơ cấu tổ chức các cơ quan hành 

chính phải đảm bảo đƣợc: 

- Sự thống nhất của mệnh lệnh và điều hành của toàn bộ hệ thống hành 

chính. 
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- Chuỗi mệnh lệnh (dây chuyền) của mối quan hệ trực tuyến theo chiều 

dọc, vốn là đặc điểm quan trọng của hệ thống cơ quan thực hiện quyền lực 

nhà  nƣớc; 

- Phạm vi quản lý hợp lý; 

- Chuyên môn hóa các hoạt động; 

- Sự phối hợp hài hòa giữa các bộ phận trong toàn bộ hệ thống hƣớng 

tới các mục tiêu đã đƣợc xác định; 

- Sự cân bằng giữa trách nhiệm và thẩm quyền; 

- Cơ hội ủy quyền nhằm phát huy tính sáng tạo và chế độ trách nhiệm; 

- Khả năng linh hoạt cao thích nghi với các điều kiện thay đổi; 

- Sự phân chia các bộ phận hợp lý; 

- Khả năng liên kết cao. 

1.6.2. Nguyên tắc của việc kiện toàn 

Đối với Bộ và các tổ chức trực thuộc Bộ, việc xây dựng, kiện toàn cơ 

cấu tổ chức phải bảo đảm tuân thủ các Nghị quyết của Đảng về cải cách hành 

chính, quy định của Nhà nƣớc về tổ chức bộ máy hành chính và thực hiện 

nhất quán theo nguyên tắc: 

- Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tinh gọn, hợp lý; 

- Một việc chỉ giao cho một cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện để khắc 

phục tình trạng bỏ trống hoặc chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các Bộ, ngành; 

- Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức đảm bảo tính thống nhất, thông 

suốt, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống hành chính; không giữ các cơ quan 

thuộc Chính phủ có chức năng quản lý nhà nƣớc mà chuyển chức năng quản 

lý nhà nƣớc vào các Bộ tƣơng ứng quản lý. 

1.6.3. Căn cứ để kiện toàn 

Để kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ cũng nhƣ các cơ quan hành chính 

nói chung phải dựa trên những căn cứ sau: 
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1.6.3.1. Luận cứ khoa học  

 Việc thiết kế cơ cấu tổ chức phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ xác 

định, đảm bảo chức năng nào có hệ thống tổ chức đó. Tổ chức bộ máy của bộ 

phải phù hợp với vị trí và chức năng của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp, đảm bảo mối quan hệ 

ngang, dọc và sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành. Trên cơ sở chức 

năng, nhiệm vụ tƣơng ứng, mỗi cơ quan đòi hỏi xây dựng một cơ cấu tổ chức 

phù hợp trên phƣơng diện loại hình tổ chức, tên gọi của tổ chức, số lƣợng các 

đầu mối trực thuộc và cơ cấu tổ chức của các đầu mối đó. 

1.6.3.2. Căn cứ pháp lý 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là thể hiện chủ trƣơng, đƣờng 

lối, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc, thể hiện ý chí của chủ thể quản lý. Đối 

với việc xây dựng cơ cấu tổ chức cơ quan hành chính nhà nƣớc, bắt buộc phải 

tuân theo quy định của pháp luật. Hiện nay, một số văn bản cần tuân thủ trong 

quá trình thiết kế tổ chức bộ máy hành chính cấp bộ là Hiến pháp nƣớc Cộng 

hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2013), Luật Tổ chức 

chính phủ năm 2015, Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 

01/9/2016, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập…Về chức năng, 

nhiệm vụ có các Nghị định quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của từng Bộ cụ thể, các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tƣớng 

phê duyệt các Chiến lƣợc, Quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực 

trong từng thời kỳ…  
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Những văn bản quy phạm trên tạo ra khung tổ chức cơ bản của cơ quan 

hành chính nhà nƣớc, đồng thời quy định địa vị pháp lý, nhiệm vụ và quyền 

hạn của ngƣời đứng đầu tổ chức. Trong quá trình xây dựng tổ chức cũng cần 

phải có nghiên cứu, đánh giá những mô hình khung theo quy định của các 

Văn bản quy phạm để kiến nghị sửa đổi Văn bản cho phù hợp với sự phát 

triển của thực tiễn. 

1.6.3.3. Căn cứ thực tiễn 

Trên cơ sở rà soát, phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức, chức năng, 

nhiệm vụ, kết quả hoạt động của Bộ và các đơn vị hành chính trực thuộc để 

rút ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và tìm giải pháp kiện toàn. 

1.6.3.4. Ứng dụng sự phát triển của khoa học công nghệ 

Ngày nay, khoa học công nghệ phát triển nhƣ vũ bão, đặc biệt là công 

nghệ thông tin và tự động hóa. Thực tế đang diễn ra việc ứng dụng tiến bộ của 

công nghệ thông tin trong việc tạo ra một hệ thống tƣơng tác ngƣời - máy, đó 

là Chính phủ điện tử với những tính năng, hiệu quả vƣợt trội trong xử lý công 

việc. Xây dựng Chính phủ điện tử là xu thế chung của các nƣớc phát triển và 

đang phát triển trên thế giới. Nƣớc ta đang trong quá trình hội nhập, vì vậy, 

vấn đề Chính phủ điện tử phải đƣợc coi là một giải pháp quan trọng và hữu 

hiệu trong cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2020-2025. Việc xây dựng 

cơ cấu tổ chức của Bộ cũng nhƣ các cơ quan hành chính khác phải đƣợc tính 

toán phù hợp với việc triển khai Chính phủ điện tử trong tƣơng lai. 

1.6.4. Quy trình thực hiện 

Việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ thực chất là việc nghiên cứu 

những yếu tố bên trong, các yếu tố bên ngoài tác động tới tổ chức để thiết kế 

lại vị trí, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ nhằm đạt đƣợc cơ 

cấu tổ chức ổn định trong trạng thái mới với khả năng hoạt động hiệu quả hơn. 
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Nội dung của việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ hoặc đơn vị trực 

thuộc thƣờng bao gồm một số công việc sau: 

* Phân tích kết quả hoạt động của bộ trong một số năm gần đây; thực 

trạng cơ cấu tổ chức hiện hành của bộ và các tổ chức bên trong của bộ để rút 

ra vấn đề cần xem xét, kiện toàn. Ở bƣớc này, các vấn đề liên quan đến công 

tác tổ chức bộ máy cần quan tâm xem xét là: 

- Tên gọi, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ; 

- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc; 

* Phân tích những chủ trƣơng, định hƣớng của Đảng và Nhà nƣớc về 

các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của bộ và hệ thống văn bản 

pháp lý liên quan; 

* Đề xuất giải pháp kiện toàn cơ cấu tổ chức; 

* Lập hồ sơ theo quy định (Đề án, Tờ trình…) để trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt việc kiện toàn cơ cấu tổ chức; 

* Tổ chức thực hiện Quyết định của cấp có thẩm quyền. 

1.7.  Bài học kinh nghiệm 

1.7.1. Kết quả kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội các giai đoạn trước 

Giai đoạn 2015-2020, Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội thực hiện 

sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị theo chủ trƣơng của Đảng và 

Chính phủ trong cả nhiệm kỳ và theo tinh thần các Nghị quyết số 18-NQ/TW, 

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ƣơng 6 Khoá XII. Kết quả việc 

đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ đã cơ bản đảm bảo chức năng, nhiệm 

vụ của Bộ rõ ràng, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị quản lý nhà nƣớc đảm bảo 

bao quát, không bỏ sót nhiệm vụ của Bộ, không chồng chéo giữa các đơn vị 

thuộc Bộ; cơ cấu tổ chức các đơn vị hành chính gọn nhẹ, phù hợp quan điểm 
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của Đảng, quy định của Nhà nƣớc về tinh gọn bộ máy, đáp ứng đƣợc yêu cầu 

nhiệm vụ đặt ra, cụ thể: 

- Thời điểm 31/12/2016, cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thƣơng 

binh và Xã hội đƣợc quy định tại Nghị định số 106/2012/NĐ-CP, trong đó có 

17 đơn vị hành chính, gồm: 7 Vụ, 7 Cục, 01 Tổng cục, Thanh tra, Văn phòng 

Bộ. Cơ cấu tổ chức bên trong các đơn vị hành chính nhƣ sau: 

+ Vụ Lao động – Tiền lƣơng: 3 phòng; 

+ Vụ Hợp tác quốc tế: 4 phòng; 

+ Vụ Kế hoạch – Tài chính: 4 phòng; 

+ Vụ Pháp chế: 4 phòng; 

+ Vụ Tổ chức cán bộ: 3 phòng; 

+ Vụ Bảo hiểm xã hội, Vụ Bình đẳng giới không tổ chức phòng trực thuộc; 

+ Thanh tra Bộ: 7 phòng; 

+ Văn phòng Bộ: 10 phòng; 

+ Cục Quản lý lao động ngoài nƣớc: 9 phòng; 

+ Cục An toàn lao động: 6 phòng; 

+ Cục Ngƣời có công: 8 phòng; 

+ Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội: 6 phòng; 

+ Cục Việc làm 6 phòng; 

+ Cục Bảo trợ xã hội: 6 phòng; 

+ Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Nghị định 14/2017/NĐ-CP đổi tên 

thành Cục Trẻ em): 6 phòng; 

+ Tổng cục Dạy nghề (Nghị định 14/2017/NĐ-CP đổi tên thành Tổng 

cục Giáo dục nghề nghiệp): 01 Văn phòng, 9 Vụ, 01 Cục. 

- Thời điểm 31/12/2019, cơ cấu tổ chức các đơn vị hành chính thuộc 

Bộ đƣợc quy định tại Nghị định số 14/2017/NĐ-CP, bao gồm 17 đơn vị: 6 

Vụ, Văn phòng, Thanh tra, 8 Cục (chuyển đổi Vụ Lao động – Tiền lƣơng và 
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Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động thành Cục Quan hệ Lao động 

và Tiền lƣơng) và 01 Tổng cục. Cơ cấu tổ chức bên trong các đơn vị nhƣ sau: 

+ Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ: đã giải thể các 

phòng trực thuộc (10 phòng); 

+ Vụ Bảo hiểm xã hội, Vụ Bình đẳng giới không tổ chức phòng trực thuộc; 

+ Vụ Kế hoạch – Tài chính: 4 phòng; 

+ Thanh tra Bộ: 7 phòng; 

+ Văn phòng Bộ: 11 phòng; 

+ Cục Quản lý lao động ngoài nƣớc: 7 phòng (giảm 2 phòng); 

+ Cục An toàn lao động: 6 phòng; 

+ Cục Ngƣời có công: 7 phòng (giảm 01 phòng); 

+ Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội: 5 phòng (giảm 01 phòng); 

+ Cục Việc làm: 6 phòng; 

+ Cục Quan hệ lao động và Tiền lƣơng: 4 phòng; 

+ Cục Bảo trợ xã hội: 6 phòng; 

+ Cục Cục Trẻ em: 5 phòng (giảm 01 phòng); 

+ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp): 01 Văn phòng, 9 Vụ, 01 Cục. 

- Thực hiện chủ trƣơng kiện toàn, tinh gọn bộ máy, Bộ Lao động – 

Thƣơng binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch theo Quyết định số 1155/QĐ-

LĐTBXH ngày 05/9/2018 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 

19-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW của Trung ƣơng, Nghị quyết số 

56/2017/QH14 của Quốc hội, Nghị quyết số 08-NQ/CP, Nghị quyết số 

10/NQ-CP của Chính phủ và Chƣơng trình hành động số 400-CTr/BCSĐ 

ngày 29/3/2018 của Ban cán sự đảng. Kết quả, từ 31/12/2016 đến 31/12/2019 

đã giảm đƣợc 15 phòng ở một số đơn vị hành chính trực thuộc (5 phòng thuộc 

Cục, 10 phòng thuộc Vụ). 
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1.7.2. Kết quả kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương giai đoạn 

2016-2020 

Triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, 

sắp sếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Nghị quyết số 19-NQ/TW, 

ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý nâng cao chất 

lƣợng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Công Thƣơng đã bố 

trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ 

quan cơ bản phù hợp với trình độ chuyên môn, qua đó phát huy đƣợc năng 

lực, sở trƣờng, nâng cao chất lƣợng hiệu quả công tác. Cụ thể, sau 6 tháng 

triển khai thực hiện, Bộ đã sắp xếp thu gọn đầu mối các đơn vị hành chính 

thuộc bộ (giảm 5 đầu mối, giảm 72 phòng), tổ chức bộ máy hành chính của bộ 

đƣợc kiện toàn theo hƣớng gọn nhẹ hơn, khắc phục tình trạng trùng lặp, 

chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa các đơn vị trực thuộc, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tƣ kinh doanh… 

Hiện nay, Bộ Công Thƣơng đang tiếp tục rà soát để cắt giảm thêm 2 

phòng chức năng của Thanh tra Bộ Công Thƣơng; thực hiện chấm dứt việc sử 

dụng lao động hợp đồng để làm công việc chuyên môn có tính chất thƣờng 

xuyên trong cơ quan hành chính; không thành lập mới các tổ chức, các ban 

quản lý dự án, ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành, nhất là các tổ chức 

có bộ phận giúp việc chuyên trách; thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế 

và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… phấn đấu đến năm 2021 

tinh giản 10% số lƣợng biên chế so với thời điểm năm 2015. 

1.7.3. Bài học kinh nghiệm đối với kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2020-2025 

Trong nhiều nhiệm kỳ Chính phủ gần đây, chức năng, nhiệm vụ của Bộ 

Lao động – Thƣơng binh và Xã hội thƣờng xuyên đƣợc giao bổ sung để đáp 

ứng yêu cầu hoạt động quản lý nhà nƣớc, yêu cầu thực tiễn trong quá trình 
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phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nƣớc. Chấp hành 

nghiêm chủ trƣơng của Đảng, quy định của Nhà nƣớc về sắp xếp, tinh gọn tổ 

chức bộ máy, tinh giản biên chế, đảm bảo quản lý nhà nƣớc hiệu lực, hiệu 

quả, Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội đã thực hiện rà soát, kiện toàn, 

sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Bộ.  

Về cơ bản, công tác kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy có nhiều 

thuận lợi do sự đoàn kết, thống nhất trong Ban cán sự Đảng, các cấp uỷ đảng, 

Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị và ý thức chấp hành của cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức của Bộ. Tuy nhiên, trong quá trình kiện toàn tổ chức, có 

một số vấn đề nảy sinh cần phải đƣợc nghiên cứu, xử lý đảm bảo cơ sở lý 

luận và thực tiễn:  

- Mâu thuẫn giữa mục tiêu cắt giảm tổ chức hành chính với mục tiêu duy 

trì cơ cấu tổ chức hành chính hợp lý, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 

đƣợc giao. 

- Hệ thống tiêu chí, điều kiện, quy trình thành lập tổ chức hành chính chƣa 

đƣợc thay đổi kịp thời hoặc chƣa đƣợc ban hành đầy đủ, khó khăn trong việc sắp 

xếp đảm bảo khoa học, thống nhất. 

- Việc giảm đầu mối tổ chức hành chính dẫn đến việc kiện toàn, sắp 

xếp lại đội ngũ lãnh đạo, quản lý, do đó, ảnh hƣởng đến tâm tƣ một số công 

chức lãnh đạo, quản lý. 

Từ những kết quả đạt đƣợc, trong quá trình thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ 

chức, Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội và của Bộ Công Thƣơng có thể rút 

ra những bài học kinh nghiệm sau: 

Một là, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tƣ tƣởng, nâng cao nhận thức 

của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; 

tăng cƣờng tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất và đồng thuận 

khi tổ chức thực hiện. 
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Hai là, đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ 

thống chính trị các cấp phải xuất phát từ thực tiễn, có kế hoạch và lộ trình cụ thể, 

phù hợp với tình hình thực tế mỗi đơn vị. Trong thực hiện chú ý những yêu cầu 

về nhiệm vụ chính trị, đảm bảo tính ổn định tƣơng đối, tích cực, tránh chủ quan, 

nóng vội, cần nhanh chóng thay đổi nếp nghĩ, cách làm không còn phù hợp. 

Ba là, phải bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế, chính sách phù hợp 

với những ngƣời chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp. 

Bốn là, phải có quyết tâm chính trị cao, xác định rõ vai trò, trách nhiệm 

tập thể, cá nhân, nhất là ngƣời đứng đầu. Ngƣời đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, 

cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát việc 

triển khai và tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phƣơng; bên cạnh đó phải phát huy 

tính tích cực, chủ động sáng tạo của tập thể và cá nhân. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ LAO ĐỘNG – 

THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

2.1. Giới thiệu về Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội  

Ngày 16 tháng 2 năm 1987, Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

đƣợc thành lập trên cơ sở hợp nhất hai Bộ: Bộ Lao động và Bộ Thƣơng binh – 

Xã hội - theo Quyết định số 782/HĐNN của Hội đồng Nhà nƣớc. Tên gọi Lao 

động - Thƣơng binh và Xã hội đƣợc sử dụng từ đó cho đến nay.  

Lịch sử phát triển của Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội là kết quả 

của quá trình xây dựng, tiếp thu, kế thừa và phát triển chức năng, nhiệm vụ, tổ 

chức bộ máy của 7 Bộ và cơ quan theo từng giai đoạn cụ thể, bao gồm: Bộ 

Lao động, Bộ Cứu tế xã hội, Bộ Xã hội, Bộ Thƣơng binh - Cựu binh, Bộ Nội 

vụ, Bộ Thƣơng binh và Xã hội và Ủy ban Điều tra tội ác chiến tranh. 

2.1.1. Giai đoạn 1945 - 1975 

Ngay sau Cách mạng tháng Tám, công tác lao động - thƣơng binh và xã 

hội đƣợc coi trọng và đƣợc giao cho những Bộ thành lập đầu tiên trong chính 

quyền cách mạng non trẻ đảm nhận, đó là 5 Bộ và một cơ quan: Bộ Lao động, 

Bộ Cứu tế xã hội, Bộ Xã hội, Bộ Thƣơng binh - Cựu binh, Bộ Nội vụ và Ủy 

ban điều tra tội ác chiến tranh. 

2.1.2. Giai đoạn 1976-1985 

Giai đoạn này, hai Bộ và một cơ quan đảm nhận nhiệm vụ lao động – 

thƣơng binh và xã hội: Bộ Lao động, Bộ Thƣơng binh và Xã hội, Ủy ban 

Điều tra tội ác chiến tranh xâm lƣợc. 

2.1.3. Giai đoạn 1986 đến nay 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI về đổi mới cơ chế quản lý, 

tinh giản và nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nƣớc, ngày 16/2/1987, 
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Hội đồng Nhà nƣớc đã ra Quyết định số 782/HĐNN hợp nhất hai Bộ Lao động, 

Bộ Thƣơng binh và Xã hội thành Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội. 

Kể từ khi thực hiện hợp nhất đến nay, bộ máy của Bộ, của ngành ngày 

càng đƣợc hoàn thiện, đã hình thành hệ thống từ Trung ƣơng đến các cấp 

chính quyền địa phƣơng và cơ sở. Đội ngũ cán bộ của ngành đƣợc kiện toàn, 

năng lực,  trình độ có sự chuyển biến rõ nét đáp ứng các nhiệm vụ của Đảng, 

Nhà nƣớc giao cho. 

Trong hơn 30 năm qua, Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội đã 

nhiều lần kiện toàn sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, đến nay chức năng, nhiệm vụ 

của bộ, ngành đƣợc xác định đầy đủ hơn, hoàn thiện hơn, đã kế thừa và phát 

triển những nhiệm vụ chủ yếu của 7 Bộ và cơ quan trƣớc đây.  

2.2. Vị trí pháp lý, chức năng nhiệm vụ của Bộ  

2.2.1. Vị trí pháp lý  

 “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan của Chính phủ, 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động, tiền lương; 

việc làm; giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; 

người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn 

xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội) 

trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong 

các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ” (7, tr 1). 

2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ và các đơn vị hành chính trực thuộc 

Nhiệm vụ, quyền hạn: Bộ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn cụ thể theo quy định tại Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 

năm 2017, bao gồm các nhiệm vụ chủ yếu là trình Chính phủ các dự án luật, 

pháp lệnh; trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt chiến lƣợc, quy hoạch, kế 

hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, các chƣơng trình mục tiêu quốc gia, các 

công trình, dự án quan trọng về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của 
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Bộ; ban hành các thông tƣ; chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hƣớng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực 

hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà 

nƣớc của Bộ. Nghị định số 14/2017/NĐ-CP đã quy định rõ ràng chức năng, 

nhiệm vụ của Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội, không có chồng chéo 

với các Bộ, ngành khác.  

Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị quản lý nhà nƣớc thuộc Bộ đƣợc 

quy định cụ thể, đảm bảo bao quát đƣợc chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực lao 

động, ngƣời có công và xã hội. Về cơ bản, không có sự chồng chéo, giao thoa 

nhiệm vụ giữa các đơn vị hành chính của Bộ. 

2.3. Cơ cấu tổ chức của Bộ và các đơn vị hành chính 

2.3.1. Cơ cấu tổ chức của Bộ 

Hiện nay, cơ cấu tổ chức Bộ có thể chia làm 4 khối: 

- Khối đơn vị tham mƣu: Văn phòng, Thanh tra và 06 Vụ là các đơn vị 

hành chính thực hiện nhiệm vụ tham mƣu cho Bộ trƣởng về công tác quản trị 

nội bộ, quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực lao động, ngƣời có công và xã hội 

- Khối đơn vị chuyên môn: 01 Tổng cục và 08 Cục là đơn vị hành 

chính vừa thực thi nhiệm vụ chuyên môn vừa tham mƣu cho Bộ trƣởng trong 

các lĩnh vực cụ thể của bộ.  

- Khối đơn vị sự nghiệp: Bộ có 44 đơn vị sự nghiệp, trong đó có 04 

trƣờng đại học, 03 trƣờng cao đẳng, 04 bệnh viện, 01 đơn vị sự nghiệp chỉnh 

hình và phục hồi chức năng, 07 đơn vị chăm sóc, điều dƣỡng ngƣời có công; 

03 trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn; 05 đơn vị sự nghiệp bảo trợ xã hội, 

số còn lại là các đơn vị sự nghiệp khác. 

- Khối doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Thiết bị giáo dục nghề nghiệp. 
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Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức hiện nay của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

Trong sơ đồ cơ cấu tổ chức trên, đặc điểm chính của các tổ chức trên là: 

- Các Vụ không có tƣ cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, 

không có đơn vị sự nghiệp trực thuộc.  

LÃNH ĐẠO BỘ 

Khối đơn vị 

tham mƣu 

Khối đơn vị 

chuyên môn 

Khối đơn vị sự 

nghiệp  

1. Văn phòng Bộ 

2. Thanh tra Bộ 

3. Vụ Tổ chức  

cán bộ 

4. Vụ Kế hoạch – 

Tài chính 

5. Vụ Bảo hiểm 

xã hội 

Khối doanh 

nghiệp 

6. Vụ Bình đẳng 

giới 

7. Vụ Hợp tác 

quốc tế 

8. Vụ Pháp chế 

1. Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp 

2. Cục Quản lý lao 

động ngoài nƣớc 

3. Cục Bảo trợ xã 

hội 

4. Cục Trẻ em 

5. Cục Việc làm 

6. Cục Phòng, 

chống tệ nạn xã hội 

7. Cục Ngƣời có 
công 

1. Viện Khoa học 

Lao động – Xã hội 

2. Trung tâm Thông 

tin 

3. Tạp chí Lao động 

– Xã hội 

4. Báo Lao động và 

Xã hội 

5. Tạp chí Gia đình 

và Trẻ em 

6. Trƣờng Đào tạo, 
bồi dƣỡng cán bộ, 

công chức 

Các đơn vị sự 

nghiệp khác 

Công ty TNHH 

MTV Thiết bị giáo 

dục nghề nghiệp 

8.Cục An toàn 

lao động 

9. Cục Quan hệ lao 

động và tiền lƣơng 
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- Các Cục, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có tƣ cách pháp nhân, con 

dấu, tài khoản riêng, có đơn vị sự nghiệp trực thuộc; cơ cấu tổ chức của Cục 

có các phòng; cơ cấu tổ chức của Tổng cục có các Vụ, Văn phòng Tổng cục. 

 - Vai trò và mối quan hệ giữa Cục, Tổng cục với Vụ và tƣơng đƣơng 

Vụ (Văn phòng, Thanh tra) là bình đẳng, không có sự phân biệt tổ chức cấp 

trên hay tổ chức cấp dƣới (theo chiều ngang). Quan hệ giữa các đơn vị quản 

lý nhà nƣớc là quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ. Sự chi phối, tác động 

lẫn nhau trong thực thi công vụ chủ yếu dựa vào chức năng, nhiệm vụ đƣợc 

Bộ phân công. Thông thƣờng, đơn vị đƣợc Bộ giao đảm nhận chức năng quản 

lý nhà nƣớc về lĩnh vực nào thì giữ vai trò chủ trì trong lĩnh vực đó, các đơn 

vị khác giữ vai trò phối hợp. Trong trƣờng hợp cụ thể, Lãnh đạo Bộ có thể 

phân công cụ thể đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Theo 

chiều dọc, các Vụ, Cục, Tổng cục chịu sự chỉ đạo trực tiếp của một Lãnh đạo 

Bộ (Thứ trƣởng hoặc Bộ trƣởng). Hiện nay,  Bộ có 05 Lãnh đạo Bộ (Bộ 

trƣởng và 04 Thứ trƣởng). Theo phân công của Bộ trƣởng, mỗi Thứ trƣởng sẽ 

phụ trách công tác đối với một số đơn vị thuộc Bộ. Quan hệ giữa các Thứ 

trƣởng cũng là quan hệ phối hợp. 

- Đối với các đơn vị sự nghiệp, một số đơn vị thuộc quyền điều hành, 

quản lý trực tiếp của Bộ, một số khác Bộ giao quyền điều hành, quản lý trực 

tiếp cho Tổng cục và Cục. Tuy nhiên, các đơn vị sự nghiệp thƣờng chịu sự 

hƣớng dẫn, kiểm tra, thanh tra về nghiệp vụ chuyên môn của các đơn vị quản 

lý nhà nƣớc trong một số lĩnh vực nhƣ tổ chức cán bộ, tài chính, hợp tác quốc 

tế, ngƣời có công, bảo trợ xã hội, giáo dục nghề nghiệp…Nhƣ vậy, đơn vị sự 

nghiệp có thể chịu sự chi phối của đơn vị quản lý nhà nƣớc về chuyên môn 

hoặc về quản lý, điều hành. 

Trong phạm vi nghiên cứu của luận văn, tác giả chỉ nghiên cứu cơ cấu 

tổ chức của khối đơn vị tham mƣu và khối đơn vị chuyên môn. 
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2.3.2. Cơ cấu tổ chức của các đơn vị hành chính 

2.3.2.1. Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ 

- Thanh tra Bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định 

số 916/QĐ-LĐTBXH ngày 20/6/2017. Theo đó, Thanh tra Bộ có chức năng 

giúp Bộ trƣởng thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; 

tiến hành thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động 

trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của Bộ; tiến hành 

thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ; phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân, xử lý đơn, thƣ, giải quyết 

khiếu nại, tố cao theo quy định của pháp luật. 

- Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ gồm 07 phòng nghiệp vụ với: (1) 

Phòng Tổng hợp và giám sát thanh tra, (2) Phòng Thanh tra Chính sách ngƣời 

có công, (3) Phòng Thanh tra Chính sách lao động, (4) Phòng Thanh tra An 

toàn, vệ sinh lao động, (5) Phòng Thanh tra Chính sách về trẻ em và xã hội, 

(6) Phòng Thanh tra Chính sách bảo hiểm xã hội, (7) Phòng Tiếp dân, thanh 

tra hành chính và xử lý sau thanh tra. 

- Kết quả hoạt động giai đoạn 2016-2020, Thanh tra Bộ đã hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ đƣợc giao xây dựng, trình Bộ trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng 

binh và Xã hội ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mƣu Bộ trƣởng Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội trình cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành. 

- Về biên chế, năm 2020, Thanh tra Bộ đƣợc giao 53 biên chế, bình 

quân 8 ngƣời/phòng, đáp ứng yêu cầu tối thiểu về số lƣợng biên chế cấp 

phòng của đơn vị hành chính theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP. 

Nhƣ vậy, qua rà soát cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ vẫn phù hợp, 

thuận lợi cho đơn vị tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. Số 

lƣợng Phòng của Thanh tra Bộ phù hợp với quy định tại Điều 3, Nghị định số 

14/2017/NĐ-CP “Thanh tra Bộ có 07 phòng”. 
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2.3.2.2. Cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm xã hội 

Vụ Bảo hiểm xã hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết 

định số 1188/QĐ-LĐTBXH. Theo đó, Vụ có trách nhiệm giúp Bộ trƣởng 

thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về bảo hiểm xã hội (bao gồm bảo hiểm 

xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và các loại hình bảo hiểm xã hội 

khác) trong phạm vi cả nƣớc theo quy định của pháp luật. 

Cơ cấu tổ chức: Vụ Bảo hiểm xã hội không thành lập Phòng. đƣợc giao 

15 biên chế công chức, trong đó có Vụ trƣởng, 02 Phó Vụ trƣởng và một số 

công chức. 

Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội không ngừng đƣợc 

hoàn thiện; đặc biệt, Vụ Bảo hiểm xã hội đã tham mƣu Bộ trình Hội nghị 

Trung ƣơng 7 khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính 

sách bảo hiểm xã hội; tổng kết, đánh giá, nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách 

chính sách tiền lƣơng khu vực sản xuất, kinh doanh, trình ban hành Nghị quyết 

số 27-NQ/TW;  công tác tuyên truyền và thực hiện các giải pháp phát triển đối 

tƣợng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đƣợc đẩy mạnh. Tính 

đến cuối tháng 6/2020 có 15,17 triệu ngƣời tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 

31,7% lực lƣợng lao động trong độ tuổi; 12,773 triệu ngƣời tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp. Hệ thống bảo hiểm xã hội từng bƣớc đƣợc xây dựng hiện 

đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá và hội nhập quốc tế.  

Qua rà soát cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm xã hội vẫn phù hợp, thuận 

lợi cho đơn vị tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao 

2.3.2.3. Cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế 

Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã 

hội, có trách nhiệm giúp Bộ trƣởng thực hiện, quản lý thống nhất về hợp tác 
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quốc tế và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, ngƣời có công và xã hội 

theo quy định của pháp luật. 

Theo Quyết định số 1456/QĐ-LĐTBXH ngày 14/9/2017, Vụ Hợp tác 

quốc tế đƣợc giao thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm, trong thời gian qua Vụ đã 

cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ đƣợc giao xây dựng, trình Bộ trƣởng Bộ 

Lao động - Thƣơng binh và Xã hội ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mƣu 

Bộ trƣởng trình cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành cụ thể nhƣ sau: 

- Chủ động, tích cực thực hiện các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc 

tế theo Chƣơng trình đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc và Chƣơng 

trình hành động của Chính phủ. Chủ động xây dựng kế hoạch các hoạt động 

đối ngoại theo hằng năm. Các hoạt động đối ngoại góp phần quan trọng thúc 

đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của Bộ, ngành.  

- Tăng cƣờng hợp tác song phƣơng với hơn 100 quốc gia và vùng lãnh 

thổ qua nhiều hình thức khác nhau; tham gia hoạt động của các Ủy ban liên 

Chính phủ/Ủy ban hỗn hợp/Ủy ban hợp tác song phƣơng giữa Việt Nam và 

các nƣớc (20 Ủy ban), góp phần thúc đẩy hợp tác song phƣơng của Việt Nam 

với các đối tác.  

- Tiếp tục hợp tác với các tổ chức Liên hợp quốc và các định chế tài 

chính; tham gia tích cực trong các khuôn khổ hợp tác đa phƣơng nhƣ APEC, 

ASEM, OECD, Diễn đàn Hợp tác Phát triển châu Á (ACD) về Giảm nghèo và 

đào tạo nghề, Tiến trình Cô-lôm-bô và Đối thoại A-bu Đa-bi. Duy trì và thúc 

đẩy quan hệ hợp tác với khoảng hơn 40 tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài của 

Hoa Kỳ, Úc, Đức, Thụy Sỹ, Hà Lan, Na Uy, Anh… trong các lĩnh vực hỗ trợ 

ngƣời khuyết tật, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, công tác xã hội, an sinh xã hội, 

phòng, chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, khắc phục hậu quả bom mìn sau 

chiến tranh.  
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- Thực hiện tốt vai trò đầu mối triển khai các hoạt động của Cộng đồng 

Văn hóa xã hội ASEAN, đầu mối về lao động, phúc lợi xã hội, phụ nữ, trẻ em 

trong hợp tác ASEAN. 

- Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ƣơng 6 

Khóa XII, Bộ đã giải thể 04 phòng của Vụ Hợp tác quốc tế theo Quyết định 

số 210/QĐ-LĐTBXH ngày 25/02/2019. Hiện tại, Vụ Hợp tác quốc tế đƣợc 

giao 19 chỉ tiêu biên chế công chức, thực hiện cơ chế chuyên viên, lãnh đạo 

Vụ chỉ đạo trực tiếp.  

Nhƣ vậy, qua rà soát cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế vẫn phù 

hợp, thuận lợi cho đơn vị tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao 

2.3.2.4. Cơ cấu tổ chức của Cục Việc làm 

Cục Việc làm thực hiện chức năng nhiệm vụ tại Quyết định số 996/QĐ-

LĐTBXH ngày 27/6/2017. Theo đó, thực hiện quản lý nhà nƣớc về việc làm; 

hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trƣờng lao động; tổ chức và hoạt động dịch 

vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của Cục Việc làm cơ bản vẫn phù hợp, 

hiện có 01 Cục trƣởng, 02 Phó Cục trƣởng và 06 Phòng chức năng: (1) Văn 

phòng, (2) Phòng Kế hoạch – Tài chính. (3) Phòng Chính sách Việc làm, (4) 

Phòng Thị trƣờng lao động, (5) Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, (6) Phòng Quản 

lý lao động và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục là Trung tâm Quốc gia về 

dịch vụ việc làm.  

Trong giai đoạn 2016 – 2020, Cục đã thực hiện đồng bộ Dự án phát 

triển thị trƣờng lao động và việc làm và các chính sách, chƣơng trình, đề án 

về giải quyết việc làm. Tăng cƣờng hỗ trợ giải quyết việc làm cho ngƣời lao 

động thông qua Quỹ quốc gia về việc làm. Theo dõi, cập nhật thông tin và báo 

cáo về diễn biến thị trƣờng lao động, nhất là trong các khu công nghiệp, khu 

chế xuất để kịp thời có phƣơng án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng 
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thiếu hụt lao động. Nghiên cứu phƣơng án triển khai thực hiện giao dịch điện 

tử trong khai trình lao động đối với doanh nghiệp, đơn vị.  

Hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm tiếp tục đƣợc đầu tƣ nhằm tăng 

cƣờng kết nối cung - cầu lao động, rút ngắn thời gian tìm việc làm của ngƣời 

lao động, thời gian tuyển dụng của ngƣời sử dụng lao động, góp phần giải 

quyết việc làm cho ngƣời lao động. Đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển mạng 

lƣới các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ việc làm. Giai đoạn 2015- 2020, các 

trung tâm dịch vụ việc làm đã tổ chức gần 6 nghìn phiên giao dịch việc làm, 

số lƣợt lao động nhận đƣợc việc làm trực tiếp do trung tâm giới thiệu và cung 

ứng gần 5 triệu lƣợt ngƣời. Bình quân số lao động đƣợc tƣ vấn hàng năm 2,98 

triệu lƣợt lao động. Tính đến hết năm 2019, số ngƣời đƣợc tƣ vấn, giới thiệu 

việc làm chiếm 48% số lƣợt lao động đƣợc tƣ vấn và khoảng 68,5% trong số 

đó có kết nối việc làm thành công.   

Kết quả, ƣớc 5 năm (2016-2021) cả nƣớc giải quyết việc làm khoảng 

7,854 nghìn ngƣời, đạt mục tiêu đề ra; trong đó: (i) Giải quyết việc làm trong 

nƣớc khoảng 7.234 nghìn ngƣời; (ii) đƣa khoảng 620 nghìn lao động đi làm 

việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng (vượt chỉ tiêu 24%, về đích kế hoạch 5 năm 

trước 1 năm). Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị tính chung cả năm 2020 dự 

kiến trên 4%. 

2.3.2.5. Cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động 

Cục An toàn lao động là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thƣơng binh và 

Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trƣởng thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc 

về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động trong phạm vi cả nƣớc theo quy định của 

pháp luật. 

Ngày 14/7/2017 Bộ trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội ban 

hành Theo Quyết định số 1128/QĐ-LĐTBXH quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động, trong đó quy định 
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Cục An toàn lao động có 06 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 01 đơn vị sự 

nghiệp công lập, gồm có: 

- Phòng Chính sách bảo hộ lao động; 

- Phòng Quy chuẩn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; 

- Phòng Huấn luyện – Thông tin ATVSLĐ; 

- Phòng Pháp chế - Thanh tra; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

- Văn phòng; 

- Trung tâm Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (đơn vị sự nghiệp). 

Về cơ bản, cơ cấu tổ chức của Cục vẫn phù hợp, thuận lợi cho tổ chức 

thực thi nhiệm vụ. 

Theo Quyết định số 1128/QĐ-LĐTBXH ngày 14/7/2017, Cục An toàn 

lao động đƣợc giao thực hiện 16 nhiệm vụ. Giai đoạn 2017 đến nay, Cục An 

toàn lao động đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ đƣợc giao: Tham mƣu 

Bộ trƣởng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính 

sách về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là triển khai Luật An toàn, vệ sinh 

lao động 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật khác; xây dựng cơ chế thúc 

đẩy xã hội hóa các dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động; tăng cƣờng cơ chế đối 

thoại; mở rộng phạm vi điều chỉnh và triển khai hỗ trợ phát triển an toàn, vệ 

sinh lao động đến khu vực không có quan hệ lao động…. Công tác quản lý nhà 

nƣớc về an toàn, vệ sinh lao động ngày càng đi vào nền nếp. Đẩy mạnh công 

tác thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động; tập trung vào các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và ngƣời lao động làm việc trong môi 

trƣờng, điều kiện có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.   

2.3.2.6. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội 

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thƣơng 

binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trƣởng thực hiện chức năng quản lý 
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nhà nƣớc về phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai 

nghiện, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm 

vi trách nhiệm của Bộ theo quy định của pháp luật. 

- Hiện nay cơ cấu tổ chức của Cục gồm: Cục trƣởng; Phó cục trƣởng; 5 

Phòng trực thuộc Cục gồm: Phòng Chính sách Phòng chống ma túy; Phòng 

Chính sách phòng chống mại dâm; Phòng chính sách hỗ trợ nạn nhân và tuyên 

truyền; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Cục. 

Theo Quyết định số 789/QĐ-LĐTBXH ngày 14/5/2017, Cục Phòng, 

chống tệ nạn xã hội đƣợc giao thực hiện 12 nhiệm vụ, trong thời gian qua Cục 

đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ đƣợc giao: 

- Xây dựng, trình Bộ trƣởng ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mƣu 

Bộ trƣởng trình cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành hệ thống chính 

sách, pháp luật về cai nghiện ma túy, phòng, chống tệ nạn mại dâm; các 

chƣơng trình, đề án, Dự án phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ ngƣời cai nghiện 

ma tuý, mại dâm và nạn nhân bị mua bán;  

- Các biện pháp và hình thức cai nghiện, các biện pháp can thiệp giảm 

hại, biện pháp quản lý sau cai với từng nhóm đối tƣợng khác nhau cũng đƣợc 

chính thức hóa; các quy định pháp luật về cai nghiện ma tuý đã tác động tích 

cực, thúc đẩy trách nhiệm ở cả Trung ƣơng và địa phƣơng cũng nhƣ trách 

nhiệm xã hội của các chủ thể khác nhau giúp nâng cao hiệu quả của công tác 

cai nghiện ma tuý.  

- Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm 

phòng, chống mại dâm đã đƣợc triển khai sâu rộng với nhiều hình thức và nội 

dung phong phú; thí điểm mô hình nhằm triển khai các hoạt động can thiệp 

giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, 

giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm; tập huấn 

nâng cao năng lực cho cộng tác viên, cán bộ làm công tác phòng ngừa tác hại 
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của tệ nạn mại dâm, thành viên đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại 

dâm… Tổ chức trên 20 lớp tập huấn cho hơn 1.000 cán bộ làm công tác hỗ 

trợ nạn nhân từ trung ƣơng đến địa phƣơng; các tỉnh, thành phố đã tổ chức 

hàng trăm lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ làm công 

tác hỗ trợ nạn nhân. Hỗ trợ kịp thời nạn nhân bị mua bán trở về; từ năm 2016-

2019, ngành Lao động - Thƣơng binh và Xã hội đã tiếp nhận và hỗ trợ cho 

1.264 nạn nhân bị mua bán trở về; Triển khai thực hiện mô hình thí điểm trợ 

giúp nạn nhân tại cộng đồng ở 10 tỉnh, thành phố trọng điểm.  

Nhƣ vậy, qua rà soát cơ cấu tổ chức của Cục hiện nay cơ bản vẫn phù 

hợp, thuận lợi đảm bảo thực hiện tốt chức năng các nhiệm vụ quản lý nhà 

nƣớc theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc Bộ giao; các đơn vị hỗ trợ đã hỗ trợ và 

đảm bảo các hoạt động chuyên môn đƣợc thông suốt và hiệu quả. 

2.3.2.7. Cơ cấu tổ chức của Cục Trẻ em 

Cục Trẻ em là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội, có 

trách nhiệm giúp Bộ trƣởng thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về lĩnh 

vực trẻ em trong phạm vi trách nhiệm của Bộ. 

Cục Trẻ em có Cục trƣởng và 03 Phó Cục trƣởng; 6 phòng, đơn vị trực 

thuộc chia làm 03 nhóm:  

- 03 phòng chuyên môn thuộc Cục sắp xếp theo các nhóm quyền của 

trẻ em: Phòng Bảo vệ trẻ em; Phòng Chăm sóc trẻ em; Phòng Phát triển và 

Tham gia của trẻ em; 

- 02 phòng thực hiện nhiệm vụ tổng hợp: Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

Văn phòng Cục. 

 - 01 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Tƣ vấn và Dịch vụ truyền thông 

Về đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Tƣ vấn và Dịch vụ truyền thông thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của nhƣ hiện nay (Quyết định số 555/QĐ-

LĐTBXH ngày 11/5/2018 của Bộ trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã 
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hội), trong đó có quản lý Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em đƣợc 

Chính phủ thiết lập theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP. 

Giai đoạn 2017-2020, thực hiện đề án tinh giản biên chế bộ máy, nhân 

sự, Cục Trẻ em đã xây dựng đề án và trình Bộ phê duyệt sáp nhập 03 phòng 

có chức năng tổng hợp thành 02 phòng giảm đƣợc 01 đầu mối. Về cơ bản với 

cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn của Cục nhƣ hiện nay là phù hợp. 

Theo Quyết định số 1126/QĐ-LĐTBXH ngày 13/7/2017, Cục Trẻ em 

đƣợc giao thực hiện 16 nhiệm vụ, trong thời gian qua Cục Trẻ em đã cơ bản 

hoàn thành tốt các nhiệm vụ đƣợc giao xây dựng, trình Bộ trƣởng Bộ Lao 

động - Thƣơng binh và Xã hội ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mƣu Bộ 

trƣởng trình cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành, cụ thể nhƣ sau: 

- Hƣớng dẫn, hỗ trợ các địa phƣơng thực hiện có hiệu quả Luật Trẻ em, 

dự án “Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em” thuộc Chƣơng trình mục tiêu Phát 

triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 và các chƣơng trình, đề án, 

dự án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Hệ thống pháp luật, chính sách về trẻ em 

bƣớc đầu đƣợc hoàn thiện, đồng bộ; thực hiện ngày càng hiệu quả các chƣơng 

trình, dự án về trẻ em; khuyến khích các tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng 

đồng, ngƣời dân và trẻ em tham gia thực hiện quyền trẻ em. 

- Quyền tham gia của trẻ em đƣợc các bộ, ngành địa phƣơng quan tâm 

hơn, các địa phƣơng đã tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp, tạo cơ hội để các em 

nói lên ý kiến, nguyện vọng của mình về những vấn đề về trẻ em.  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ 

năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là phòng, chống xâm hại trẻ, phòng, 

chống tai nạn thƣơng tích, đặc biệt là đuối nƣớc ở trẻ em đƣợc triển khai với 

nhiều nội dung, hình thức phong phú.  

- Triển khai hiệu quả hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ 

trẻ em; nhân rộng các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào 
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cộng đồng. Các chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cơ bản hoàn thành và 

vƣợt kế hoạch đề ra, ƣớc đến cuối năm 2020 có 72% trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt đƣợc trợ giúp dƣới các hình thức; 55% xã, phƣờng, thị trấn đạt tiêu chuẩn 

phù hợp với trẻ em.  

2.3.2.8. Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp 

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là tổ chức thuộc Bộ Lao động – 

Thƣơng binh và Xã hội, thực hiện chức năng tham mƣu, giúp Bộ trƣởng quản 

lý nhà nƣớc và tổ chức thực thi pháp luật về giáo dục nghề nghiệp (trừ sƣ 

phạm) trong phạm vi cả nƣớc; quản lý, thực hiện các dịch vụ công về giáo 

dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Giai đoạn 2017-2020, Tổng cục tiếp tục triển khai Luật Giáo dục nghề 

nghiệp; trình Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 

28/5/2020 về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng 

cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình 

mới. Thực hiện hiệu quả Dự án đổi mới và nâng cao chất lƣợng giáo dục nghề 

nghiệp (thuộc Chƣơng trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp, Việc làm và An 

toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020), Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi 

nghiệp đến năm 2025 và các chƣơng trình, dự án khác về phát triển giáo dục 

nghề nghiệp. Rà soát, sắp xếp mạng lƣới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tính đến 

nay cả nƣớc có 1.909 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gồm: 399 trƣờng cao đẳng, 

458 trƣờng trung cấp, 1.052 trung tâm giáo dục nghề nghiệp). 

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lƣợng công tác đào tạo, gắn kết 

giáo dục nghề nghiệp với thị trƣờng lao động, việc làm bền vững, an sinh xã 

hội. Tăng cƣờng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao. Phát triển 

chƣơng trình, giáo trình; tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; xây dựng các chuẩn trong giáo dục 

nghề nghiệp (chuẩn đầu ra; chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo; tiêu chuẩn 
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kỹ năng nghề quốc gia); đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; kiểm 

định chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp.  

Công tác tuyển sinh có chuyển biến tích cực, nhất là tuyển sinh trình độ 

trung cấp có đầu vào tốt nghiệp trung học cơ sở; ƣớc giai đoạn 2016 – 2020, 

cả nƣớc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp các cấp trình độ khoảng 11.077 

nghìn ngƣời, đạt 103%; trong đó: (i) Trình độ cao đẳng và trung cấp khoảng 

2.472 nghìn ngƣời; (ii) sơ cấp và các chƣơng trình đào tạo nghề nghiệp khác 

khoảng 8.605 nghìn ngƣời; ƣớc tốt nghiệp theo các trình độ đào tạo là 10.212 

nghìn ngƣời; trong đó: (i) Tốt nghiệp cao đẳng và trung cấp khoảng 1.993 

nghìn ngƣời; (ii) sơ cấp và các chƣơng trình đào tạo nghề nghiệp khác khoảng 

8.219 nghìn ngƣời. 

Cơ cấu tổ chức: Theo quy định tại Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg 

ngày 03/7/2017, cơ cấu tổ chức của Tổng cục gồm: 9 Vụ, 1 Văn phòng, 1 Cục 

và 1 đơn vị sự nghiệp công lập. Nhìn chung, mô hình Tổng cục hiện nay đang 

đáp ứng đƣợc yêu cầu và nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc về giáo dục nghề nghiệp 

vì có đối tƣợng quản lý nhà nƣớc về chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, 

quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội hiện tại và tƣơng lai; giáo dục 

nghề nghiệp là chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở 

Trung ƣơng; đƣợc phân cấp, uỷ quyền của Bộ trƣởng để quyết định các vấn 

đề thuộc phạm vi nhà nƣớc về chuyên ngành, lĩnh vực. 

Một số bất cập 

Cơ cấu tổ chức bên trong Tổng cục chƣa tinh gọn, số lƣợng Vụ còn lớn, 

trong đó, nhiều Vụ có chức năng tƣơng đồng hoặc liên thông nhƣ Vụ Đào tạo 

chính quy và Vụ Đào tạo thƣờng xuyên; Vụ Nhà giáo và Vụ Công tác học 

sinh, sinh viên, Vụ Kế hoạch – Tài chính và Vụ Cơ sở vật chất và thiết bị; số 

lƣợng biên chế tối thiểu của Vụ chƣa đảm bảo quy định; mô hình Cục kiểm 
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định Chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp với cơ cấu 4 phòng trực thuộc còn 

cồng kềnh, cần thiết phải xem xét, kiện toàn lại cho phù hợp. 

2.3.2.9. Cơ cấu tổ chức của Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương 

Cục Quan hệ lao động và Tiền lƣơng đƣợc thành lập trên cơ sở tổ chức 

lại hai đơn vị là Vụ Lao động – Tiền lƣơng và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển 

quan hệ lao động theo Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH ngày 24/5/2017 của 

Bộ trƣởng. Theo đó, Cục đƣợc giao giúp Bộ trƣởng thực hiện chức năng quản 

lý nhà nƣớc về lao động, quan hệ lao động, tiền lƣơng, đăng ký và quản lý 

hoạt động của các tổ chức đại diện ngƣời lao động theo quy định của pháp 

luật lao động. 

Theo Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH ngày 24/5/2017, Cục Quan hệ 

lao động và Tiền lƣơng đƣợc giao thực hiện 13 nhiệm vụ, trong thời gian qua 

Cục Quan hệ lao động và Tiền lƣơng đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

đƣợc giao xây dựng, trình Bộ trƣởng ban hành theo thẩm quyền hoặc tham 

mƣu Bộ trƣởng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội trình cơ quan nhà nƣớc có 

thẩm quyền ban hành, cụ thể nhƣ sau: 

Hệ thống chính sách tiền lƣơng khu vực sản xuất, kinh doanh đƣợc tiếp 

tục hoàn thiện theo cơ chế thị trƣờng; hệ thống tiền lƣơng tối thiểu bƣớc đầu 

đƣợc luật hóa; chính sách tiền lƣơng tối thiểu đã tiếp tục đƣợc điều chỉnh theo 

lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng chi trả của doanh 

nghiệp và bảo đảm mức sống tối thiểu của ngƣời lao động, hài hòa lợi ích của 

ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động. Thu nhập bình quân của ngƣời lao 

động từng bƣớc đƣợc cải thiện; giai đoạn 2016-2019 tiền lƣơng bình quân 

tháng của lao động làm công hƣởng lƣơng có tốc độ tăng khá cao đạt 

9,01%/năm. 

Tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp có sự chuyển biến 

tích cực, hoạt động đối thoại, thƣơng lƣợng tập thể nhằm xác lập các điều 
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kiện lao động giữa các bên đƣợc doanh nghiệp chú trọng triển khai, số lƣợng 

thỏa ƣớc lao động tập thể đƣợc ký kết tăng dần, số cuộc tranh chấp lao động 

tập thể, đình công giảm dần qua các năm. Một số chính sách hỗ trợ phát triển 

quan hệ lao động nhƣ chính sách xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình 

phúc lợi công cộng, chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho ngƣời 

lao động cũng đã đƣợc các cấp, các ngành quan tâm triển khai, hỗ trợ giảm 

bớt khó khăn cho ngƣời lao động, nhất là lao động ở các khu công nghiệp tập 

trung, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực cho việc xây dựng quan hệ lao 

động cả trong phạm vi doanh nghiệp và khu vực. 

Cơ cấu tổ chức 

Tổ chức, bộ máy của Cục đã đƣợc kiện toàn theo đúng quy định tại 

Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH ngày 24/5/2017 của Bộ trƣởng, bao gồm 04 

phòng (Văn phòng, Phòng Tiền lƣơng, Phòng Quan hệ lao động và Phòng 

Chính sách lao động) và Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (đơn vị 

sự nghiệp đƣợc Nhà nƣớc đảm bảo 100% kinh phí).  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao, Cục đã ban hành Quyết định 

quy định chức năng, nhiệm vụ đối với từng đơn vị, trong đó nhiệm vụ quản lý 

nhà nƣớc đƣợc Cục phân công: (i) lĩnh vực tiền lƣơng giao Phòng Tiền lƣơng; 

(ii) lĩnh vực lao động giao Phòng Chính sách lao động; (iii) lĩnh vực quan hệ 

lao động giao cho Phòng Quan hệ lao động; (iv) lĩnh vực đăng ký, quản lý tổ 

chức đại diện ngƣời lao động tạm thời giao cho Phòng Quan hệ lao động (do 

chƣa thành lập đơn vị quản lý riêng). 

Một số bất cập  

 Sau 03 năm thực hiện, nhìn chung cơ cấu tổ chức nêu trên đảm bảo 

đƣợc yêu cầu đặt ra, việc phân công chức năng, nhiệm vụ cơ bản đã bao quát 

đƣợc các lĩnh vực quản lý nhà nƣớc giao cho Cục mà không chồng chéo, 

trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc Cục. Tuy nhiên, trong 
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bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, tham gia 

ngày càng nhiều các hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ mới, nhất là Hiệp định 

Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dƣơng (CPTPP), đồng thời, 

triển khai thực hiện Bộ luật Lao động 2019, trong đó, đặc biệt là nội dung mới 

về tổ chức đại diện ngƣời lao động, do vậy, khối lƣợng nhiệm vụ quản lý nhà 

nƣớc về tổ chức đại diện ngƣời lao động sẽ phát sinh rất nhiều cho thấy tính 

cấp thiết phải thành lập một đơn vị chuyên môn đảm trách nhiệm vụ xây dựng 

hệ thống thể chế về đăng ký, quản lý tổ chức và hoạt động của các tổ chức đại 

diện của ngƣời lao động, đảm bảo các tổ chức này hoạt động theo khuôn khổ 

pháp luật, phù hợp với cam kết của Nhà nƣớc trong quá trình hội nhập, tham 

gia các hiệp ƣớc quốc tế. 

2.3.2.10. Cục Người có công 

Cục Ngƣời có công là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã 

hội có trách nhiệm giúp Bộ trƣởng thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về 

lĩnh vực ngƣời có công trong phạm vi cả nƣớc theo quy định của pháp luật. 

Giai đoạn 2017-2020, Cục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW 

ngày 14/7/2017 của Ban Bí thƣ về tiếp tục tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác ngƣời có công với cách mạng; trình Chính phủ ban hành 

Nghị định điều chỉnh mức trợ cấp ƣu đãi ngƣời có công hàng năm; tổ chức 

thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với ngƣời có công với cách mạng; 

giai đoạn từ năm 2016 đến nay đã trình Thủ tƣớng Chính phủ công nhận và 

cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với trên 3.200 liệt sĩ, cấp đổi lại trên 80.000 

bằng Tổ Quốc ghi công. Thực hiện rà soát, giải quyết 5.900 hồ sơ tồn đọng 

trên cả nƣớc; năm 2018-2019, tiếp tục mở rộng phạm vi đến các ngành, cấp 

huyện, xã và trong nhân dân; đến nay, theo báo cáo của 50 tỉnh, thành phố, có 

27/50 địa phƣơng đã giải quyết xong hồ sơ tồn đọng, 23/50 địa phƣơng còn 

hồ sơ tồn đọng, đang tiếp tục giải quyết. Vận hành tốt Cổng thông tin điện tử 
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về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ; thực hiện Đề án xác định danh tính 

hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Công tác xã hội hóa chăm sóc ngƣời có 

công đƣợc đẩy mạnh, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nƣớc vận động đƣợc hơn 

2.580 tỷ đồng, xây dựng mới 32.850 nhà tình nghĩa trị giá 1.518 tỷ đồng, sửa 

chữa 21.655 nhà tình nghĩa trị giá gần 475 tỷ đồng.  

Nhìn chung, chế độ ƣu đãi ngƣời có công đã đƣợc xây dựng và thực 

hiện tƣơng đối toàn diện, ngoài trợ cấp còn có chế độ chăm sóc sức khỏe, cải 

thiện nhà ở, ƣu đãi trong y tế, giáo dục đào tạo, sản xuất kinh doanh, tạo việc 

làm; chế độ ƣu đãi đối với con của ngƣời có công đang theo học ở nhà trƣờng 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Ƣớc đến cuối năm 2020 có 99,7% hộ gia 

đình ngƣời có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của 

nhân dân nơi cƣ trú; 99,5% xã/phƣờng/thị trấn làm tốt công tác ngƣời có công.  

Cơ cấu tổ chức 

Theo quy định tại Quyết định số 866/QĐ-LĐTBXH ngày 13/6/2017 

của Bộ, cơ cấu tổ chức của Cục Ngƣời có công gồm: Cục trƣởng và không 

quá 03 Phó Cục trƣởng. Các Phòng chức năng: (1) Phòng Chính sách 1; (2) 

Phòng Chính sách 2; (3) Phòng Tuyên truyền – Thi đua; (4) Phòng Hồ sơ – 

Thông tin liệt sĩ; (5) Phòng Kế hoạch – Tài chính; (6) Phòng Tổ chức cán bộ; 

(7) Văn phòng và 07 Trung tâm Điều dƣỡng thƣơng binh và ngƣời có công. 

Một số bất cập 

Theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Phòng thuộc cục 

thuộc bộ đƣợc thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí: i) Có chức năng, nhiệm 

vụ tham mƣu về quản lý nhà nƣớc đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, 

nhiệm vụ của cục hoặc đƣợc giao tham mƣu về công tác quản trị nội bộ của 

cục; ii) Khối lƣợng công việc yêu cầu phải bố trí từ 07 biên chế công chức trở lên. 

Vì vậy, cần sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Cục để đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu 

quả, phù hợp với quy định về số lƣợng biên chế tối thiểu của Phòng thuộc Cục. 
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2.3.2.11. Cục Quản lý lao động ngoài nước 

Cục Quản lý lao động ngoài nƣớc là đơn vị thuộc Bộ Lao động – 

Thƣơng binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trƣởng thực hiện chức năng 

quản lý nhà nƣớc về ngƣời lao động Việt Nam đi làm việc ở nƣớc ngoài theo 

hợp đồng theo quy định của pháp luật. 

Theo Quyết định số 1638/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2017, Cục Quản 

lý lao động ngoài nƣớc đƣợc giao thực hiện 21 nhiệm vụ, trong thời gian qua 

Cục Quản lý lao động ngoài nƣớc đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

đƣợc giao xây dựng, trình Bộ trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mƣu Bộ trƣởng trình cơ quan nhà nƣớc 

có thẩm quyền ban hành cụ thể nhƣ sau: 

Cơ cấu tổ chức 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ 

Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, ngày 17/10/2017, Bộ trƣởng Bộ Lao động 

- Thƣơng binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1638/QĐ-LĐTBXH quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục 

Quản lý lao động ngoài nƣớc thay thế cho Quyết định số 1012/QĐ-LĐTBXH 

ngày 08/7/2013. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Quản 

lý lao động ngoài nƣớc không thay đổi so với Quyết định cũ, tuy nhiên, cơ 

cấu tổ chức bộ máy có sự biến động lớn khi sáp nhập 02 đơn vị Phòng Pháp 

chế - Tổng hợp (cũ) và Phòng Thanh tra (cũ) thành Phòng Pháp chế - Thanh 

tra và sáp nhập Phòng Tổ chức cán bộ (cũ) vào Văn phòng Cục, tổng số đơn 

vị thuộc Cục giảm từ 09 đơn vị xuống 07 đơn vị. Một số đơn vị đƣợc giao bổ 

sung phụ trách các khu vực thị trƣờng phát sinh trong tình hình mới. 

Một số bất cập  

Sau 03 năm bộ máy của Cục đƣợc vận hành theo cơ cấu mới, Cục Quản 

lý lao động ngoài nƣớc nhận thấy về cơ bản các đơn vị đã thực hiện tốt, đầy 
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đủ chức năng, nhiệm vụ, không có hiện tƣợng chồng chéo hoặc bỏ sót chức 

năng, nhiệm vụ đƣợc Bộ giao. Việc tinh giản cơ cấu tổ chức bộ máy đƣợc 

đảm bảo bám sát yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung 

ƣơng 6 khóa XII. Tuy nhiên, cơ cấu cơ cấu tổ chức của Cục vẫn còn hạn chế 

là còn nhiều phòng chủ yếu thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản trị nội bộ 

nhƣ Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Thông tin – Tuyên truyền, Văn 

phòng Cục. Những nhiệm vụ về kế hoạch, tài chính, thông tin có thể sắp xếp, 

giao Văn phòng Cục thực hiện; nhiệm vụ về tuyên truyền có thể giao Phòng 

Pháp chế - Thanh tra hoặc Văn phòng Cục thực hiện. Mặt khác, số lƣợng 

công chức hiện có của các phòng này cũng chƣa phù hợp với quy định về số 

biên chế tối thiểu 7 công chức tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP. Do đó, cần 

thiết xem xét, phân công lại nhiệm vụ hợp lý để thu gọn, giảm bớt đầu mối 

trung gian cấp phòng của Cục, đáp ứng yêu cầu về tinh gọn tổ chức bộ máy 

giai đoạn 2021-2025. 

2.3.2.12. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng quốc gia về giảm  

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo tiền thân là Văn phòng Chƣơng 

trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, chức năng, nhiệm vụ đƣợc quy định cụ 

thể tại Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 12/6/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ 

năm 2011 đến năm 2020; sau đó đƣợc chuyển về Bộ và thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ theo  Quyết định số 266/QĐ- LĐTBXH ngày 30/8/2013 của Bộ 

trƣởng Bộ Lao động- Thƣơng binh và Xã hội về việc chuyển Văn phòng 

Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo về trực thuộc Bộ Lao động- 

Thƣơng binh và Xã hội và đổi tên thành Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, 

Quyết định số 354/QĐ-LĐTBXH ngày 30/3/2020 của Bộ trƣởng Bộ Lao 

động- Thƣơng binh và Xã hội về việc bổ sung nhiệm vụ đối với Văn phòng 

Quốc gia về giảm nghèo. 
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Trong nhiệm kỳ qua, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo tiếp tục thực 

hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về giảm nghèo. Các chính sách 

giảm nghèo đƣợc các bộ, ngành rà soát, đánh giá và thực hiện tích hợp nhằm 

bảo đảm sự thống nhất, tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả hơn; nhiều 

chính sách đã đƣợc điều chỉnh để nâng cao chất lƣợng hỗ trợ cho hộ nghèo về 

tạo việc làm, tăng thu nhập, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội. Chỉ 

đạo, hƣớng dẫn thực hiện đồng bộ Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016 – 2020 với kinh phí đƣợc phân bổ từ ngân sách trung 

ƣơng là 41.449 tỷ đồng. Xây dựng Kế hoạch tích hợp, sửa đổi chính sách 

giảm nghèo giai đoạn 2019 - 2020, đề xuất khung Chƣơng trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 – 2025; kiểm 

tra việc thực hiện chính sách pháp luật, chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo ở địa phƣơng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Cả nước 

chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 

2020. Nhận thức về giảm nghèo có chuyển biến tích cực, xuất hiện ngày càng 

nhiều tấm gƣơng cá nhân làm đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo, nhiều địa 

phƣơng xin thoát nghèo, tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ trong cả nƣớc.  

Cơ cấu tổ chức 

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo là đơn vị trực thuộc Bộ; có con 

dấu, tài khoản riêng; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành 

chính đối với cơ quan hành chính theo quy định tại Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP và đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 117/2013/NĐ-CP 

ngày 07/10/2013 của Chính phủ. Số lƣợng biên chế của Văn phòng hiện nay 

là 9 công chức. 

Một số bất cập  

Hiện nay, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo là đơn vị chủ trì, trực 

tiếp giúp việc Ban chỉ đạo Trung ƣơng Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về 
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giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Theo Quyết định số 758/QĐ-TTg 

ngày 04/6/2020 ban hành Chƣơng trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo 

Trung ƣơng Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016-2020, Ban chỉ đạo có một số nhiệm vụ trọng tâm: 

- Triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua: “Cả nƣớc chung 

tay vì ngƣời nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”;  

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, dự án thành phần 

của Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; 

- Tăng cƣờng đôn đốc, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các chính 

sách giảm nghèo; 

- Xây dựng chuẩn nghèo đa chiều (chung và đối với trẻ em) làm cơ sở 

đo lƣờng và đề xuất định hƣớng giảm nghèo giai đoạn tiếp theo. 

- Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chƣơng trình, chính 

sách giảm nghèo; hoàn thiện và vận hành hiệu quả hệ thống giám sát, đánh 

giá đồng bộ, toàn diện, đáp ứng yêu cầu quản lý chƣơng trình. 

Với chức năng là đơn vị giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Chƣơng 

trình Quốc gia về giảm nghèo bền vững, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo 

đã và đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhƣ một đơn vị quản lý nhà nƣớc 

về lĩnh vực giảm nghèo. Tuy nhiên, tại Quyết định số 1296-QĐ/LĐTBXH 

ngày 17/8/2017 của Bộ trƣởng Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội, Cục 

Bảo trợ xã hội là đơn vị “giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về công tác người cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp đối tượng bảo trợ 

xã hội, giảm nghèo trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật”.  

Nhƣ vậy, về cơ cấu tổ chức, bộ máy tham mƣu, giúp việc về lĩnh vực 

giảm nghèo có 02 đơn vị là Cục Bảo trợ xã hội và Văn phòng Quốc gia về 

giảm nghèo.  
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2.3.2.13. Cơ cấu tổ chức của Cục Bảo trợ xã hội 

Cục Bảo trợ xã hội là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã 

hội, có trách nhiệm giúp Bộ trƣởng thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về 

công tác ngƣời cao tuổi, ngƣời khuyết tật, trợ giúp đối tƣợng bảo trợ xã hội, 

giảm nghèo trong phạm vi cả nƣớc theo quy định của pháp luật. 

Trong nhiệm kỳ qua, Cục Bảo trợ xã hội tăng cƣờng tổ chức thực hiện 

Luật ngƣời cao tuổi, Luật Ngƣời khuyết tật, Công ƣớc của Liên hợp quốc về 

quyền của ngƣời khuyết tật. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả dự án “Phát 

triển hệ thống trợ giúp xã hội đối với đối tƣợng yếu thế” thuộc Chƣơng trình 

mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và các 

chƣơng trình, đề án, chính sách trợ giúp xã hội. Chi trả trợ cấp cho đối tƣợng 

bảo trợ xã hội kịp thời, đầy đủ; đến nay cả nƣớc đã thực hiện trợ cấp xã hội 

hàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn ba triệu đối tƣợng bảo trợ xã hội; 

Công tác chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tƣợng bảo trợ xã hội thông 

qua cơ quan Bƣu điện đã đƣợc triển khai tại 59 tỉnh, thành phố. Quan tâm 

chăm lo đời sống ngƣời cao tuổi; trợ giúp, phục hồi chức năng, hỗ trợ đào tạo 

nghề và tạo việc làm cho ngƣời khuyết tật. Tổ chức thực hiện Kế hoạch giai 

đoạn 2018-2020 đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng 

dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 

2020 và định hƣớng đến năm 2030; tăng cƣờng thí điểm chi trả trợ cấp cho 

đối tƣợng qua các tổ chức cung cấp dịch vụ công. Mạng lƣới cơ sở trợ giúp xã 

hội đƣợc củng cố, phát triển, đến nay cả nƣớc đã thành lập đƣợc 425 cơ sở trợ 

giúp xã hội.  

Nhìn chung, chính sách trợ giúp xã hội đã tạo thành lƣới an toàn xã hội 

rộng khắp, đan xen, có khả năng bao phủ nhiều đối tƣợng thuộc nhiều tầng 

lớp khác nhau. Các chƣơng trình, chính sách trợ giúp xã hội đƣợc triển khai 

hiệu quả, bảo đảm các đối tƣợng có hoàn cảnh khó khăn đƣợc trợ giúp kịp 
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thời, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản ngày càng tốt hơn. Đến nay, 100% đối 

tƣợng bảo trợ xã hội đủ điều kiện đƣợc hƣởng trợ cấp xã hội hàng tháng; tỷ lệ 

ngƣời khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đƣợc trợ giúp xã hội, chăm sóc và 

phục hồi chức năng đạt 85%. 

Về cơ cấu tổ chức 

Thực hiện Quyết định số 1296/QĐ-LĐTBXH ngày 17/8/2017 Cục Bảo 

trợ xã hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp Bộ trƣởng thực hiện chức năng 

quản lý nhà nƣớc về công tác ngƣời cao tuổi, ngƣời khuyết tật, trợ giúp đối 

tƣợng bảo trợ xã hội, giảm nghèo trong phạm vi cả nƣớc theo quy định của 

pháp luật. Cục Bảo trợ xã hội, có 06 phòng chức năng (Phòng Chính sách bảo 

trợ xã hội, Phòng Trợ giúp đột xuất, Phòng Công tác xã hội, Phòng Y tế lao 

động xã hội, Văn phòng Cục, Phòng Kế hoạch-Tài chính) và 01 Văn phòng 

Ủy ban Quốc gia về ngƣời khuyết tật Việt Nam.  

Trên cơ sở đó, Cục trƣởng Cục Bảo trợ xã hội đã ban hành các quyết 

định quy định chức quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của các Phòng, đơn vị thuộc Cục. 

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát sắp xếp lại bộ máy tổ chức 

theo hƣớng tinh gọn đầu mối quản lý, năm 2019, giao nhiệm vụ Văn phòng 

Ủy ban Quốc gia Ngƣời cao tuổi về Cục Bảo trợ xã hội. 

Thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng biên chế công chức đã đƣợc 

cấp có thẩm quyền giao theo đúng quy định; không sử dụng số biên chế công 

chức, số lƣợng ngƣời làm việc vƣợt quá số lƣợng đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền 

giao; đề cao vai trò, trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cấp ủy, cơ quan, xây dựng 

đội ngũ cán bộ công chức có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

Một số bất cập 

Về chức năng, nhiệm vụ: Cục Bảo trợ đƣợc giao chức năng quản lý nhà 

nƣớc về công tác giảm nghèo. Tuy nhiên, hiện nay Văn phòng Quốc gia về 
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giảm nghèo cũng đƣợc giao thực hiện công tác giảm nghèo, do đó có sự 

chồng chéo về nhiệm vụ, không phù hợp với nguyên tắc tổ chức, một việc chỉ 

giao một đầu mối thực hiện. 

Về cơ cấu tổ chức, số lƣợng phòng của Cục lớn; số biên chế tối thiểu 

mỗi phòng chƣa đảm bảo theo quy định của Nghị định 101/2020/NĐ-CP. 

2.3.2.14. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ 

Văn phòng Bộ là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội, 

có chức năng tham mƣu tổng hợp về chƣơng trình, kế hoạch công tác của Bộ; 

giúp Bộ trƣởng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực 

hiện chƣơng trình, kế hoạch công tác của Bộ; thực hiện công tác thi đua-khen 

thƣởng; thông tin-truyền thông; cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành 

chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định của pháp 

luật; thực hiện công tác hành chính, văn thƣ, lƣu trữ; quản lý cơ sở vật chất-kỹ 

thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phƣơng tiện và điều kiện làm việc; 

phục vụ chung cho hoạt động của Bộ và công tác quản trị nội bộ. 

- Căn cứ Quyết định số 1698/QĐ-LĐTBXH ngày 25/10/2017, Văn 

phòng Bộ đƣợc giao thực hiện 17 nhiệm vụ, trong thời gian qua Cục đã cơ 

bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ đƣợc giao xây dựng, trình Bộ trƣởng Bộ Lao 

động - Thƣơng binh và Xã hội ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mƣu Bộ 

trƣởng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội trình cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền ban hành cụ thể nhƣ sau: 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chƣơng trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch cải cách hành 

chính nhà nƣớc giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng và triển khai kế hoạch cải 

cách hành chính hằng năm; thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, ứng 

dụng công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử của Bộ. Trình Chính phủ ban 

hành Nghị quyết số 93/NQ - CP ngày 26/9/2017 về việc án đơn giản hoá thủ 
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tục hành chính, giấy tờ công dân phƣơng liên quan đến quản lý dân cƣ thuộc 

phạm vi chức năng của Bộ. tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính 

(TTHC) thuộc các lĩnh vực của Bộ, ngành có tác động nhiều đến ngƣời dân, 

doanh nghiệp theo Nghị quyết của Chính phủ; ban hành Danh mục dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội triển 

khai xây dựng giai đoạn 2018 – 2019; triển khai Hệ thống công khai kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính. Rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng 

thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin 

một cửa quốc gia.  

Triển khai Hệ điều hành tác nghiệp eMolisa 6.0 phục vụ giải quyết hồ 

sơ, văn bản qua mạng Internet, kết nối với Trục liên thông văn bản điện tử của 

Chính phủ; nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống thƣ điện tử (@molisa.gov.vn). 

Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; nâng cấp phần mềm quản lý tài chính trợ cấp ƣu đãi ngƣời có công và 

triển khai phần mềm quản lý cán bộ; khai trƣơng và tập huấn phần mềm tiếp 

nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của ngƣời dân, doanh nghiệp, cử tri. Duy trì 

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ; triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu tại Bộ. 

Cơ cấu tổ chức 

Theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 1698/QĐ-LĐTBXH ngày 

25/10/2017, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ có 13 đầu mối trong đó gồm 

10 Phòng chức năng, 1 đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh và 

02 đơn vị sự nghiệp công lập. 

Một số bất cập 

Số lƣợng đầu mối còn lớn, trong đó, một số phòng có chức năng tƣơng 

đồng nhƣ Phòng Quản trị, Phòng Quản trị nhà làm việc liên cơ D25; một số 

phòng chƣa đảm bảo biên chế tối thiểu (Quốc phòng an ninh, Quản trị, Quản 
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trị nhà làm việc liên cơ D25, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính); trong khi 

đó, một trong những yêu cầu đặt ra trong nhiệm vụ của Văn phòng Bộ là tổ 

chức thực hiện cơ chế một cửa liên thông, nhƣng hiện nay, Văn phòng chƣa 

có đơn vị thực hiện chức năng này. 

2.4. Đánh giá chung về cơ cấu tổ chức của Bộ và các đơn vị trực thuộc 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần 

thứ 6 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục 

đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị 

lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ 

thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của 

Ban Chấp hành Trung ƣơng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức, Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội đã chủ động 

và quyết liệt triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ƣơng. Giai đoạn 

2017-2020 đã thực hiện sắp xếp lại, giảm đƣợc 15 phòng ở các đơn vị hành 

chính trực thuộc và 44 phòng ở các đơn vị sự  nghiệp; xây dựng phƣơng án 

kiện toàn cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp theo hƣớng tinh 

gọn, giảm đầu mối bên trong Tổng cục; tiếp tục triển khai kiện toàn, sắp xếp 

các đơn vị hành chính, sự nghiệp khác theo Quyết định số 1155/QĐ-

LĐTBXH của Bộ. Đến nay, số lƣợng các đơn vị hành chính trực thuộc Bộ cơ 

bản ổn định, giữ nguyên số lƣợng 01 Tổng cục, 08 Cục, 6 Vụ, Văn phòng và 

Thanh tra Bộ là hợp lý, đảm bảo thuận lợi cho Bộ tổ chức thực thi chức năng, 

nhiệm vụ. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức của các đơn vị hành chính trực thuộc vẫn 

còn một số hạn chế, bất cập, chủ yếu là số lƣợng Vụ trong Tổng cục, phòng 

trong Cục chƣa gọn, thực hiện nhiệm vụ dàn trải, nhiều Vụ, phòng có chức 

năng, nhiệm vụ tƣơng đồng, có tính liên thông, cùng đối tƣợng quản lý nhƣng 
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vẫn tổ chức thành nhiều đầu mối thực hiện nhiệm vụ, số lƣợng công chức 

hiện có ở nhiều phòng chƣa đảm bảo số lƣợng tối thiểu theo quy định; tỷ lệ 

phòng thực hiện chức năng quản trị nội bộ so với phòng thực hiện chức năng 

quản lý nhà nƣớc chƣa phù hợp. Bên cạnh đó, vẫn còn có nhiều tổ chức cùng 

thực thi nhiệm vụ trong cùng lĩnh vực nhƣ Cục Bảo trợ xã hội và Văn phòng 

Quốc gia về giảm nghèo. Trong giai đoạn tới, những bất cập về cơ cấu tổ 

chức hiện nay cần thiết phải đƣợc xem xét, khắc phục để đảm bảo tinh gọn về 

tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực 

lao động, ngƣời có công và xã hội. 
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CHƢƠNG 3 

 GIẢI PHÁP KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ LAO 

ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐÁP ỨNG NHIỆM VỤ 

CỦA BỘ, NGÀNH GIAI ĐOẠN 2020-2025 

 

3.1. Quan điểm, định hƣớng và mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của 

Đảng trong giai đoạn 2021-2025 

Từ thực tiễn 10 năm thực hiện Cƣơng lĩnh 2011, nhận thức của Đảng ta  

về xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy nhà nƣớc, quản lý và phát triển xã hội 

đã đƣợc bổ sung, phát triển và ngày càng hoàn thiện.  

Về kinh tế, nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa đƣợc 

nhận thức là nền kinh tế thị trƣờng hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy 

đủ, đồng bộ theo quy luật của kinh tế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 

Quản lý phát triển xã hội đã đƣợc Đảng quan tâm, chú trọng, nhận thức 

rõ hơn về mối quan hệ giữa quản lý phát triển xã hội với ổn định và phát triển đất 

nƣớc nhanh và bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bao trùm, không để 

ai bị bỏ lại phía sau, phát triển bền vững về kinh tế, môi trƣờng và xã hội. 

Kết quả 10 năm thực hiện Cƣơng lĩnh 2011 giai đoạn 2010-2020 cho 

thấy năng lực quản trị xã hội đƣợc nâng cao, nhiều chủ trƣơng, chính sách, 

pháp luật về các vấn đề xã hội, chính sách xã hội, chính sách an sinh xã hội 

nhƣ chính sách ngƣời có công, bảo trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, việc làm, bảo vệ, chăm sóc trẻ em đƣợc ban 

hành. Tuy nhiên, vấn đề quản lý phát triển xã hội cũng còn nhiều hạn chế, 

nhận thức về quản lý phát triển xã hội và quản trị xã hội chƣa đủ rõ, một số cơ 

chế, chính sách còn chồng chéo, bất cập, chƣa theo kịp sự phát triển của thực 

tiễn, chƣa đánh giá đầy đủ tác động mặt trái của cơ chế thị trƣờng; sự biến đổi 
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cơ cấu xã hội có một số phƣơng diện không theo hƣớng tích cực, tiềm ẩn 

nguy cơ mất ổn định. Nhóm hộ nghèo, cận nghèo chủ yếu tập trung ở vùng 

nông thôn, vùng sâu, vùng xa, rất khó khăn trong tiếp cận việc làm và thụ 

hƣởng các chƣơng trình, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội. 

Quan điểm chỉ đạo của Đảng giai đoạn tới về phát triển kinh tế - xã hội, 

xây dựng hệ thống chính trị là: 

- Bảo đảm lợi ích của quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ 

bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, cùng có lợi. Tiếp tục phát triển nhanh, 

bền vững đất nƣớc; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, 

trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; 

phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an 

ninh là trọng yếu, thƣờng xuyên (24, tr 11). 

- Tăng cƣờng xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực cầm quyền 

và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nƣớc và hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng 

viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lƣợc, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, 

ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý 

nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nƣớc, 

bảo vệ Tổ quốc (24, tr 12). 

Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội: 

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tƣ duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể 

chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi 

trƣờng…, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vƣớng mắc, khơi dậy mọi tiềm 

năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững đất nƣớc. 

- Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trƣờng 

định hƣớng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trƣờng thuận lợi để huy động, phân bổ 

và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực….  
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- Tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát 

triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao và trọng dụng nhân tài… 

- Quản lý, phát triển xã hội có hiệu quả, nghiêm minh, bảo đảm an sinh 

xã hội, an ninh con ngƣời; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng 

môi trƣờng văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh; chú trọng nâng cao 

chất lƣợng dân số, gắn dân số với phát triển; quan tâm đến mọi ngƣời dân, 

bảo đảm chính sách lao động, việc làm, thu nhập, thực hiện tốt an sinh xã hội, 

phúc lợi xã hội. Không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh 

thần của nhân dân. 

- Xây dựng và hoàn thiện nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong 

sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tinh gọn, vì nhân dân phục vụ 

và vì sự phát triển của đất nƣớc…. 

Giai đoạn 2021-2025, mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh 

đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân 

dân đối với Đảng, Nhà nƣớc, chế độ xã hội chủ nghĩa; phát huy sức sáng tạo, 

ý chí và khát vọng phát triển, sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ 

nghĩa kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc 

đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, 

giữ vững môi trƣờng hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nƣớc 

ta trở thành nƣớc phát triển, theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa (24, tr 12). 

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025: 

Về xã hội: Đến năm 2025, tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động 

xã hội khoảng 25%; tỉ lệ lao động qua đào tạo là 70%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu 

vực thành thị năm 2025 dƣới 4%; tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-

1,5% hằng năm; có 10 bác sĩ/1 vạn dân và 30 giƣờng bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ 

tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới 

khoảng 95%, trong đó, ít nhất 10% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (24, tr 13). 
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Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ, giải pháp quản lý phát triển xã hội bền vững: 

- Nhận thức và thực hiện đúng, đầy đủ định hƣớng xã hội chủ nghĩa 

trong các chính sách xã hội. Tăng cƣờng quản lý phát triển xã hội, bảo đảm 

tiến bộ và công bằng xã hội, tính bền vững trong các chính sách xã hội, nhất 

là phúc lợi xã hội, an ninh xã hội, an ninh con ngƣời. 

- Hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp và chính sách đối với ngƣời có 

công trên cơ sở nguồn lực của Nhà nƣớc và xã hội, bảo đảm ngƣời có công và 

gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn cƣ trú. Cân đối 

ngân sách để tiếp tục nâng mức trợ cấp xã hội, trợ cấp ƣu đãi ngƣời có công, 

giải quyết căn bản chính sách đối với ngƣời có công; nâng cấp công trình 

“Đền ơn đáp nghĩa”. 

- Đổi mới chính sách lao động, việc làm hƣớng đến việc làm bền vững; 

nâng cao chất lƣợng, hiệu quả công tác đƣa lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nƣớc ngoài theo hợp đồng và tiếp tục phát huy sau khi về nƣớc. Chuyển dịch 

cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế, nâng cao tỉ trọng lao động trong 

khu vực chính thức, tập trung giải quyết việc làm cho lao động khu vực phi 

chính thức, đặc biệt là lao động nông nghiệp chuyển đổi ngành nghề. 

- Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, tiến tới bao phủ toàn dân. 

Cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng dựa trên nguyên tắc đóng, hƣớng, 

chia sẻ - bền vững. Tập trung giải quyết nhóm nghèo nhất, vùng nghèo nhất, 

thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền, dân tộc. 

Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, hoàn thiện Nhà nƣớc 

pháp quyền: 

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Chính phủ, các bộ, 

ngành theo hƣớng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tập trung vào quản 

lý vĩ mô, xây dựng chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, luật pháp, cơ chế, chính 
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sách; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; tăng cƣờng 

công tác thanh tra, kiểm tra. 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

trách nhiệm, phân cấp, phân quyền, mối quan hệ giữa Chính phủ với các Bộ, 

ngành và các tổ chức trực thuộc Bộ, ngành; giữa Chính phủ, các bộ, ngành 

với chính quyền địa phƣơng; khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức 

năng, nhiệm vụ. 

- Đổi mới, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp theo hƣớng tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, 

gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, 

tinh giản biên chế; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, 

phục vụ nhân dân; thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, tăng cƣờng sự kết 

nối, trao đổi thông tin thƣờng xuyên giữa chính quyền các cấp, giữa chính 

quyền với nhân dân, doanh nghiệp. 

3.2. Kế hoạch phát triển lĩnh vực Lao động, Ngƣời có công và Xã hội giai 

đoạn 2021-2025 

3.2.1. Mục tiêu tổng quát 

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó 

lƣờng, cạnh tranh chiến lƣợc, căng thẳng thƣơng mại giữa các nƣớc, tăng 

trƣởng kinh tế thế giới có xu hƣớng suy giảm; cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tƣ tiếp tục tác động mạnh mẽ và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống; 

Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực tham gia các Hiệp định thƣơng mại tự 

do thế hệ mới với những quy chuẩn, tiêu chuẩn về lao động, việc làm, đồng 

thời, việc hình thành cộng đồng ASEAN (năm 2015) đã tạo ra nhiều cơ hội 

cho sự phát triển của thị trƣờng lao động, việc làm của các nƣớc thành viên; 

mở rộng sân chơi cạnh tranh với nhiều thuận lợi và cũng nhiều thách thức 
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hơn. Bên cạnh đó, các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt là biến 

đổi khí hậu ngày càng gia tăng về cả tác động và cƣờng độ; dịch bệnh diễn 

biến phức tạp, tình hình trong nƣớc, chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô ổn 

định; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và ngƣời dân ngày càng tăng lên... 

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2021-2025 nền kinh tế sẽ phải đối mặt rất nhiều 

khó khăn, thách thức đến từ những yếu kém nội tại chƣa và chậm đƣợc khắc 

phục cũng nhƣ các vấn đề xã hội - môi trƣờng gây áp lực lớn đến phát triển 

kinh tế - xã hội nhƣ: Già hóa dân số, chênh lệch giàu nghèo, thiên tai, dịch 

bệnh, biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng, xâm nhập mặn... Đặc biệt, Đại dịch 

COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội của Việt 

Nam sẽ tiếp tục chịu nhiều ảnh hƣởng tiêu cực trong thời gian tới.  

Trên cơ sở nhận định về tình hình trong nƣớc và bối cảnh quốc tế, căn 

cứ chủ trƣơng, định hƣớng của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

2021-2025 và những đánh giá về kết quả đạt đƣợc giai đoạn 2016-2020 của 

Bộ, ngành, Bộ đã xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động, ngƣời có 

công và xã hội giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu tổng quát là: 

Phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả với chất 

lượng nguồn nhân lực đáp ứng phát triển nhanh, bền vững và năng lực cạnh 

tranh của nền kinh tế. Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, tiến tới bao 

phủ toàn dân, đáp ứng nhu cầu về cơ bản và cuộc sống an toàn, bình đẳng và 

hạnh phúc của nhân dân; góp phần đảm bảo công bằng xã hội và không để ai 

bị bỏ lại phía sau. (25, tr 27). 

3.2.2. Chỉ tiêu cụ thể 

3.2.2.1. Chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao 

(1) Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị hằng năm dƣới 4%. 

(2) Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 70%; trong đó, có bằng, 

chứng chỉ từ 28% - 30%. 
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(3) Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm bình quân 1 - 

1,5%/năm; riêng các huyện nghèo nghèo giảm 4%/năm. 

3.2.2.2. Chỉ tiêu quản lý của ngành 

(1). Đƣa lao động đi làm việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng khoảng 500 

nghìn ngƣời.  

(2). Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đến năm 

2025 đạt 45%.  

(3). Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp đến 

năm 2025 đạt 35%.  

(4) Giảm tần suất tai nạn lao động hàng năm trung bình là 5%; trong 

đó, giảm tần suất tai nạn lao động chết ngƣời hàng năm trung bình là 4,5%.   

(5). Tuyển mới giáo dục nghề nghiệp khoảng 19.820 nghìn ngƣời, 

trong đó: i) Trình độ trung cấp và cao đẳng là 3.200 nghìn ngƣời; (ii) trình độ 

sơ cấp và các chƣơng trình đào tạo nghề nghiệp khác khoảng 16.620 nghìn 

ngƣời (trong đó, hỗ trợ đào tạo nghề cho 9 triệu lao động nông thôn). 

(6) Tốt nghiệp theo các trình độ đào tạo khoảng 18.527 nghìn ngƣời, 

trong đó: (i) Trình độ trung cấp và cao đẳng là 2.240 nghìn ngƣời; (ii) trình độ sơ 

cấp và các chƣơng trình đào tạo nghề nghiệp khác khoảng 16.287 nghìn ngƣời. 

(7). Bảo đảm 100% các đối tƣợng bảo trợ xã hội đủ điều kiện đƣợc 

hƣởng trợ cấp xã hội hàng tháng. 

(8). 100% ngƣời dân bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, thiếu đói đƣợc trợ 

giúp đột xuất kịp thời, không ngƣời dân nào bị đói. 

(9). Bảo đảm 90% ngƣời khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đƣợc trợ 

giúp xã hội, chăm sóc và phục hồi chức năng kịp thời.  

(10). Bảo đảm 90% ngƣời cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đƣợc trợ 

giúp xã hội, phụng dƣỡng, chăm sóc kịp thời.  
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(11). Tỷ lệ xã, phƣờng, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phƣờng, thị trấn phù 

hợp với trẻ em đến năm 2025 là 65%.  

(12). Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng dân số trẻ em 

đến năm 2025 là 5,5%.  

(13). Đến năm 2025 có trên 90% ngƣời nghiện ma túy có hồ sơ quản lý 

đƣợc tiếp cận các dịch vụ tƣ vấn, điều trị, cai nghiện ma túy.  

(14). Tỷ trọng ngƣời nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy chiếm 40% tổng số 

ngƣời nghiện đƣợc cai nghiện hằng năm.  

(15). 100% các trƣờng hợp nạn nhân bị buôn bán đã tiếp nhận đƣợc tiến 

hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân và đƣợc hƣởng các chế độ hỗ 

trợ theo quy định của pháp luật.  

3.2.3. Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 

3.2.3.1.Về hoàn thiện thể chế 

Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực lao 

động, ngƣời có công và xã hội bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, khả thi và hội 

nhập quốc tế; tổng kết, đánh giá việc thực hiện các Luật Giáo dục nghề 

nghiệp, Luật Việc Làm, Bảo hiểm xã hội, Ngƣời cao tuổi; xây dựng Luật sửa 

đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm, Luật 

sửa đổi, bổ sung Luật Bình đẳng giới, Luật Ngƣời Cao tuổi... Xây dựng, trình 

ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về 

lao động, ngƣời có công và xã hội.  

3.2.3.2. Về cải cách hành chính,ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng bộ 

máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả  

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin 

trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, ngành; 

nâng cao chất lƣợng các dịch vụ công trong lĩnh vực lao động, ngƣời có công 
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và xã hội; cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, danh 

mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nƣớc của Bộ. 

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo bộ máy của Bộ, ngành tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ trên cơ sở đáp ứng yêu cầu quản lý nhà 

nƣớc về lao động, ngƣời có công và xã hội phù hợp với giai đoạn phát triển 

mới; sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong các đơn vị theo tinh thần 

Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW. Đẩy mạnh tinh giản biên chế, 

quản lý biên chế theo vị trí việc làm; tăng cƣờng công tác đào tạo, bồi dƣỡng 

cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm của ngƣời đứng đầu và 

của cán bộ, công chức, viên chức; hình thành đội ngũ công chức, viên chức đủ 

năng lực quản lý, điều hành, tham mƣu hoạch định chính sách và tổ chức triển 

khai thực hiện, đƣa chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động - 

ngƣời có công và xã hội đi vào cuộc sống. 

3.2.3.3. Về lao động, việc làm 

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển đầy đủ, đồng bộ các yếu tố thị 

trƣờng lao động; thực hiện các giải pháp xây dựng và vận hành đồng bộ, 

thông suốt thị trƣờng lao động; xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lƣợng 

hệ thống thông tin thị trƣờng lao động; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý lao 

động đồng bộ, thống nhất, gắn với cơ sở dữ liệu về dân cƣ.  

Tiếp tục giữ ổn định và phát triển, mở rộng thị trƣờng lao động ngoài 

nƣớc, chú trọng các thị trƣờng có thu nhập cao, phù hợp với trình độ, kỹ năng 

của ngƣời lao động Việt. Thực hiện các chính sách, dự án hỗ trợ ngƣời lao 

động đi làm việc ở nƣớc ngoài, nhất là lao động thuộc các huyện nghèo, xã 

đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Làm tốt công tác đào tạo 

nguồn lao động; gắn với nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực; sử dụng hiệu 
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quả nguồn lao động sau khi làm việc ở nƣớc ngoài về nƣớc phục vụ yêu cầu 

phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam, góp phần 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.  

Triển khai thực hiện chính sách việc làm công, chính sách hỗ trợ tạo 

việc làm cho thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, nâng cao chất 

lƣợng hoạt động dịch vụ việc làm. Quản lý việc dịch chuyển lao động, việc 

làm theo địa lý địa bàn, đảm bảo có cơ cấu phân bổ lao động việc làm hợp lý 

trên toàn quốc, có cơ chế khuyến khích dịch chuyển cung - cầu lao động khai 

thông thị trƣờng, linh động hỗ trợ các địa bàn thị trƣờng yếu kém; kết nối hoạt 

động của các Trung tâm trong từng vùng lãnh thổ và liên vùng với nhau; 

chuẩn hóa và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Trung tâm. 

3.2.3.4. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp hiện đại hóa, nâng cao chất lƣợng giáo 

dục nghề nghiệp; chú trọng nâng cao chất lƣợng đầu ra; tăng cƣờng việc hợp 

tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu 

cầu thị trƣờng lao động. Tăng cƣờng đào tạo thƣờng xuyên và đào tạo lại cho 

ngƣời lao động, nhất là đào tạo các kỹ năng làm việc, tính kỷ luật, tác phong 

công nghiệp cho ngƣời lao động; đào tạo nghề nghiệp cho ngƣời dân tộc thiểu 

số, ngƣời khuyết tật và các nhóm yếu thể khác trong thị trƣờng lao động. 

Thực hiện Chiến lƣợc phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 

2023, Quy hoạch mạng lƣới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện phân tầng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 

phân tầng chất lƣợng đào tạo.  

Chuẩn hóa các điều kiện đảm bảo chất lƣợng để các trƣờng thực hiện 

và nhà nƣớc quản lý theo cơ chế hậu kiểm. Thực hiện cơ chế tự chủ của các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với trách nhiệm giải trình, cơ chế đánh giá 
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độc lập, sự kiểm soát của nhà nƣớc, giám sát của xã hội. Xây dựng hệ thống 

quản lý chất lƣợng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hƣớng hiện đại. 

Xây dựng môi trƣờng thuận lợi hỗ trợ hoạt động dạy và học ngoại ngữ; 

đẩy mạnh triển khai tự chủ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; có chính sách 

thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp; tăng cƣờng thu hút đầu tƣ, hợp tác quốc tế trong đào 

tạo chất lƣợng cao.  

3.2.3.5. Về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp 

Tập trung triển khai Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 

2018 về Chƣơng trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-

NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Trung ƣơng 7 (khóa XII) về 

cải cách chính sách tiền lƣơng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lƣợng 

vũ trang và ngƣời lao động trong doanh nghiệp. Hoàn thiện cơ chế quản lý tiền 

lƣơng bảo đảm Nhà nƣớc can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lƣơng của 

doanh nghiệp; Triển khai hoạt động của Hội đồng Tiền lƣơng quốc gia theo 

chức năng, nhiệm vụ đƣợc kiện toàn theo Bộ luật Lao động 2019 và quy định 

tại Nghị định của Chính phủ. Xây dựng cơ chế quản lý tiền lƣơng bảo đảm Nhà 

nƣớc không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lƣơng của doanh nghiệp.  

Cải các chính sách bảo hiểm xã hội, nâng cao năng lực quản trị và hiệu 

quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; tăng tỷ lệ lao động trong độ 

tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; gia tăng nhanh số lao 

động trong khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.  

Tiếp tục triển khai các giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Chuẩn hóa thông tin dữ liệu về ngƣời nhận lƣơng hƣu, trợ cấp BHXH, các chế 

độ an sinh xã hội. Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của 
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ngƣời lao động, ngƣời sử dụng lao động và các cơ quan, ban ngành trong việc 

thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp. Triển khai thực hiện việc đo lƣờng chỉ số đánh giá 

mức độ hài lòng của ngƣời tham gia bảo hiểm xã hội. Nâng cao năng lực và 

hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, 

tập trung vào tổ chức bộ máy và nhân sự, cơ chế tài chính để bảo hiểm thất 

nghiệp thực sự là công cụ quản trị thị trƣờng lao động. Đảm bảo hiệu quả của 

kết quả tƣ vấn, giới thiệu việc làm, giới thiệu việc làm thành công, hỗ trợ học 

nghề nâng cao năng lực để ngƣời lao động hƣởng trợ cấp thất nghiệp quay trở 

lại thị trƣờng lao động; đồng thời hỗ trợ và kiểm soát chặt chẽ ý thức tìm 

kiếm việc làm của ngƣời lao động đang hƣởng trợ cấp thất nghiệp. 

3.2.3.6. Về quan hệ lao động  

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh 

nghiệp. Tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc về quan hệ lao động; tăng cƣờng tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức xã hội, tạo sự đồng thuận 

trong việc triển khai thực hiện chủ trƣơng của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc 

về xây dựng, phát triển quan hệ lao động.  

Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động 

và các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy cơ chế đối thoại, thƣơng lƣợng tập thể; tăng 

cƣờng cơ chế đối thoại 3 bên, nâng cao hiệu quả hoạt động của hòa giải viên, 

trọng tài viên lao động. Xây dựng và triển khai các hoạt động của Ủy ban 

quan hệ lao động; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động 

trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan 

và các địa phƣơng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thi hành 

pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về lao động của ngƣời lao 

động, ngƣời sử dụng lao động. Theo dõi sát tình hình lao động, việc làm, giải 

quyết kịp thời các tranh chấp lao động, đình công. 
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3.2.3.7. Về an toàn lao động  

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý về an toàn - vệ sinh lao động; 

hoàn thiện hệ thống tổ chức và tăng cƣờng hoạt động của hệ thống các cơ 

quan quản lý nhà nƣớc và các tổ chức về an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện 

đồng bộ, hiệu quả các chƣơng trình, dự án về an toàn vệ sinh lao động.  

Tăng cƣờng giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 

động; tƣ vấn, hỗ trợ kỹ thuật nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến pháp luật về an 

toàn, vệ sinh lao động. Tổ chức các hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ 

sinh lao động hằng năm; Đối thoại định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động giữa Hội 

đồng Quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động với đại diện giới chủ, đại diện ngƣời 

lao động và các cơ quan quản lý nhà nƣớc liên quan; phấn đấu tăng thêm nhiều 

doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả các mô hình quản lý công tác an 

toàn,vệ sinh lao động, từng bƣớc đáp ứng các chuẩn mực quốc tế; xây dựng 

văn hóa an toàn trong doanh nghiệp. 

3.2.3.8. Quản lý lao động  

Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý lao động; làm 

tốt công tác quản lý, cấp giấy phép lao động cho ngƣời lao động nƣớc 

ngoài làm việc tại Việt Nam. Tăng cƣờng công tác chỉ đạo, đôn đốc nhắc 

nhở các địa phƣơng hƣớng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng 

lao động thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý lao động nƣớc ngoài 

làm việc tại Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp 

luật về quản lý lao động cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, chủ đầu tƣ, 

nhà thầu và ngƣời lao động. Hoàn thiện phần mềm quản lý lao động nƣớc 

ngoài tại Việt Nam để phục vụ công tác tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất. 
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Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra trong tuyển dụng và quản lý lao 

động, đặc biệt lao động nƣớc ngoài tại địa phƣơng. 

3.2.3.9. Về Người có công 

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về ngƣời có công; 

nâng cao mức trợ cấp ngƣời có công phù hợp với điều kiện kinh tế của đất 

nƣớc, bảo đảm đến năm 2025 mọi ngƣời có công đều đƣợc xác nhận, công 

nhận, tôn vinh và thụ hƣởng đầy đủ các chế độ, chính sách của nhà nƣớc. 

Thực hiện đầy đủ, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách 

ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng. Mở rộng chi trả chính sách ngƣời có 

công thông qua tổ chức dịch vụ bƣu chính công ích. Thực hiện tốt công tác 

chăm sóc sức khỏe, điều dƣỡng, chỉnh hình, phục hồi chức năng, cung cấp 

dụng cụ trợ giúp đối với ngƣời có công với cách mạng. 

Triển khai Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dƣỡng, điều dƣỡng 

ngƣời có công với cách mạng đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây 

dựng cơ sở dữ liệu quản lý về chi trả trợ cấp, hồ sơ ngƣời có công với cách 

mạng, liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu 

quốc gia về lĩnh vực ngƣời có công với cách mạng. 

3.2.3.10. Về giảm nghèo bền vững 

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững khu 

vực nông thôn và thành thị để hỗ trợ ngƣời dân nâng cao chất lƣợng cuộc 

sống, thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập của ngƣời nghèo so với 

bình quân chung của cả nƣớc.  

Tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả các cơ chế, chính sách giảm 

nghèo để nâng cao chất lƣợng cuộc sống vật chất và tinh thần; hỗ trợ hộ 

nghèo, hộ cận nghèo đƣợc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản phù 

hợp theo các tiêu chí đo lƣờng nghèo đa chiều 
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Triển khai Chƣơng trình MTQG giảm nghèo và an sinh xã hội bền 

vững giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu giảm nghèo đa chiều và giảm nghèo 

theo từng chiều cụ thể theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 

2021-2025;  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy ý chí vƣơn lên 

chủ động thoát nghèo của ngƣời nghèo. Tăng cƣờng đào tạo, tập huấn cho cán 

bộ làm công tác giảm nghèo cấp tỉnh, huyện, xã và trƣởng thôn, bản để nâng 

cao năng lực về kiến thức, kỹ năng quản lý, tổ chức, lập kế hoạch triển khai 

và kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách, chƣơng trình, 

dự án giảm nghèo.  

3.2.3.11. Bảo trợ xã hội 

 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội; 

từng bƣớc mở rộng diện bao phủ chính sách bảo trợ xã hội. Thực hiện quy 

hoạch mạng lƣới cơ sở trợ giúp xã hội, đảm bảo cung cấp các dịch vụ công tác 

xã hội, trợ giúp xã hội cho đối tƣợng có nhu cầu. 

Thực hiện tốt công tác chỉ đạo phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả 

thiên tai, nắm chắc tình hình thiệt hại; chỉ đạo các địa phƣơng thực hiện tốt trợ 

giúp đột xuất, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi có thiên tai xảy ra.  

Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 

2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 và các chƣơng trình, đề án khác trong 

giai đoạn 2021 – 2025. Triển khai Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an 

sinh xã hội”; xây dựng số an sinh xã hội, thẻ an sinh xã hội điện tử cho ngƣời 

dân trên toàn quốc. 

3.2.3.12. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đảm bảo thực hiện 

quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, chăm sóc giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
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phù hợp với Luật Trẻ em năm 2016; phối hợp, chỉ đạo, hƣớng dẫn bộ, ngành, 

địa phƣơng triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Kết luận của 

Chính phủ liên quan đến trẻ em. 

Thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, tạo môi trƣờng sống an toàn, thân 

thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em để trẻ em đƣợc phát triển toàn diện về thể 

chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức, mối quan hệ xã hội, đảm bảo thực hiện ngày 

càng tốt hơn quyền của trẻ em.  

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của 

cha mẹ, ngƣời chăm sóc trẻ em, trẻ em, gia đình, nhà trƣờng và cộng đồng 

trong thực hiện quyền trẻ em, nhất là bảo vệ trẻ em. Triển khai, nhân rộng các 

mô hình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt các mô hình về phòng, chống 

xâm hại trẻ em và đuối nƣớc trẻ em.  

3.2.3.13. Bình đẳng giới 

Tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trƣơng của Đảng thành chính 

sách, pháp luật về bình đẳng giới. Tăng cƣờng lồng ghép bình đẳng giới trong 

xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; lồng ghép các chỉ tiêu 

của Chiến lƣợc quốc gia về bình đẳng giới trong chiến lƣợc, kế hoạch, 

chƣơng trình công tác của Bộ, ngành và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phƣơng; bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự 

tham gia và thụ hƣởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế -  xã hội. 

Xây dựng và phát triển các dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới và phòng 

ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 

200 Mô hình dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo 

lực trên cơ sở giới đƣợc thí điểm xây dựng, triển khai có hiệu quả và nhân rộng.  

3.2.3.14. Phòng, chống tệ nạn xã hội 

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về phòng, chống tệ 

nạn xã hội theo hƣớng tăng cƣờng các biện pháp, giải pháp mang tính xã hội, 
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đảm bảo quyền con ngƣời, quyền công dân, quyền bình đẳng trong việc tiếp 

cận và sử dụng các dịch vụ xã hội của các đối tƣợng tệ nạn xã hội.  

Tăng cƣờng công tác phòng ngừa, đẩy mạnh cai nghiện tự nguyện, giảm 

cai nghiện bắt buộc; hỗ trợ ngƣời nghiện sau cai nghiện. Nâng cao hiệu quả 

quản lý tại các cơ sở cai nghiện ma túy tập trung; phát triển các mô hình cai 

nghiện và quản lý sau cai có hiệu quả tại cộng đồng; tăng cƣờng quản lý, tƣ 

vấn, trợ giúp ngƣời sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc 

sống, phòng chống tái nghiện.  

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung, xây dựng mới 

nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác hỗ trợ nạn nhân. Tập huấn, 

đào tạo cho cán bộ ngành Lao động – Thƣơng binh và Xã hội và các Bộ, 

ngành có liên quan về kiến thức, kỹ năng chuyên sâu trong công tác hỗ trợ 

nạn nhân. Tiếp tục thí điểm các mô hình hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng, giám 

sát, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình. Kiểm tra, giám sát, đánh 

giá công tác hỗ trợ nạn nhân tại một số tỉnh, thành phố; tuyên truyền phổ biến 

pháp luật về công tác hỗ trợ nạn nhân và mô hình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

trở về. 

3.2.3.15. Công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện 

pháp luật về lao động, ngƣời có công và xã hội. Tập trung xử lý những vấn đề 

bức xúc, cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm nhƣ: An toàn lao động, nợ đọng 

bảo hiểm xã hội, bình đẳng giới, chính sách về trẻ em. 

Thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, các quyết định giải 

quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cƣờng hoạt động cƣỡng chế đối với các đối 
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tƣợng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quyết định thanh tra, 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định thu hồi. 

Đề cao vai trò, trách nhiệm của thủ trƣởng cơ quan, đơn vị trong công 

tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện đồng bộ các 

giải pháp phòng, chống tham nhũng; tăng cƣờng thanh tra trách nhiệm thực 

hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào trách nhiệm 

ngƣời đứng đầu và việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, 

viên chức 

3.2.3.16. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế 

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; Chủ động, tích cực 

thực hiện vai trò đầu mối của Chính phủ trong Cộng đồng văn hoá Xã hội ASEAN 

và các cơ chế hợp tác về lao động, phúc lợi xã hội, phụ nữ, trẻ em ASEAN. 

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các đối tác song phƣơng truyền thống 

gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Đức, Úc, Niu Dilan về lao động, việc làm, 

giáo dục nghề nghiệp, an sinh xã hội;  thúc đẩy việc triển khai hợp tác với các 

đối tác có thoả thuận hợp tác vừa ký kết; thúc đẩy ký kết các hiệp định về bảo 

hiểm xã hội với Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản và tìm hiểu khả năng ký kết các hiệp 

định bảo hiểm xã hội với các nƣớc có nhiều lao động Việt Nam đang làm việc. 

Tiếp tục hợp tác với các đối tác đa phƣơng để tận dụng hỗ trợ tài chính 

và kỹ thuật trong việc hoàn thiện và triển khai luật pháp, chính sách, đặc biệt 

là trong việc triển khai Bộ Luật lao động sửa đổi, nghiên cứu gia nhập các 

Công ƣớc quốc tế để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; tổ chức triển khai 

cam kết về lao động trong các Hiệp định thƣơng mại tự do EVFTA và CPTPP 

và các Hiệp định thƣơng mại tự do sẽ ký kết; tiếp tục thực hiện Chƣơng trình 

quốc gia Việc làm bền vững (hợp tác với ILO). 
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Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, chú trọng kênh thông tin điện 

tử. Thực hiện tốt công tác nhân quyền theo phân công của Chính phủ để góp 

phần nâng cao hiệu quả hợp tác và hội nhập quốc tế. 

3.3. Một số giải pháp kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ  

Trong quá trình rà soát, phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức các đơn vị 

thuộc khối đơn vị tham mƣu và khối đơn vị chuyên môn của Bộ Lao động – 

Thƣơng binh và Xã hội nhằm tìm ra những hạn chế trong cơ cấu tổ chức, từ 

đó đƣa ra các giải pháp kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ và các đơn vị hành 

chính đáp ứng nhiệm vụ của ngành giai đoạn 2020-2025; tác giả đã xin ý kiến 

(bằng phiếu hỏi – phụ lục I) của một số Lãnh đạo đơn vị và cán bộ làm công 

tác tổ chức cán bộ của các đơn vị. Kết quả, đa số ý kiến đồng ý với giải pháp 

kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ và các đơn vị hành chính trực thuộc Bộ 

(17/20 ý kiến, chiếm 85%); số ý kiến cho rằng giải pháp sáp nhập Văn phòng 

Quốc gia về giảm nghèo vào Cục Bảo trợ xã hội nên để giai đoạn sau năm 

2025 (02/20 ý kiến, chiếm 10%); số ý kiến không đồng ý với giải pháp 

chuyển đổi mô hình Cục Kiểm định chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp, Tổng 

cục Giáo dục nghề nghiệp, đồng thời giải thể 04 Phòng và tƣơng đƣơng trực thuộc 

Cục (01/20 ý kiến, chiếm 05%). Bảng tổng hợp kết quả xin ý kiến tại Phụ lục II. 

Bám sát chủ trƣơng của Đảng, yêu cầu cải cách bộ máy hành chính của 

Chính phủ, mục tiêu phát triển trong lĩnh vực lao động, ngƣời có công và xã 

hội giai đoạn 2021-2025, xu hƣớng phát triển của hành chính công trong thế 

kỷ 21, đồng thời khắc phục những một số điểm hạn chế về chức năng, nhiệm 

vụ, cơ cấu tổ chức qua công tác rà soát nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt 

ra trong giai đoạn 2021-2025, một số giải pháp kiện toàn cơ cấu tổ chức của 

Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội đƣợc đề xuất nhƣ sau: 

3.3.1. Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp 

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có đối tƣợng quản lý về chuyên ngành 

sâu, lĩnh vực lớn, phức tạp, tác động đến nhiều đối tƣợng trên cả nƣớc và đặc 
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biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội; nhiều nội dung chuyên 

ngành cần đƣợc quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ƣơng. Tổng cục giáo 

dục nghề nghiệp đang đƣợc phân cấp, ủy quyền của Bộ trƣởng để quyết định, 

thực thi các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc; đồng thời xuất phát từ vị 

trí, vai trò, lịch sử hình thành, phát triển; quan điểm của Đảng, Nhà nƣớc về 

nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực và phát triển giáo dục nghề nghiệp; quá 

trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả hoạt động giữa việc áp dụng 

mô hình tổ chức hiện nay so với mô hình tổ chức khác (đã vận hành trong lịch 

sử hình thành và phát triển) cho thấy việc duy trì mô hình Tổng cục Giáo dục 

nghề thuộc Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội quản lý nhà nƣớc về giáo 

dục nghề nghiệp là phù hợp, hiệu quả hơn nữa sẽ khắc phục tình trạng kém 

hiệu lực của hệ thống quản lý và phát triển đƣợc hệ thống giáo dục nghề 

nghiệp một cách toàn diện. 

Về chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 

2021-2025 cơ bản không thay đổi. Tổng cục tiếp tục tham mƣu Bộ quản lý 

nhà nƣớc về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, trong đó bao gồm các mảng 

nhiệm vụ quản lý đào tạo chính quy, đào tạo thƣờng xuyên, quản lý nhà giáo, 

quản lý sinh viên, quản lý tài chính, tài sản, xây dựng thể chế, tổ chức thực 

hiện chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp…Tuy nhiên, qua kết quả rà soát, phân tích ở Chƣơng II, cơ cấu tổ 

chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp còn có nhiều hạn chế, đó là bộ máy 

bên trong cồng kềnh, số lƣợng đơn vị hành chính trực thuộc nhiều (9 Vụ, 01 

Văn phòng, 01 Cục), trong đó, nhiều Vụ có chức năng, nhiệm vụ tƣơng đối 

liên thông, tƣơng đồng, cùng đối tƣợng quản lý; mô hình Cục kiểm định chất 

lƣợng giáo dục nghề nghiệp không phù hợp; số lƣợng biên chế mỗi Vụ chƣa 

đáp ứng quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP (mỗi Vụ thuộc Tổng cục 

cần có số lƣợng biên chế tối thiểu là15 biên chế). 
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Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 

của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XII; Nghị quyết số 

39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu 

lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 

10/12/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ về kế hoạch của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết số 39-NQ/TW, Quyết định số 1155/QĐ-LĐTBXH ngày 

05/9/2018 của Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội ban hành Kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, quyết số 19-NQ/TW, Kế hoạch số 07-

KH/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14, Nghị quyết số 08/NQ-CP, Nghị quyết 

số 10/NQ-CP và Chƣơng trình hành động số 400-CTr/BCSĐ của Ban cán sự 

đảng, trên cơ sở rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

hiện tại của Tổng cục, giải pháp kiện toàn cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp là:  

i) Chuyển đổi mô hình Cục Kiểm định chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp 

thành Vụ Kiểm định chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp, đồng thời giải thể 04 

Phòng và tƣơng đƣơng trực thuộc Cục. 

ii) Sáp nhập Vụ Đào tạo thƣờng xuyên vào Vụ Đào tạo chính quy: Hiện 

tại, chức năng, nhiệm vụ của 2 đơn vị tƣơng đối tƣơng, đều là tham mƣu xây 

dựng chính sách về đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chỉ khác về 

hình thức đào tạo (chính quy và thƣờng xuyên), vì vậy, không cần thiết phải 

duy trì 02 Vụ độc lập để tham mƣu về chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc 

về công tác đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

iii) Sáp nhập Vụ cơ sở vật chất vào Vụ Kế hoạch – Tài chính:  

Theo Quyết định số 574/QĐ-TCGDNN ngày 01/6/2018 của Tổng cục 

trƣởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính là thực hiện chức năng 

tham mƣu giúp Tổng Cục trƣởng quản lý nhà nƣớc về chiến lƣợc, quy hoạch, 
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kế hoạch, thống kê, tài chính, tài sản, kế toán, đầu tƣ, dịch vụ sự nghiệp công 

và cơ chế, chính sách tài chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy 

định của pháp luật; 

Theo Quyết định số 930/QĐ-TCGDNN ngày 29/11/2017 của Tổng cục 

trƣởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Cơ sở vật chất và Thiết bị giáo dục nghề nghiệp 

là đơn vị thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, giúp Tổng cục trƣởng thực 

hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo trong 

lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên phạm vi cả nƣớc. Về bản chất, quản lý cơ 

sở vật chất là một nhiệm vụ trong mảng nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản., 

quy trình quản lý từ khâu, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật, xây 

dựng dự án đầu tƣ, đấu thầu mua sắm trang thiết bị, ký kết hợp đồng, thanh 

quyết toán… sau khi thực hiện quy trình nghiệp vụ ở Vụ Cơ sở vật chất vẫn 

phải chuyển qua Vụ Kế hoạch – Tài chính xem xét, thống nhất trƣớc khi trình 

Tổng cục trƣởng, Lãnh đạo Bộ quyết định. Vì vậy, việc duy trì Vụ Cơ sở vật 

chất thiết bị giáo dục nghề nghiệp là một đơn vị độc lập, trực thuộc Tổng cục 

làm cho cơ cấu tổ chức của Tổng cục không tinh gọn; quy trình, thủ tục mua 

sắm, đầu tƣ cơ sở vật chất phải thực hiện nhiều công việc hơn, dẫn đến mất 

nhiều thời gian, hiệu quả kém. Mặt khác, số lƣợng biên chế mỗi Vụ cũng 

chƣa phù hợp với định mức biên chế tối thiểu quy định tại Nghị định số 

101/2020/NĐ-CP. Vì vậy, sáp nhập Vụ Cơ sở vật chất vào Vụ Kế hoạch – Tài 

chính là giải pháp hợp lý. 

iv) Hợp nhất Vụ Nhà giáo và Vụ Công tác sinh viên 

Theo Quyết định số 982/QĐ-TCGDNN ngày 29/11/2017 của Tổng cục 

trƣởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ của Vụ 

Nhà giáo là đơn vị thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, giúp Tổng Cục 
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trƣởng thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc đối với nhà giáo ở các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp trong phạm vi cả nƣớc. 

Theo Quyết định số 982/QĐ-TCGDNN ngày 29/11/2017 của Tổng cục 

trƣởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ của Vụ 

Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, 

giúp Tổng Cục trƣởng thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về công tác học 

sinh, sinh viên, dân quân tự vệ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên 

phạm vi cả nƣớc. 

Nhà giáo và sinh viên là đối tƣợng quản lý của cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp; nghiệp vụ quản lý có tính chất tƣơng đồng, đều là xây dựng chính 

sách quản lý đối với con ngƣời, vì vậy phƣơng án hợp nhất Vụ Nhà giáo và 

Vụ Công tác học sinh, sinh viên thành Vụ Quản lý nhà giáo và sinh viên là 

phù hợp. 

v) Sắp xếp lại Ban Quản lý dự án: 

Hiện tại, Tổng cục có 02 Ban Quản lý dự án với tổng số cán bộ lao 

động hợp đồng là 8 ngƣời. Ban Quản lý Dự án ODA thực hiện giúp Tổng cục 

trƣởng quản lý các dự án vốn ODA; Ban Quản lý dự án giáo dục nghề nghiệp 

vốn Chƣơng trình mục tiêu quốc gia, Chƣơng trình mục tiêu giai đoạn 2016-

2020 thực hiện chức năng quản lý các dự án giáo dục nghề nghiệp vồn 

chƣơng trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay, lĩnh vực giáo 

dục nghề nghiệp không còn dự án vốn chƣơng trình mục tiêu quốc gia; mặt 

khác, nghiệp vụ quản lý dự án thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Vụ Kế 

hoạch – Tài chính. Do đó, cần xem xét, sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án nay 

để đảm bảo hiệu quả quản lý trong lĩnh vực tài chính. 

3.3.2. Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương 

 Cục Quan hệ Lao động và Tiền lƣơng đƣợc thành lập trên cơ sở tổ 

chức lại hai đơn vị là Vụ Lao động – Tiền lƣơng và Trung tâm Hỗ trợ và Phát 
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triển quan hệ lao động theo Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH ngày 24/5/2017 

của Bộ trƣởng. Theo đó, Cục đƣợc giao giúp Bộ trƣởng thực hiện chức năng 

quản lý nhà nƣớc về lao động, quan hệ lao động, đăng ký và quản lý hoạt 

động của các tổ chức đại diện ngƣời lao động theo quy định của pháp luật lao 

động;  tổ chức bộ máy của Cục hiện nay gồm 04 Phòng (Văn phòng, Phòng 

Tiền lƣơng, Phòng Quan hệ lao động và Phòng Chính sách lao động) và 01 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trung tâm Hỗ trợ Phát triển quan hệ lao động).  

Sau 03 năm thực hiện Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH, nhìn chung cơ 

cấu tổ chức của Cục đảm bảo đƣợc yêu cầu đặt ra, cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, 

không bố trí phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kế hoạch – Tài chính nhƣ các Cục 

khác; việc phân công chức năng, nhiệm vụ cơ bản đã bao quát đƣợc các lĩnh 

vực quản lý nhà nƣớc giao cho Cục, không chồng chéo, trùng lắp về chức 

năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc Cục. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt 

Nam hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, tham gia ngày càng nhiều 

các Hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ mới, đồng thời việc triển khai thực 

hiện Bộ luật Lao động 2019, trong đó có nhiệm vụ xây dựng hệ thống thể chế 

quy định về tổ chức đại diện của ngƣời lao động, về đăng ký, quản lý hoạt 

động của các tổ chức đại diện của ngƣời lao động là nhiệm vụ mới, khối 

lƣợng công việc lớn và cấp thiết, vì vậy cần thiết phải có 01 phòng chuyên 

môn đảm nhận nhiệm vụ xây dựng thể chế, tổ chức thực thi pháp luật trong 

quản lý nhà nƣớc về các tổ chức đại diện của ngƣời lao động, đảm bảo các tổ 

chức của ngƣời lao động hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích của tổ chức, đúng 

quy định của pháp luật. 

Theo quy định của Nghị định số 14/2017/NĐ-CP, Cục Quan hệ lao 

động và tiền lƣơng đƣợc tổ chức 05 phòng trực thuộc, vì vậy, việc thành lập 

Phòng Quản lý các tổ chức đại diện của ngƣời lao động là phù hợp với quy 

định của pháp luật. Phòng thực hiện chức năng, nhiệm vụ: Nghiên cứu, xây 
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dựng chính sách pháp luật về việc đăng ký (chấp nhận đăng ký, từ chối đăng 

ký) và quản lý hoạt động các tổ chức đại diện ngƣời lao động theo quy định 

của pháp luật; chính sách về liên kết hoạt động giữa các tổ chức đại diện 

ngƣời lao động; hƣớng dẫn, tổ chức thực hiện việc đăng ký, quản lý tổ chức 

và hoạt động các tổ chức đại diện ngƣời lao động; giải quyết tranh chấp giữa 

các tổ chức của ngƣời lao động. 

Thực hiện giải pháp trên giúp cho Cục Quan hệ Lao động và tiền lƣơng 

có đầy đủ các đầu mối cấp phòng để tổ chức thực thi 4 mảng nhiệm vụ 

chuyên ngành (quan hệ lao động, tiền lƣơng, chính sách lao động, quản lý các 

tổ chức đại diện ngƣời lao động). Điều kiện để thực hiện giải pháp này là cần 

có sự quyết tâm, thống nhất của Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ để trình Chính phủ 

quy định rõ số lƣợng phòng của Cục trong Nghị định thay thế Nghị định số 

14/2017/NĐ-CP, đồng thời, rà soát, phân bổ lại biên chế công chức đối với 

các đơn vị hành chính của Bộ để đảm bảo mỗi phòng của Cục có số lƣợng tối 

thiểu 07 biên chế. 

3.3.3. Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Cục Người có công 

Cơ cấu tổ chức của Cục Ngƣời có công đƣợc quy định tại Quyết định 

số 866/QĐ-LĐTBXH ngày 13/6/2017 của Bộ trƣởng Bộ Lao động – Thƣơng 

binh và Xã hội gồm 06 Phòng, 01 Văn phòng.  

Giai đoạn 2017-2020, với cơ cấu tổ chức nhƣ trên vẫn thuận lợi cho 

Cục tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, còn có một số điểm hạn chế đã 

đƣợc phân tích ở Chƣơng II, đó là số lƣợng phòng còn lớn so với số biên chế 

đƣợc giao (7 phòng với 38 biên chế, trung bình mỗi phòng có 6 biên chế, 

chƣa đảm bảo số lƣợng biên chế tối thiểu theo quy định mới tại Nghị định 

101/2020/NĐ-CP); tỷ lệ phòng thực hiện nhiệm vụ quản trị nội bộ so với 

phòng chuyên môn tham mƣu về quản lý nhà nƣớc theo lĩnh vực là ¾ (Văn 

phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch – Tài chính/ Phòng Chính 
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sách 1, Phòng Chính sách 2, Phòng Thông tin Tuyên truyền, Phòng Thông tin 

liệt sĩ). Thời điểm hiện nay rất thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản trị nội bộ để giảm bớt nhân lực, tăng hiệu quả quản lý, nhất là 

trong công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính kế toán (nhiều phần mềm 

quản lý có thể trang bị cho các Cục để nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, 

quản lý nhân sự). Vì vậy, giải pháp kiện toàn cơ cấu tổ chức của Cục là sáp 

nhập Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế toán – Tài chính vào Văn phòng Cục. 

Văn phòng sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các 3 phòng trƣớc đây.  

Thực hiện giải pháp trên giúp cơ cấu tổ chức của Cục phù hợp hơn, 

giảm 02 đầu mối cấp phòng trực thuộc, đảm bảo số lƣợng biên chế công chức 

của Văn phòng phù hợp với quy định số biên chế tối thiểu mỗi phòng là 7 

ngƣời; nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực nhờ trang bị thêm các phần mềm 

quản lý tài chính kế toán, phần mềm quản lý nhân sự; đồng thời, từ việc sắp 

xếp, hợp nhất một số phòng, Cục có thể sử dụng một số công chức có năng 

lực để tăng cƣờng cho các phòng chuyên môn khác, góp phần nâng cao năng 

lực xây dựng thể chế, tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực ngƣời có công. 

3.3.4. Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý lao động ngoài nước 

Theo Quyết định số 1638/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2017 của Bộ 

trƣởng, cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Quản lý lao động ngoài nƣớc gồm có 

07 phòng, trong đó có 03 phòng thực hiện chức năng quản trị nội bộ (Văn 

phòng, Phòng Kế toán – Tài chính, Phòng Thông tin tuyên truyền, …) và 04 

phòng chuyên môn tham mƣu và tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc. 

Sau 03 năm thực hiện Quyết định số 1638/QĐ-LĐTBXH, cơ bản Cục 

đã thực hiện tốt, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, không có hiện tƣợng chồng 

chéo, hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ đƣợc Bộ giao. Việc tinh giản cơ cấu tổ 

chức bộ máy đƣợc đảm bảo bám sát yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại liên quan đến tổ chức bộ máy 
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nhƣ số lƣợng phòng và tỷ lệ số phòng quản trị nội bộ so với số phòng chuyên 

môn tham mƣu quản lý nhà nƣớc còn lớn; số lƣợng biên chế một số phòng 

chƣa phù hợp quy định mới tại Nghị định 101/2020/NĐ-CP (phòng thuộc Cục 

tối thiểu có 7 biên chế), vì vậy, giải pháp phù hợp là sáp nhập phòng Thông 

tin – Tuyên truyền, Phòng Kế toán – Tài chính vào Văn phòng Cục (mô hình 

này tƣơng tự nhƣ mô hình của Cục Quan hệ lao động và tiền lƣơng, chỉ có 01 

Văn phòng làm công tác quản trị nội bộ và các phòng chuyên môn quản lý 

nhà nƣớc). 

3.3.5. Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Cục Bảo trợ xã hội và Văn phòng Quốc 

gia về giảm nghèo 

Thực hiện Quyết định số 1296/QĐ-LĐTBXH ngày 17/8/2017 của Bộ 

trƣởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Bảo trợ xã hội. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Cục có 05 Phòng, 01 Văn phòng 

và 01 Văn phòng Ủy ban Quốc gia về ngƣời khuyết tật Việt Nam. Cơ cấu 

hiện tại vẫn thuận lợi cho Cục tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Giai đoạn 2017-

2020, Cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp Bộ trƣởng thực hiện chức năng 

quản lý nhà nƣớc về công tác ngƣời cao tuổi, ngƣời khuyết tật, trợ giúp đối 

tƣợng bảo trợ xã hội, giảm nghèo trong phạm vi cả nƣớc theo quy định của 

Pháp luật. Tuy nhiên, về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức còn có một số 

điểm hạn chế: 

Về chức năng, nhiệm vụ: Cục có chức năng tham mƣu Bộ trƣởng về 

công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo, công tác ngƣời cao tuổi, ngƣời khuyết 

tật. Tuy nhiên, nhiệm vụ tham mƣu về công tác giảm nghèo hiện nay chủ yếu 

do Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo thực hiện. Đây là đơn vị đƣợc thành 

lập để giúp việc Ban Chỉ đạo Quốc gia về giảm nghèo nhƣng mô hình tƣơng 

đƣơng nhƣ mô hình cấp Vụ (có Vụ trƣởng, Chánh Văn phòng, Phó Vụ trƣởng 



 

93 

  

– Phó Chánh Văn phòng và một số công chức). Nhƣ vậy, xét theo nguyên tắc 

tổ chức, một việc giao nhiều tổ chức đảm nhận là chƣa hợp lý. 

Về biên chế, theo quy định về số lƣợng biên chế tối thiểu của mỗi 

phòng thì một số phòng của Cục chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu (Cục có 38 biên 

chế/7 phòng): (1) Văn phòng Cục đƣợc giao: 4 chỉ tiêu biên chế, (2) Phòng 

Kế hoạch – Tài chính đƣợc giao 6 chỉ tiêu biên chế, (3) Phòng Chính sách bảo 

trợ xã hội đƣợc giao 7 chỉ tiêu biên chế, (4) Phòng Công tác xã hội đƣợc giao 

7 chỉ tiêu biên chế, (5) Phòng Trợ giúp đột xuất đƣợc giao 4 chỉ tiêu biên chế, 

(6) Phòng Y tế lao động xã hội đƣợc giao 3 chỉ tiêu biên chế, (7) Văn phòng 

Ủy ban Quốc gia về ngƣời khuyết tật đƣợc giao 3 biên chế; Văn phòng Quốc 

gia về giảm nghèo có 9 biên chế, chƣa đáp ứng số lƣợng biên chế tối thiểu của 

Vụ là 15.  

Để khắc phục những điểm hạn chế trên đây, giải pháp đề xuất là sáp 

nhập Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo vào Cục Bảo trợ xã hội và tổ chức 

lại thành 6 phòng chức năng: Văn phòng và 5 phòng chuyên môn.  

Cục sau khi sắp xếp lại có chức năng, nhiệm vụ tham mƣu giúp Bộ 

trƣởng quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực bảo trợ xã hội, ngƣời cao tuổi, ngƣời 

khuyết tật, giảm nghèo.  

3.3.6. Kiện toàn Văn phòng Bộ 

Theo Quyết định số 1698/QĐ-LĐTBXH ngày 25/10/2017 của Bộ, Văn 

phòng Bộ hiện có 12 đầu mối cấp phòng và tƣơng đƣơng, trong đó, chủ yếu 

thực hiện chức năng quản trị nội bộ, Qua rà soát, các đầu mối cấp phòng của 

Văn phòng Bộ đã thực hiện bao quát chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. Tuy 

nhiên, cơ cấu tổ chức còn có một số hạn chế: số lƣợng đầu mối còn lớn, trong 

đó, một số phòng có chức năng tƣơng đồng nhƣ Phòng Quản trị, Phòng Quản 

trị nhà làm việc liên cơ D25; một số phòng chƣa đảm bảo biên chế tối thiểu ( 

Quốc phòng an ninh, Quản trị, Quản trị nhà làm việc liên cơ D25, Phòng 
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Kiểm soát thủ tục hành chính); trong khi đó, một trong những yêu cầu đặt ra 

trong nhiệm vụ của Văn phòng Bộ là tổ chức thực hiện cơ chế một cửa liên 

thông  (theo quy định tại Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính) nhƣng hiện nay, Văn phòng chƣa có đơn vị thực hiện chức năng 

này. Giải pháp đề xuất là: 

Hợp nhất Phòng Quản trị, Phòng  Quản trị nhà làm việc liên cơ D25 và 

Phòng Quốc phòng An ninh, lấy tên gọi là Phòng Quản trị nội bộ. 

Bổ sung chức năng, nhiệm vụ, biên chế, đồng thời đổi tên Phòng Kiểm 

soát thủ tục hành chính thành Phòng một cửa liên thông và kiểm soát thủ tục 

hành chính. Chức năng của phòng là: 

- Chủ trì hƣớng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận, phân loại, giải quyết 

hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, theo dõi, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc giải 

quyết thủ tục hành chính và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ 

chức, cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, 

trách nhiệm của Bộ. 

- Làm đầu mối tiếp nhận, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các thủ 

tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến do tổ chức, cá nhân thực hiện thông 

qua Hệ thống một cửa điện tử của các Bộ, ngành và địa phƣơng. 

- Công khai đầy đủ danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận 

Một cửa, trình tự thực hiện thủ tục hành chính, hồ sơ mà tổ chức, cá nhân cần 

phải nộp khi giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành; cung cấp 

biểu mẫu liên quan; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ 

phận, tổ chức, cá nhân liên quan.  

- Chủ trì theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong 

việc giải quyết thủ tục hành chính theo đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo 

tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Trƣờng 
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hợp hồ sơ quá hạn liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, Phòng một cửa liên 

thông và kiểm soát thủ tục hành chính là đầu mối chủ trì để xử lý, tháo gỡ. 

- Phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức việc giải quyết, 

trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân đối với trƣờng hợp thủ tục hành 

chính yêu cầu giải quyết ngay trong ngày hoặc các thủ tục hành chính đƣợc 

phân công, ủy quyền cho công chức, viên chức tại Phòng một cửa liên thông 

và kiểm soát thủ tục hành chính giải quyết. 

- Giúp Văn phòng Bộ chủ trì xây dựng, trình Bộ quy trình chi tiết giải 

quyết từng thủ tục hành chính của từng lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Bộ 

(trừ các thủ tục hành chính đƣợc thực hiện trực tuyến qua Cổng thông tin điện 

tử của Bộ; thực hiện tại Bộ phận một cửa cấp Cục, Tổng cục thuộc Bộ) và tổ 

chức thực hiện khi đƣợc phê duyệt. 

- Theo dõi, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc thực hiện thủ tục hành 

chính của các đơn vị quản lý nhà nƣớc và công chức, viên chức đƣợc giao 

thực hiện thủ tục hành chính;  

- Thông báo tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng 

thông tin một cửa điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của Bộ. Công khai 

thông tin đƣờng dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức liên quan. 

- Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan thẩm quyền xử lý những phản 

ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với những nội dung 

liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, chuyển ý kiến giải trình của 

cơ quan có thẩm quyền về các phản ánh, kiến nghị cho tổ chức, cá nhân. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng nâng 

cao trình độ chuyên môn cho công chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính. 
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- Đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lƣợng phục vụ, giải 

quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; tổ chức hoặc 

phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tổ chức hoạt động 

tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

- Quản lý, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu giải quyết thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ. Cập nhật, lƣu trữ, 

tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, bảo đảm an toàn, an ninh 

mạng trong phạm vi hoạt động. 

- Đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và phần 

mềm ứng dụng một cửa, một cửa điện tử liên thông phục vụ hoạt động.  

- Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật theo quy định của 

pháp luật; bố trí khoa học, hợp lý các khu vực cung cấp thông tin, giải quyết 

thủ tục hành chính, trang thiết bị phục vụ tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ 

tục hành chính.  

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định; cung cấp các 

dịch vụ hỗ trợ cần thiết nhƣ photocopy, in ấn tài liệu khi tổ chức, cá nhân đến 

thực hiện thủ tục hành chính có nhu cầu. 

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu 

của cấp có thẩm quyền. 

- Thực hiện các nhiệm vụ đƣợc giao khác theo quy định của pháp luật. 
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3.4. Cơ cấu tổ chức mới của Bộ sau khi kiện toàn 

 

Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức của Bộ sau khi thực hiện các giải pháp kiện toàn 

LÃNH ĐẠO BỘ 

Khối đơn vị tham 

mƣu 

Khối đơn vị 

chuyên môn 

Khối đơn vị sự 

nghiệp  

1. Văn phòng Bộ 

2. Thanh tra Bộ 

3. Vụ Tổ chức  

cán bộ 

4. Vụ Kế hoạch – 

Tài chính 

5. Vụ Bảo hiểm 

xã hội 

Khối doanh 

nghiệp 

6. Vụ Bình đẳng 

giới 

7. Vụ Hợp tác 

quốc tế 

8. Vụ Pháp chế 

1. Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp 

2. Cục Quản lý 

lao động ngoài 

nƣớc 

3. Cục Bảo trợ xã 

hội 

4. Cục Trẻ em 

5. Cục Việc làm 

6. Cục Phòng, 

chống tệ nạn xã 

hội 

7. Cục Ngƣời có 

công 

1. Viện Khoa học 

Lao động – Xã hội 

2. Trung tâm 

Thông tin 

3. Tạp chí Lao 

động – Xã hội 

4. Báo Lao động 

và Xã hội 

5. Tạp chí Gia 

đình và Trẻ em 

6. Trƣờng Đào 

tạo, bồi dƣỡng cán 

bộ, công chức 

Các đơn vị sự 

nghiệp khác 

Công ty TNHH 
MTV Thiết bị giáo 

dục nghề nghiệp 

8.Cục An toàn lao 

động 

9. Cục Quan hệ 

lao động và tiền 

lƣơng 
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Cơ cấu tổ chức của Bộ sau khi kiện toàn bao gồm 17 đơn vị hành chính 

(01 Tổng cục, 08 Cục, 06 Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ) với cơ cấu tổ 

chức bên trong tinh gọn hơn, phù hợp với tiêu chí thành lập Tổng cục, Cục, 

Vụ và các phòng trực thuộc. Ƣu điểm của các giải pháp kiện toàn đề xuất trên 

đây là: 

- Giảm đƣợc 01 đơn vị chuyên trách, tƣơng đƣơng đơn vị cấp Vụ là 

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo; thống nhất giao Cục Bảo trợ xã hội thực 

hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về giảm nghèo; sắp xếp lại cơ cấu tổ chức 

bên trong các đơn vị (Tổng cục, Cục) thuộc Bộ gọn hơn, phù hợp với quy 

định mới về số lƣợng biên chế tối thiểu của Vụ, Cục và các phòng trực thuộc 

Cục; tạo đƣợc sự liên thông, kết nối các mảng công việc, thuận lợi cho công 

tác chỉ đạo, điều hành. 

- Giảm đƣợc 07 đầu mối cấp phòng thực thi nhiệm vụ quản trị nội bộ 

nhƣ phòng kế toán tài chính, phòng tổ chức cán bộ ở một số đơn vị; tăng tỷ lệ 

số phòng chuyên môn tham mƣu về quản lý nhà nƣớc theo lĩnh vực. 

- Bổ sung 01 đầu mối còn thiếu (theo quy định) để các đơn vị thuận lợi 

hơn trong triển khai chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. 

 - Khắc phục đƣợc những tồn tại, hạn chế về chức năng, nhiệm vụ, cơ 

cấu tổ chức trong giai đoạn 2017-2020 (nhiều đầu mối cấp phòng; một việc 

giao 2 đầu mối thực hiện; số lƣợng biên chế cấp phòng chƣa đảm bảo quy 

định). 

Nhìn chung, những giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Bộ Lao 

động - Thƣơng binh và Xã hội phù hợp với chủ trƣơng của Đảng và định 

hƣớng phát triển kinh tế xã hội của Nhà nƣớc trong giai đoạn 2021-2025. 

Năng lực các tổ chức thuộc Bộ trong nhiệm kỳ Chính phủ mới đƣợc củng cố, 

nâng cao, có khả năng thực hiện, giải quyết tốt các mục tiêu và vấn đề đặt ra 

trong giai đoạn 2021-2025.  
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3.5. Điều kiện thực hiện giải pháp 

(1) Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ cần bàn bạc, thống nhất chủ trƣơng kiện 

toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong các đơn vị hành chính thuộc Bộ 

theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ƣơng 6 

Khóa XII. 

(2) Cần làm tốt công tác tƣ tƣởng đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản 

lý cấp Vụ, cấp phòng nói chung, ở các đơn vị có sự sắp xếp, kiện toàn cơ cấu 

tổ chức nói riêng để tránh hoang mang, dao động trong trƣờng hợp phải lựa 

chọn, bổ nhiệm lại một số vị trí lãnh đạo. 

(3) Đối với công chức chuyên môn, ngoài việc sắp xếp lại theo vị trí 

việc làm phù hợp, cần làm tốt công tác tƣ tƣởng, đồng thời có kế hoạch đào 

tạo, bồi dƣỡng để đảm bảo cho công chức chuyên môn thuận lợi tiếp cận vị trí 

công tác, nhiệm vụ mới. 

(4) Chuẩn bị diện tích phòng làm việc để bố trí Phòng một cửa và kiểm 

soát thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định. 

(5) Chuẩn bị kinh phí xây dựng các Đề án, Hồ sơ dự thảo Nghị định 

quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, dự kiến 

khoảng 300 triệu đồng. 

 (6) Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây 

dựng hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2017/NĐ-CP 

quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao 

động – Thƣơng binh và Xã hội, kèm theo Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức của 

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Đề án sáp nhập Văn phòng Quốc gia về 

Giảm nghèo vào Cục Bảo trợ xã hội trình các cơ quan có thẩm quyền, Thủ 

tƣớng Chính phủ và Chính phủ xem xét, quyết định. 
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KẾT LUẬN 

 

Một trong những mục tiêu lớn của Đảng và Chính phủ kể từ khi đất 

nƣớc ta tiến hành đổi mới là mục tiêu cải cách bộ máy hành chính. Đại hội 

Đảng XI tiếp tục đƣa ra chủ trƣơng kiện toàn bộ máy nhà nƣớc, tạo bƣớc 

chuyển mạnh về cải cách hành chính, tiếp tục kiện toàn bộ máy Chính phủ 

theo hƣớng xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững 

mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tổ chức tinh gọn và hợp lý, tăng tính dân chủ và 

pháp quyền trong điều hành của Chính phủ. 

 Bộ là cơ quan hành chính chủ yếu trong cơ cấu tổ chức của Chính phủ, 

thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc theo ngành, lĩnh vực  trên phạm vi cả 

nƣớc. Để đảm bảo sự điều hành của Chính phủ thống nhất, thông suốt, hiệu 

lực, hiệu quả đòi hỏi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ trong mỗi giai 

đoạn phải đƣợc phân công rõ ràng, cụ thể, không chồng chéo với các bộ, 

ngành khác, cơ cấu tổ chức của bộ phải đƣợc thiết kế tinh gọn, hợp lý, tƣơng 

ứng với chức năng, nhiệm vụ đƣợc phân công.  

Cơ cấu tổ chức có vai trò quan trọng, quyết định đến toàn bộ hoạt động 

và khả năng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức. Việc nghiên cứu cơ 

cấu tổ chức, đặc biệt đối với tổ chức hành chính cấp bộ để xây dựng bộ máy 

của bộ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả là vấn đề có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực đối 

với sự ổn định và phát triển xã hội. Do thấy đƣợc tầm quan trọng của cơ cấu 

tổ chức của bộ và hiện đang công tác tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội, tác giả đã lựa chọn đề tài “Kiện toàn cơ cấu tổ chức 

của  Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội đáp ứng nhiệm vụ của ngành giai 

đoạn 2020-2025”. 

Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kiện toàn cơ cấu tổ 

chức bao gồm một số khái niệm cơ bản; mô hình cơ cấu tổ chức của bộ ở 
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nƣớc ta theo quy định hiện hành; vai trò của cơ cấu tổ chức; các yếu tố ảnh 

hƣởng tới cơ cấu tổ chức; sự cần thiết của việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức; 

mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc, quy trình của việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức. 

Đề tài đã nghiên cứu, rà soát, phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức của  

Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội để làm rõ những hạn chế trong cơ cấu 

tổ chức, chồng chéo trong việc  phân công nhiệm vụ của Bộ.  

Đề tài đã làm rõ chủ trƣơng, định hƣớng của Đảng, mục tiêu của Chính 

phủ về cải cách bộ máy hành chính, về chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội 

giai đoạn 2020-2025, làm rõ những định hƣớng, chỉ tiêu trong các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của  Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, 

từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Bộ để đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ của Bộ, ngành giai đoạn 2020-2025.  

Bƣớc đầu, kết quả nghiên cứu của Đề tài đã góp phần vào công tác tổ 

chức bộ máy của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội trong việc đề xuất 

Chính phủ kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa 

XIV, một số giải pháp khác hiện đang đƣợc Bộ tiếp tục nghiên cứu để đề nghị 

Bộ Nội vụ trình Chính phủ trong thời điểm thích hợp. Tác giả hy vọng rằng 

kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần tích cực vào công tác tổ chức bộ 

máy của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội trong thời gian tới, đảm bảo 

bộ máy của Bộ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả./. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1 

PHIẾU XIN Ý KIẾN 

(Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ và các đơn vị 

hành chính trực thuộc Bộ) 

Kính gửi:............................................................................................................ 

Xin kính chào Anh/Chị! 

        Tôi là Thân Thị Lan Linh, công tác tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội, hiện đang làm luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản 

trị nhân lực, Trường Đại học Lao động - Xã hội với Đề tài "Kiện toàn cơ cấu 

tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đáp ứng nhiệm vụ của 

ngành giai đoạn 2020-2025. 

        Phiếu xin ý kiến nhằm mục đích thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu 

về cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sự giúp đỡ của 

Anh/Chị có ý nghĩa rất lớn đối với luận văn thạc sĩ của tôi. Mọi thông tin do 

Anh/Chị cung cấp được sử dụng chỉ cho mục đích nghiên cứu khoa học và 

đảm bảo bí mật tuyệt đối. 

        Rất mong Anh, Chị quan tâm, cho ý kiến đối với một số đề xuất dưới 

đây: 

STT Tên đơn vị 
Phƣơng án kiện 

toàn 
Đồng ý 

Không 

đồng ý 

Ý kiến 

khác 

A Những đơn vị giữ nguyên cơ cấu tổ chức 

1 

Bộ Lao động - 

Thƣơng binh và Xã 

hội 

Giữ nguyên số lƣợng 

17 đơn vị hành chính 

(8 Vụ và tƣơng 

đƣơng, 8 Cục, 01 

   

 

 

                                                                                 

 



 

  

  

STT Tên đơn vị 
Phƣơng án kiện 

toàn 
Đồng ý 

Không 

đồng ý 

Ý kiến 

khác 

Tổng cục) 

2 Thanh tra Bộ     

3 Vụ Tổ chức cán bộ     

4 
Vụ Kế hoạch – Tài 

chính 
    

5 Vụ Bảo hiểm xã hội     

6 Vụ Bình đẳng giới     

7 Vụ Hợp tác quốc tế     

8 Vụ Pháp chế     

9 Cục Việc làm     

10 
Cục An toàn lao 

động 
    

11 
Cục Phòng, chống tệ 

nạn xã hội 
    

12 Cục Trẻ em     

B Những đơn vị cần kiện toàn cơ cấu tổ chức 

1 
Tổng cục Giáo dục 

nghề nghiệp 

1.1. Chuyển đổi mô 

hình Cục Kiểm định 

chất lƣợng giáo dục 

nghề nghiệp thành 

Vụ Kiểm định chất 

lƣợng giáo dục nghề 

nghiệp, đồng thời giải 

thể 04 Phòng và 

   



 

  

  

STT Tên đơn vị 
Phƣơng án kiện 

toàn 
Đồng ý 

Không 

đồng ý 

Ý kiến 

khác 

tƣơng đƣơng trực 

thuộc Cục 

1.2. Sáp nhập Vụ Đào 

tạo thƣờng xuyên vào 

Vụ Đào tạo chính quy 

   

1.3. Sáp nhập Vụ Cơ 

sở vật chất vào Vụ 

Kế hoạch - Tài chính 

   

1.4. Hợp nhất Vụ 

Nhà giáo và Vụ Công 

tác sinh viên 

   

1.5. Sắp xếp lại Ban 

Quản lý dự án 
   

2 
Cục Quan hệ Lao 

động và Tiền lƣơng 

Thành lập Phòng 

Quản lý các tổ chức 

đại diện của ngƣời 

lao động 

   

3 Cục Ngƣời có công 

Sáp nhập Phòng Tổ 

chức cán bộ, Phòng 

Kế toán - Tài chính 

vào Văn phòng Cục 

   

4 
Cục Quản lý lao 

động ngoài nƣớc 

Sáp nhập Phòng 

Thông tin - Tuyên 

truyền, Phòng Kế 

toán - Tài chính vào 

   



 

  

  

STT Tên đơn vị 
Phƣơng án kiện 

toàn 
Đồng ý 

Không 

đồng ý 

Ý kiến 

khác 

Văn phòng Cục 

5 

Cục Bảo trợ xã hội 

và Văn phòng Quốc 

gia về giảm nghèo 

Sáp nhập Văn phòng 

Quốc gia về giảm 

nghèo vào Cục Bảo 

trợ xã hội và tổ chức 

lại thành 6 Phòng 

chức năng: Văn 

phòng và 5 Phòng 

chuyên môn 

   

6 Văn phòng Bộ 

Hợp nhất Phòng 

Quản trị, Phòng Quản 

trị nhà làm việc liên 

cơ D25 và Phòng 

Quốc phòng An ninh 

lấy tên gọi là Phòng 

Quản trị nội bộ 

   

Những phương án, đề xuất khác (nếu có): 

 

 

Những nội dung trao đổi của Anh/Chị rất hữu ích cho đề tài nghiên cứu về cơ 

cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đáp ứng nhiệm vụ của 

ngành giai đoạn 2020-2025. Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Anh/Chị! 

 

 

 



 

  

  

Phụ lục 2 

Bảng tổng hợp ý kiến về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ 

 và các đơn vị hành chính trực thuộc Bộ 

 

STT Tên đơn vị Phƣơng án kiện toàn Đồng ý 
Không 

đồng ý 

Ghi 

chú 

A Những đơn vị giữ nguyên cơ cấu tổ chức 

1 

Bộ Lao động - 

Thƣơng binh và 

Xã hội 

Giữ nguyên số lƣợng 17 

đơn vị hành chính (8 Vụ 

và tƣơng đƣơng, 8 Cục, 

01 Tổng cục) 

20 0  

2 Thanh tra Bộ  20 0  

3 
Vụ Tổ chức cán 

bộ 
 20 0  

4 
Vụ Kế hoạch – 

Tài chính 
 20 0  

5 
Vụ Bảo hiểm xã 

hội 
 20 0  

6 Vụ Bình đẳng giới  20 0  

7 
Vụ Hợp tác quốc 

tế 
 20 0  

8 Vụ Pháp chế  20 0  

9 Cục Việc làm  20 0  

10 
Cục An toàn lao 

động 
 20 0  

11 Cục Phòng, chống  20 0  



 

  

  

STT Tên đơn vị Phƣơng án kiện toàn Đồng ý 
Không 

đồng ý 

Ghi 

chú 

tệ nạn xã hội 

12 Cục Trẻ em  20 0  

B Những đơn vị cần kiện toàn cơ cấu tổ chức 

1 
Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp 

1.1. Chuyển đổi mô hình 

Cục Kiểm định chất 

lƣợng giáo dục nghề 

nghiệp thành Vụ Kiểm 

định chất lƣợng giáo dục 

nghề nghiệp, đồng thời 

giải thể 04 Phòng và 

tƣơng đƣơng trực thuộc 

Cục 

19 1  

1.2. Sáp nhập Vụ Đào 

tạo thƣờng xuyên vào 

Vụ Đào tạo chính quy 

20 0  

1.3. Sáp nhập Vụ Cơ sở 

vật chất vào Vụ Kế 

hoạch - Tài chính 

20 0  

1.4. Hợp nhất Vụ Nhà 

giáo và Vụ Công tác 

sinh viên 

20 0  

1.5. Sắp xếp lại Ban 

Quản lý dự án 
20 0  

2 
Cục Quan hệ Lao 

động và Tiền 

Thành lập Phòng Quản 

lý các tổ chức đại diện 
20 0  



 

  

  

STT Tên đơn vị Phƣơng án kiện toàn Đồng ý 
Không 

đồng ý 

Ghi 

chú 

lƣơng của ngƣời lao động 

3 
Cục Ngƣời có 

công 

Sáp nhập Phòng Tổ chức 

cán bộ, Phòng Kế toán - 

Tài chính vào Văn 

phòng Cục 

20 0  

4 
Cục Quản lý lao 

động ngoài nƣớc 

Sáp nhập Phòng Thông 

tin - Tuyên truyền, 

Phòng Kế toán - Tài 

chính vào Văn phòng 

Cục 

20 0  

5 

Cục Bảo trợ xã 

hội và Văn phòng 

Quốc gia về giảm 

nghèo 

Sáp nhập Văn phòng 

Quốc gia về giảm nghèo 

vào Cục Bảo trợ xã hội 

và tổ chức lại thành 6 

Phòng chức năng: Văn 

phòng và 5 Phòng 

chuyên môn 

18 2  

6 Văn phòng Bộ 

Hợp nhất Phòng Quản 

trị, Phòng Quản trị nhà 

làm việc liên cơ D25 và 

Phòng Quốc phòng An 

ninh lấy tên gọi là Phòng 

Quản trị nội bộ 

20 0  

 


